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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Việc hình thành biểu tượng số lượng (BTSL) cho trẻ 5 - 6 tuổi đóng 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhận thức của trẻ, giúp trẻ nhận biết 

được dấu hiệu số lượng và mối quan hệ số lượng có trong sự vật, hiện tượng 

của thế giới xung quanh trẻ, hình thành ở trẻ biểu tượng về con số, mối quan 

hệ giữa chúng và quy luật hình thành dãy số tự nhiên… Hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi nhằm giúp trẻ giải quyết một cách hiệu quả 

các nhiệm vụ thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày. 

Những biểu tượng về số lượng ở trẻ mẫu giáo thường mang tính cụ 

thể gắn với những hiện tượng, sự kiện gần gũi với trẻ. Các nội dung này 

được tiến hành dạy trẻ mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, trò chơi học tập (TCHT) 

được coi là một trong những phương tiện hữu hiệu nhằm hình thành BTSL 

cho trẻ 5 – 6 tuổi. Thông qua trò chơi học tập dưới sự hướng dẫn của cô 

giáo, trẻ tiếp thu các tri thức một cách chủ động, tự giác, không có sự bắt 

buộc, vì thế trẻ tiếp nhận nhận vụ học tập như một nhiệm vụ chơi, nâng cao 

hứng thú của trẻ. 

Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động dạy trẻ hình thành BTSL, giáo 

viên còn gặp ít nhiều khó khăn nhất định khi thiết kế và sử dụng các trò chơi 

học tập để hình thành BTSL cho trẻ. Phần lớn GV sử dụng những trò chơi 

học tập  có sẵn trong chương trình, trong tuyển tập trò chơi, thơ, truyện, bài 

hát, câu đố,…nếu có áp dụng thường không chú ý đến quy trình sử dụng trò 

chơi học tập. Giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc thiết kế những trò 

chơi mới lạ, có tính sáng tạo, phù hợp với từng chủ đề giáo dục, cũng như 

khả năng của trẻ, nội dung nghèo nàn, chưa linh hoạt, hấp dẫn khiến hiệu 

quả giáo dục chưa cao. 

 Xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên chúng tôi chọn 

nghiên cứu đề tài: “Thực trạng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm 

hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi”. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

 Những năm cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII các nhà giáo dục lớn 

trên thế giới đã coi trò chơi là một hoạt động hết sức cần thiết của trẻ, trò 

chơi là con đường tích lũy những biểu tượng cụ thể về thế giới xung quanh trẻ. 
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Nhà giáo dục học lỗi lạc người Tiệp Khắc I.A.Cômenxki (1592-1670) 

là người đầu tiên nhắc đến quan điểm “trẻ học mà chơi, chơi mà học” trong 

dạy trẻ học. Ông cho rằng, trò chơi là niềm sung sướng của tuổi thơ và là 

phương tiện phát triển toàn diện cho trẻ. Vì vậy, người lớn cần chú ý hướng 

dẫn TCHT cho trẻ một cách đúng đắn, trò chơi cho trẻ phải vừa sức, mang 

tính trực quan, hệ thống, liên tục và bền vững, phù hợp với tự nhiên, không 

áp đặt gò bó trẻ [5, tr.3]. 

Theo A.X Macarenco về hướng dẫn trò chơi trẻ em đã đề ra một loạt 

các thang mục của sự phát triển vui chơi: Trong mỗi giai đoạn có nhiệm vụ 

chỉ đạo riêng nhưng bao giờ cũng cần phải chú ý quan sát, theo dõi vui chơi 

của trẻ, tùy theo mức độ mà tạo cho trẻ tự do hành động vui chơi, nhưng nếu 

trò chơi diễn ra không hấp dẫn thì cần phải giúp đỡ trẻ bằng cách gợi ý, đặt 

câu hỏi, giới thiệu những vật liệu hứng thú, đôi khi cùng chơi với trẻ [5, 

tr.3]. 

 Thế kỷ XX đã xuất hiện phương pháp hình thành biểu tượng toán học 

sơ đẳng cho trẻ MN theo quan điểm hoạt động của các nhà Tâm lý – Giáo 

dục học Liên Xô tiêu biểu như: A.M Leusina; V.V Danhilova; V.P 

Novikov...A.M  Leusia đã vạch ra những quy luật phát triển, các giai đoạn 

phát triển biểu tượng tập hợp – số lượng, sự sắp xếp các phần tử đối với sự 

tri giác tập hợp cũng như đặc điểm các giai đoạn phát triển hoạt động đếm 

và biểu tượng về dạy số tự nhiên của trẻ ở lứa tuổi MN, từ đó đề xuất nội 

dung và một số biện pháp hình thành những biểu tượng tập hợp, số lượng 

cho trẻ MG phù hợp với quy luật phát triển chung của chúng [8, tr.2].   

Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget (1896-1980) đã có những 

đóng góp lớn cho nhân loại đó là nghiên cứu về trò chơi trẻ em. Theo ông, 

trò chơi của trẻ em có tính biểu trưng và chỉ sự thực hiện được trong mối 

tương quan với trình độ phát triển nhất của trí tuệ. Nghiên cứu của ông đã 

chỉ ra rằng, trò chơi góp phần thúc đẩy sự phát triển ở trẻ thuộc nhiều lĩnh 

vực khác nhau và có hình thành BTSL cho trẻ. Trong công trình nghiên cứu 

về “nguồn gốc con số” ở trẻ nhỏ đã vạch rõ vị trí và vai trò của các biểu 

tượng tập hợp, các thao tác với tập hợp ngay từ giai đoạn khi hoạt động đếm 

chưa hình thành ở trẻ [5, tr.4]. 

Các nhà tâm lí học tiêu biểu như: L.X.Vưgôtxki, A.V.Daparôgiet, 

Đ.B.Encônhin, A.N.Leônchiev, A.P.Uxôva đã đưa ra cách nhìn mới về trò 
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chơi trẻ em, kế thừa các quan điểm giáo dục tiến bộ của các nhà giáo dục đi 

trước và trên cơ sở những thành tựu mới của tâm lí học giáo dục Macxít họ 

đã đi sâu vào nghiên cứu trò chơi của trẻ em nói chung và TCHT nói riêng. 

Theo L.X.Vưgôtxki, trò chơi là phương tiện hiệu quả nhằm hình thành và 

phát triển các biểu tượng về thế giới xung quanh ở trẻ khi có sự hướng dẫn 

sư phạm đúng đắn của người lớn. Theo tác giả, để phát triển các khả năng 

cho trẻ cần phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sự phát triển trẻ em 

với tác động của việc dạy học. Bản chất của phương thức dạy học này là dựa 

trên khả năng hiện tại của trẻ, đồng thời cần tính đến những điều mà trẻ có 

thể thực hiện được dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn, tổ chức của người lớn, theo 

quy luật tác động “vùng phát triển gần nhất” của trẻ. Chính vì vậy, nhằm đạt 

được hiệu quả cao trong việc hình thành BTSL cho trẻ, nhà giáo dục cần dựa 

vào đặc điểm nhận thức, đặc điểm sinh lí của trẻ để thiết kế các TCHT linh 

hoạt, các hình thức chơi phong phú, đa dạng, hấp dẫn trẻ trong quá trình chơi. 

[5, tr.4-5]. 

Theo quan điểm của: Đ.B.Encônhin, A.N.Leônchev, A.P.Uxôva...cho 

rằng, vui chơi chính là hoạt động chủ đạo của trẻ nhỏ và trò chơi là phương 

tiện dạy học cơ bản đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, để phát triển khả năng nhận thức 

về số lượng, cũng như hình thành BTSL cho trẻ đòi hỏi các nhà giáo dục tổ 

chức tốt các hoạt động thực hành giúp trẻ đếm trong phạm vi đã học, gộp-

tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm; Nhận biết ý 

nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày...Trong đó có 

việc sử dụng TCHT nhằm dạy trẻ hình thành biểu tượng số lượng. Do vậy, 

khi sử dụng trò chơi học tập, hình thức và cách chơi phải phong phú, đa 

dạng, hấp dẫn,…kích thích tính tích cực chủ động trong việc hình thành và 

phát triển biểu tượng số lượng. Trong cuốn “Dạy học ở mẫu giáo” 

A.P.Uxôva đã viết “TCHT để dạy ngôn ngữ, dạy tính, để các em làm quen 

với kích thước, màu sắc, hình dáng, những trò chơi này cũng phát triển sự 

vận động, sự nhanh trí, phát triển ý chí, tư duy và ngôn ngữ của trẻ…” 

Nghiên cứu này của tác giả cũng đã chỉ ra rằng TCHT gắn liền với việc dạy 

học, cũng như quá trình dạy trẻ hình thành BTSL, xem TCHT là hình thức 

dạy học độc đáo, huy động các quá trình tư duy, sự nhanh trí,…vào việc xác 

định số lượng, cũng như mối quan hệ số lượng trong cuộc sống [5, tr.5-6], 

[25]. 
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2.2. Những công trình nghiên cứu ở trong nước 

 Quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ MN nói 

chung, quá trình hình thành về BTSL cho trẻ mầm non nói riêng trong suốt 

những năm qua đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. 

 Tác giả Đào Thanh Âm, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Văn Vang,... trên cơ 

sở nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm lí nói chung và các đặc điểm nhận 

thức của trẻ MG nói riêng đã nêu ra nhiều phương pháp tổ chức hoạt động 

học tập khác nhau ở trường mầm non và khẳng định: Tổ chức hoạt động học 

tập bằng trò chơi là phương pháp tổ chức dạy học có hiệu quả cao ở trường 

mầm non [5, tr.6].  

Tác giả Nguyễn Thị Hòa với cuốn giáo trình “Phát huy tính tích cực 

nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong TCHT”, Nxb Đại học sư phạm 

[11, tr.49-50]. Tác giả đã nêu lên tầm quan trọng của TCHT cũng như khẳng 

định về vai trò rất quan trọng của TCHT đối với sự phát triển của trẻ MG; 

tiến trình tổ chức TCHT ở trường MN; các biện pháp phát huy tính tích cực 

nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong TCHT” 

Tác giả Đinh Thị Nhung trong cuốn "Phương pháp hình thành các 

biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam [17, 

tr.18-19, tr.26-32]. Tác giả cũng đã trình bày cụ thể về đặc điểm nhận thức, 

nội dung chương trình, phương pháp, hình thức hình thành BTSL cho trẻ 

MG. Tác giả Đỗ Thị Minh Liên trong giáo trình “Lý luận và phương pháp 

hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ MN” Nhà xuất bản Đại học 

sư phạm năm 2016 [15, tr.135-143] đã nêu lên cấu trúc của nội dung chương 

trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nói chung và nội dung 

hình thành BTSL cho trẻ mẫu giáo và trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng. Đồng thời tác 

giả còn chỉ ra các phương pháp để hình thành những BTSL cho trẻ từng lứa 

tuổi phù hợp với mức độ phát triển những BTSL của trẻ mầm non. 

Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo, Đỗ Thị Minh Liên thể hiện rõ trong cuốn 

“Sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mẫu giáo”, Nhà xuất bản Đại học sư phạm [4, tr.44-58, 66-96]. Tác giả 

cũng đã nêu lên những vấn đề như: cơ sở lí luận về TCHT, cách thức thiết 

kế, Sử dụng TCHT thông qua các nội dung chương trình hình thành những 

biểu tượng toán ban đầu cho trẻ. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã nêu lên những 

điều kiện, cách thức, phương tiện, bồi dưỡng giáo viên cách thức việc sử 
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dụng TCHT, cũng như xây dựng một số TCHT trong việc dạy trẻ hình thành 

những biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ MN. 

Các tác giả Trần Thị Trọng, Phan Thị Sửu với cuốn “Tuyển tập trò 

chơi, bài hát, thơ truyện mẫu giáo” Nxb Giáo dục Việt Nam năm 2003; tác 

giả Lê Thị Thu Hương, Bùi Kim Tuyến, Trần Thị Ngọc Trâm với cuốn 

“Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề trẻ 5 - 6 

tuổi tuổi”, Nxb Giáo dục Việt Nam năm 2014, các tác giả đã soạn thảo một 

số trò chơi trong đó có TCHT để hình thành BTSL cho trẻ MG. 

Tác giả Trịnh Thị Phượng với đề tài “Thực trạng sử dụng trò chơi dân 

gian nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả hình thành biểu tượng số lượng cho 

trẻ 5 - 6 tuổi”, đề tài nghiên cứu khoa học (2017), tác giả đã hệ thống được 

lý luận, khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp sử dụng trò chơi dân 

gian nhằm nâng cao hiệu quả hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

Tác giả Đinh Thị Phương Dung với đề tài “Lập kế hoạch tổ chức hoạt 

động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 

tuổi” đề tài khóa luận tốt nghiệp (2019), tác giả đã hệ thống được lý luận, 

khảo sát thực trạng và đề xuất việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen 

với toán nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

 Tóm lại, trò chơi học tập được nhiều khoa học quan tâm và nghiên 

cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đề tài mà chúng tôi nghiên cứu sẽ góp 

phần làm phong phú thêm các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng 

số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi. Các công trình nghiên cứu trên là những tư liệu 

quý giá cho chúng tôi kế thừa và phát triển trong nghiên cứu về các trò chơi 

học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi. Vì vậy, đề 

tài “Thực trạng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi” mong rằng sẽ góp phần để nâng cao hiệu 

quả giáo dục trẻ trong trường mầm non. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử 

dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

và mức độ hình thành biểu tượng số lượng của trẻ, từ  đó đề xuất cách thiết 

kế và hớng dẫn sử dụng một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng 

số lượng  cho trẻ. 



 

 6 

3.2. Nhiệm vụ 

Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm 

hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

 Điều tra thực trạng việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành 

biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

 Đề xuất cách thiết kế và sử dụng một số TCHT nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng  

Thực trạng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

4.2. Phạm vi  

Do thời gian có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi sau : 

- Nghiên cứu trên 40 trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Nam Thành, tỉnh 

Ninh Bình. 

 - Nghiên cứu trên 20 giáo viên đã và đang dạy trẻ 5 - 6 tuổi ở một số 

trường mầm non tỉnh Ninh Bình 

 - Nghiên cứu việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình 

thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

 - Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài. 

 - Phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa các vấn đề nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài. 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

5.2.1. Phương pháp quan sát 

- Dự giờ, quan sát và ghi chép quá trình tổ chức giờ hoạt động làm 

quen với toán, hoạt động chiều có sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL 

cho trẻ 5 - 6 tuổi của GVMN. 

- Quan sát biểu hiện, mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 tuổi 

5.2.2. Phương pháp điều tra 

Sử dụng phiếu điều tra (anket) với giáo viên nhằm tìm hiểu: 
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- Nhận thức của GV về việc thiết kế và sử dụng TCHT tập nhằm hình 

thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

- Thực trạng việc thiết kế và sử dụng TCHT tập nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 

5.2.3. Phương pháp đàm thoại 

 Đàm thoại, trò chuyện, phỏng vấn giáo viên và trẻ nhằm thu thập các 

thông tin có liên quan đến đề tài phát hiện thực trạng, giải thích nguyên nhân 

và làm sáng tỏ thông tin nhận được từ phương pháp điều tra và quan sát. 

5.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 

Nghiên cứu kế hoạch, giáo án tổ chức giờ hoạt động làm quen với 

toán, hoạt động chiều có sử dụng TCHT của giáo viên dạy các lớp MG 5 - 6 

tuổi. 

5.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

 Nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của GV về việc thiết kế và sử dụng 

TCHT  nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

5.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng công thức toán thống kê kết hợp phần mềm Excel để xử lý số 

liệu thu được qua khảo sát thực trạng  

Các phương pháp trên được tiến hành trong mối quan hệ chặt chẽ, bổ 

sung cho nhau. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học  

Góp phần làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn về việc thiết kế và 

sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

Thiets kế một số TCHT nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 

5 - 6 tuổi. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành GDMN, GVMN và 

giảng viên dạy chuyên ngành GDMN, các bậc phụ huynh. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG 

CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5  - 6 

TUỔI 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.1.1. Khái niệm biểu tượng 

Theo từ điển Tiếng Việt của GS Hoàng Phê chủ biên:“Biểu tượng là hình 

ảnh tượng trưng, là hình ảnh của nhận thức, cao hơn cảm giác, cho ta hình 

ảnh của sự vật còn giữ lại trong đầu óc sau khi tác động của sự vật vào giác 

quan đã chấm dứt” [19, tr.64]. 

        Dựa vào cơ sở sinh lí học có thể khẳng định: Biểu tượng được hình 

thành khi sự vật hiện tượng trước đây tác động vào giác quan tạo ra những 

đường liên hệ thần kinh tạm thời để lại những dấu vết trong vỏ não. Do đó, 

biểu tượng được xây dựng trên cơ sở tri giác. Nếu không có tri giác biểu 

tượng không thể hình thành được [8, tr.10]. 

         Theo quan điểm của các nhà triết học duy vật biện chứng Mác- Lenin 

thì: “Biểu tượng là một hình ảnh của khách thể đã được tri giác còn lưu lại 

trong bộ óc con người và do một tác động nào đó được tái hiện, nhớ lại” . 

Biểu tượng cũng như cảm giác, tri giác “Là hình ảnh chủ quan của thế giới 

quan”. Nhưng khác với cảm giác và tri giác biểu tượng phản ánh khách thể 

một cách gián tiếp, là “hình ảnh của hình ảnh”. Ngoài ra, bằng tưởng tượng 

từ những biểu tượng cũ, con người có thể sáng tạo ra những biểu tượng mới 

[8, tr.10]. 

        Theo quan điểm của các nhà tâm lí học: 

        A.A. Liublinxkaia coi “Biểu tượng là những hình ảnh cụ thể của sự vật, 

hiện tượng nảy sinh ra trong óc khi không có sự tác động trực tiếp của chúng 

vào các giác quan” [4, tr.3]. 

         V.X Mukhina coi “Biểu tượng là hình ảnh trực quan nảy sinh trong não 

người về những sự vật, hiện tượng đã tri giác trước”[4, tr.3]. 
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         Những định nghĩa và quan niệm trên cho thấy biểu tượng được coi như 

sản phẩm của quá trình ghi nhớ và tưởng tượng. Điểm chính của biểu tượng 

là sự xâm nhập giữa tính trực quan và tính khái quát, nếu biểu tượng được 

coi là bước quá độ giữa hình tượng và khái niệm, là giai đoạn chuyển tiếp từ 

nhận thức cảm tính lên nhận thức lí tính. Biểu tượng là kết quả của sự chế 

biến và tổng hợp được hình thành do tri giác tạo ra. Thiếu tri giác, biểu 

tượng không thể hình thành được [4, tr.3-4]. 

        Biểu tượng có những đặc điểm khác với hình tượng tri giác. Hình ảnh 

của biểu tượng phản ánh những đặc điểm cụ thể của sự vật, giống như hình 

tượng của tri giác nhưng nó có khái quát qua nhiều lần tri giác trong những 

điều kiện khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, biểu tượng 

chỉ tái hiện lại những đặc điểm cơ bản, gây ấn tượng mạnh, có ý nghĩa đối 

với hành động của trẻ, bỏ đi những chi tiết ngẫu nhiên, rườm rà. Như vậy, 

biểu tượng vừa mang tính cụ thể vừa mang tính khái quát [4, tr.4]. 

         Biểu tượng có những khác biệt rất căn bản với khái niệm, biểu tượng 

phản ánh những đặc điểm cụ thể, bên ngoài, đặc trưng, trực quan, của sự vật, 

hiện tượng. Khái niệm phản ánh những thuộc tính của bản chất, những mối 

quan hệ, quan hệ có tính quy luật của hàng loạt các sự vật, hiện tượng cùng 

loại. Các khái niệm kết hợp chặt chẽ với nhau cho phép từ tri thức này suy ra 

tri thức kia. Các biểu tượng vốn có ở trẻ không tự nhiên biến thành khái 

niệm. Chúng chỉ có thể được sử dụng khi hình thành khái niệm [4, tr.4] .        

Tóm lại, biểu tượng là những hình ảnh cụ thể về sự vật và hiện tượng 

mà con người đã tri giác trước đây được tái hiện trong óc khi chúng không 

còn trực tiếp tác động vào giác quan ta nữa  [4, tr.4], [8, tr.11]. 

1.1.1.2. Khái niệm số lượng 

        Số lượng là khái niệm chỉ số phần tử có trong một tập hợp tại một 

không gian và thời điểm xác định. Khái niệm số lượng có liên quan đến tập 

hợp, số lượng là một trong những thuộc tính đặc trưng của tập hợp, bất kì 

một tập hợp nào cũng xác định được độ lớn (số lượng) nhất định của nó, dù 

là các phần tử thuần nhất hay không thuần nhất [8, tr.11], [20, tr.5].  

1.1.1.3. Khái niệm biểu tượng số lượng 

       Biểu tượng số lượng là những hình ảnh về đặc trưng số lượng của các 

tập hợp còn lưu lại và được tái hiện trong óc của trẻ khi các tập hợp ấy 

không còn được trẻ tri giác trực tiếp, không còn tác động vào các giác quan 
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của trẻ như trước. Biểu tượng số lượng gồm: biểu tượng số lượng (đếm số 

lượng nhóm đối tượng), biểu tượng về mối liên hệ số lượng (so sánh số 

lượng của 2 nhóm đối tượng xem chúng như thế nào với nhau), biểu tượng 

về mối quan hệ số lượng (so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng xem chúng 

hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị). Từ đó giúp trẻ ngày càng đa dạng và 

phong phú hơn về biểu tượng số lượng [8, tr.11], [20, tr.5]. 

1.1.2. Đặc điểm phát triển biểu tượng số lượng của trẻ 5 - 6 tuổi 

Trẻ 5 - 6 tuổi đã có khả năng lĩnh hội số lượng bằng các giác quan 

khác nhau như: Thính giác, thị giác, xúc giác,... Trẻ có khả năng phân tích 

chính xác các phần tử của tập hợp, các tập hợp con trong tập hợp lớn. Trẻ 

khái quát được một tập hợp lớn gồm nhiều tập hợp con và ngược lại nhiều 

tập hợp riêng biệt có thể gộp lại với nhau theo một đặc điểm chung nào đó 

để tạo thành một tập hợp lớn. Ví dụ: Tập hợp quả có 4 quả táo, 3 quả cam, 9 

quả xoài,... Khi đánh giá độ lớn của các tập hợp, trẻ 5 – 6 tuổi ít bị chi phối 

bởi các yếu tố: màu sắc, kích thước, vị trí sắp đặt các phần tử trong tập 

hợp.[14, tr.86-88] 

 Hoạt động đếm của trẻ phát triển lên một bước mới, trẻ rất có hứng 

thú đếm và phần lớn nắm được trình tự của các con số từ 1-10, thậm chí còn 

nhiều số hơn nữa. Trẻ biết thiết lập tương ứng 1:1 trong quá trình đếm, mỗi 

từ số ứng với một phần tử của tập hợp mà trẻ đếm. Trẻ không chỉ hiểu rằng, 

khi đếm thì số cuối cùng là số kết quả ứng với toàn bộ nhóm vật, mà trẻ còn 

bắt đầu hiểu con số là chỉ số cho số lượng phần tử của tất cả các tập hợp có 

cùng độ lớn không phụ thuộc vào những đặc điểm, tính chất cũng như cách 

sắp đặt của chúng  [15, tr.23].  

       Trẻ 5 – 6 tuổi bắt đầu hiểu mối quan hệ thuận nghịch giữa các số liền kề 

của dãy số tự nhiên (mỗi số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau một đơn vị và 

mỗi số đứng sau lớn hơn số đứng trước một đơn vị). Trên cơ sở đó trẻ dần 

hiểu quy luật thành lập dãy số tụ nhiên n±1. Kĩ năng đếm của trẻ ngày càng 

trở nên thuần thục, trẻ không chỉ đếm đúng số lượng các nhóm vật mà còn 

có cả các âm thanh và các động tác. Qua đó, trẻ hiểu sâu sắc hơn vai trò của 

số kết quả. Mặt khác, trẻ không chỉ đếm từng vật mà còn đếm từng nhóm 

vật. Ví dụ: Trẻ đếm được số quả hồng, quả bưởi, quả dứa,... Trẻ hiểu sâu sắc 

hơn ý nghĩa của khái niệm “đơn vị”- đơn vị của phép đếm có thể là cả nhóm 

vật chứ không chỉ là từng vật riêng lẻ. 
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       Hơn nữa dưới sự hướng dẫn của người lớn, trẻ không chỉ biết đếm xuôi 

mà còn biết đếm ngược trong phạm vi 10, trẻ nhận biết được các số từ 1 – 

10. Trẻ hiểu rằng mỗi con số không chỉ được diễn đạt bằng lời nói mà còn có 

thể viết và muốn biết số lượng của các vật trong nhóm không nhất thiết lúc 

nào cũng phải đếm, mà đôi lúc chỉ cần nhìn con số biểu thị số lượng của 

chúng. Việc làm quen trẻ với các con số có tác dụng phát triển tư duy trừu 

tượng cho trẻ, phát triển khả năng trừu tượng số lượng khỏi những vật cụ 

thể, dạy trẻ thao tác với các kí hiệu, các con số. Ví dụ: số điện thoại, số nhà, 

biển số xe,...[15, tr.23-24]  

Như vậy, cần tiếp tục phát triển biểu tượng về tập hợp cho trẻ 5 - 6 

tuổi, bước đầu cho trẻ làm quen với một số phép tính trên tập hợp, điều đó 

tạo cơ sở cho trẻ học các phép tính đại số sau này ở trường phổ thông. Tiếp 

tục dạy trẻ phép đếm trong phạm vi 10, giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn khái niệm 

đơn vị, tạo tiền đề cho trẻ hiểu bản chất của các phép tính đại số mà trẻ sẽ 

học ở trường phổ thông....[15, tr.24] Dạy trẻ làm quen với các bài toán đơn 

giản trên các tập hợp cụ thể bằng cách phân tích để biết cái gì đã cho, cái gì 

cần tìm, để tìm cái đó phải làm như thế nào? đó chính là cơ sở để trẻ học tốt 

môn toán sau này ở trường phổ thông [14, tr.86-88]. 

1.1.3. Nội dung hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Nội dung dạy trẻ 5 - 6 tuổi cần hướng tới việc củng cố và làm sâu sắc 

hơn những kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã được học từ các lớp trước, hơn nữa 

nội dung dạy trẻ phải có tác dụng thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và tư duy toán 

học cho trẻ nhỏ. Ngay từ các lớp mẫu giáo bé và nhỡ, trẻ đã được làm quen 

với các tập hợp và cách phân tách các tập hợp con trong tập lớn theo các dấu 

hiệu như: màu sắc, hình dạng, kích thước... trẻ đã nắm được các biện pháp 

so sánh độ lớn của các tập hợp hoặc các tập con trong tập lớn bằng cách thiết 

lập mối tương ứng 1:1 giữa các phần tử của các tập hợp hoặc của các tập 

con, xác định mối quan hệ số lượng của chúng và diễn đạt mối quan hệ đó 

bằng lời nói. Trẻ đã nắm được kĩ năng đếm trong phạm vi 5, xác định số 

lượng các phần tử trong tập hợp hay số các tập con trong tập hợp bằng phép 

đếm và phản ánh độ lớn của tập hợp bằng từ số [15, tr.135].  

Ở lớp mẫu giáo lớn, GV cần tiếp tục phát triển BT về tập hợp cho trẻ. 

Nếu trẻ bé và nhỡ thường nhận biết tập hợp theo các dấu hiệu bên ngoài dễ 

nhận thấy như: màu sắc, kích thước, hình dạng, thì trẻ mẫu giáo lớn cần 
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nhận biết các tập hợp theo những dấu hiệu phức tạp hơn đối với trẻ. Ví dụ: 

Trẻ phân loại đồ chơi theo vật liệu tạo nên chúng (đồ chơi bằng nhựa, đồ 

chơi bằng gỗ...), sau đó trẻ đếm để xác định và so sánh số lượng từng loại đồ 

chơi. 

Trẻ mẫu giáo lớn cần tiếp tục học phép đếm xác định số lượng trong 

phạm vi 10 và đếm theo khả năng của trẻ. Trẻ được tiếp tục làm quen với 

cách lập các số trên cơ sở so sánh các tập hợp cụ thể bằng nhau hoặc hơn 

kém nhau 1 đơn vị. Trẻ học cách tạo các tập hợp với số lượng nhất định 

bằng cách thêm, bớt. Trẻ học cách hình thành số tiếp theo từ số đứng trước 

bằng cách thêm một vào số đứng trước, qua đó trẻ hiểu được mối quan hệ 

giữa các số liền kề thuộc dãy số tự nhiên. Dạy trẻ nhận biết các con số từ 1 

đến 10.[15, tr.135-136].  

Với mục đích củng cố và phát triển kĩ năng đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi, trẻ 

luyện tập đếm các nhóm vật được xếp theo các cách khác nhau trong không 

gian. Nhờ vậy, kĩ năng đếm của trẻ không chỉ được củng cố và phát triển mà 

còn giúp trẻ hiểu rằng, số lượng của nhóm vật không phụ thuộc vào tính chất 

của các vật, vào cách sắp đặt của chúng, cũng như vào hướng đếm (đếm từ 

trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới...). Cần dạy trẻ đếm tách 

các nhóm vật có số lượng trong phạm vi 10 theo số lượng mẫu và theo con 

số chơ trước, luyện tập đếm bằng các giác quan khác nhau, nhận biết độ lớn 

các tập hợp trong phạm vi 10. Các bài luyện tập này không chỉ nâng cao kĩ 

năng đếm cho trẻ mà còn góp phần phát triển độ nhạy của các giác quan.   

Ngoài ra, nội dung dạy trẻ còn hướng vào việc làm quen trẻ với các 

phép biến đổi đơn giản như: thêm, bớt, chia các nhóm đồ vật có số lượng đối 

tượng trong phạm vi 10 làm hai phần theo các cách khác nhau, trên cơ sở đó 

làm quen trẻ với thành phần con số trong giới hạn 10 từ hai số nhỏ hơn, dạy 

trẻ tạo một tập hợp theo con số cho trước từ hai tập hợp nhỏ hơn [15, tr.136].  

Như vậy, nội dung phát triển biểu tượng về số lượng, con số và dạy 

đếm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi bao gồm [15, tr.136] : 

+ Cho trẻ luyện tập cách so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 và nhiều hơn bằng cách xếp tương ứng 1:1. 

+ Dạy trẻ sắp xếp 3 nhóm đối tượng theo sự tăng hay giảm dần về số 

lượng của các nhóm và sử dụng các từ: nhiều nhất, ít hơn, ít nhất... 
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+ Dạy trẻ tạo nhóm các đối tượng theo đặc điểm hay dấu hiệu nào đó 

như: màu sắc, hình dạng, kích thước và một số đặc điểm khác. Luyện cho trẻ 

tạo nhóm theo 1 - 2 dấu hiện cho trước, tự phân chia thành các nhóm theo 

dấu hiệu chung của nhóm, tự nhận ra dấu hiệu chung của nhóm cho trước, 

tìm ra 1 đối tượng không thuộc nhóm. 

+ Tiếp tục dạy trẻ phép đếm xác định số lượng trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng của trẻ. Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng lại và đếm chúng. 

+ Dạy trẻ nhận biết các con số chỉ số lượng và con số chỉ thứ tự trong 

phạm vi 10, nắm được mối quan hệ giữa các số liền kề thuộc dãy số tự 

nhiên. 

+ Làm quen trẻ với các phép biến đổi số lượng và mối quan hệ số 

lượng đơn giản như: thêm, bớt, chía các nhóm có số lượng đối tượng trong 

phạm vi 10 thành hai phần theo các cách khác nhau. 

Theo chương trình GDMN năm 2017, nội dung hình thành BTSL cho 

trẻ 5 – 6 tuổi [2, tr.38-39]. 

Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 

Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 

Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 

Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày 

(số nhà, biển số xe,...). 

1.1.4. Phương pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

a) Dạy trẻ đếm xác định số lượng trong phạm vi 10, thêm, bớt xác 

định các mối quan hệ số lượng, nhận biết các số từ 1 đến 10 

Ở lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi trẻ được học đếm xác định số lượng trong 

phạm vi 10, còn ở mẫu giáo 5 - 6 tuổi trẻ tiếp tục luyện tập đếm xác định số 

lượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, nhận biết các số từ 1 đến 10.  

Để việc dạy trẻ phép đếm hiệu quả, giáo viên và người lớn cần sử 

dụng mọi cơ hội để khuyến khích trẻ thuộc lòng các số đếm. Trẻ 5 tuổi 

không chỉ đếm thành thạo đến 10 mà còn hơn nữa. Vì vậy, trẻ lớn không chỉ 

học đếm xác định số lượng trong phạm vi 10 mà còn học đếm theo khả năng 

của trẻ, nhận biết các con số từ 1 đến 10. 

Việc dạy trẻ lập số mới được tiến hành trên các tiết học toán theo hai 

cách sau [15, tr.137-142]: 

Cách 1: Thêm 1 đơn vị vào số đã biết theo trình tự: 
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+ Trẻ đếm số lượng đã biết. 

+ Thêm 1 đối tượng vào nhóm đó và cho trẻ đếm SL mới tạo thành. 

+ Nhận xét cách tạo số mới (5 con mèo thêm 1 con mèo là 6 con mèo) 

(n+1). 

Cách 2: Trẻ so sánh số lượng của nhóm có số lượng là số mới với 

nhóm có số lượng là số liền trước số đã biết theo trình tự:  

+ So sánh 2 nhóm bằng cách sắp xếp tương ứng 1:1: Xếp tất cả các 

đối tượng của hai nhóm thành hàng ngang, mỗi vật của nhóm này tương ứng 

với một vật của nhóm kia. 

+ Cho trẻ thực hành so sánh hai nhóm đối tượng có số lượng hớn kém 

nhau là một, sao cho số lượng của chúng được biểu thị bằng con số mà trẻ đã 

biết và con số kề sau số đó. Ví dụ: khi dạy số 8, cho trẻ so sánh 7 bông hoa 

với 8 con bướm. Khi thiết lập tương ứng 1:1 giữa số hoa và số bướm, trẻ sẽ 

thấy số hoa ít hơn số bướm là 1, và ngược lại số bướm nhiều hơn số hoa là 1. 

Bằng cách đếm, trẻ sẽ gọi số mới để diễn đạt số bướm, khi cho trẻ so sánh 

các từ số với nhau (7 thêm 1 là 8 và 8 bớt 1 là 7, như vậy 8>7 là 1 và 7<8 là 

1) trẻ sẽ lĩnh hội nguyên tắc thành lập số mới và tiếp đó là nguyên tắc thành 

lập dãy số tự nhiên n±1.  

Để cho trẻ 5 - 6 tuổi so sánh số lượng các nhóm đối tượng, trẻ không 

chỉ sử dụng các nhóm vật khác loại để so sánh, ví dụ: so sánh số hoa và số 

bướm… mà trẻ còn sử dụng cả các nhóm vật cùng loại được tách ra từ một 

nhóm chúng theo một dấu hiệu nào đó, ví dụ: so sánh số vịt màu trắng với số 

vịt màu đen, ngoài ra nên cho trẻ so sánh số lượng vật của một nhóm nhỏ với 

số vật của cả nhóm chung. Ví dụ: So sánh số vịt màu trắng với toàn bộ số vịt 

trắng và đen. Những bài tập dạng này có tác dụng làm sâu sắc và phong phú 

những biểu tượng về tập hợp cũng như những kinh nghiệm thao tác với các 

tập hợp của trẻ. 

Khi dạy đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi, giáo viên không nhất thiết phải trình 

bày minh hoạ quá trình lập số mới cho trẻ, mà nên bằng lời nói để hướng 

dẫn trẻ thực hành lập số mới với các đồ dùng được phát. Trong quá trình 

hướng dẫn trẻ, giáo viên nên hạn chế sử dụng các hành động, thao tác mẫu, 

mà cần tăng cường dùng lời nói để hướng dẫn trẻ “Cháu xếp hình tròn lên 

hàng trên và hình vuông ở hàng dưới sao cho dưới mỗi hình tròn là một hình 

vuông”, bằng câu hỏi giáo viên gợi cho trẻ nhớ lại những kiến thức, kĩ năng 



 

 15 

cần thiết đã được học, ví dụ: “Để so sánh số hình tròn đỏ với hình tròn xanh 

cháu phải làm như thế nào”, “Cháu định xếp các hình tròn đó như thế nào?”, 

“Khi đếm cháu phải đếm như thế nào?”…  

Khi trẻ thành lập số mới trên cơ sở so sánh số lượng hai nhóm vật hơn 

kém nhau một vật, trẻ cần tạo ra sự cân bằng về số lượng giữa hai nhóm vật 

đó bằng cách thêm một vật vao nhóm có số lượng ít. Gọi tên số lượng mới 

được tạo bằng số mới. Qua đó trẻ nắm được biện pháp lập mỗi số mới từ số 

đã biết liền kề trước, giáo viên giới thiệu con số mới cho trẻ và dạy trẻ sử 

dụng chúng để biểu thị số lượng nhóm đối tượng. Trên cơ sở nhận biết các 

mối quan hệ số lượng, dần dần trẻ nắm được các mỗi quan hệ thuận nghịch 

giữa các số liền kề của dãy số tự nhiên và giữa các số trong phạm vi 10.  

Trong quá trình so sánh số lượng các nhóm vật, sự xem xét đồng thời 

các mối quan hệ “nhiều hơn”, “ít hơn” là cơ sở để trẻ hiểu được các mối 

quan hệ thuận nghịch “lớn hơn”, “nhỏ hơn” giữa các con số liền kề trong 

dãy số tự nhiên. Mặt khác, bằng các ví dụ cụ thể trẻ sẽ thấy được tính tương 

đối của các khái niệm “nhiều hơn”, “ít hơn” về số lượng giữa các đối tượng 

và các khái niệm “lớn hơn”, “nhỏ hơn” giữa các con số, từ đó trẻ hình thành 

biểu tượng về trình tự của các số trong dãy số tự nhiên. 

Như vậy, thông qua quá trình dạy học trẻ dần dần lĩnh hội được các 

mối liên hệ giữa các số liền kề thuộc dãy số tự nhiên và học cách phản ánh 

chúng vào lời nói (“7 nhỏ hơn 8, cho nên từ 8 bớt 1 ta sẽ được 7 và khi đó cả 

hai nhóm vật đều bằng nhau và bằng 7 hoặc ta có thể làm theo cách khác: 8 

lớn hơn 7 cho nên nếu từ 7 ta thêm 1 thì khi đó cả hai nhóm vật sẽ bằng nhau 

và bằng 8”). Dựa trên những kiến thức có được, trẻ có thể mô tả lại việc trẻ 

thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Sự xác định số lượng các nhóm vật của trẻ mẫu giáo lớn vẫn còn bị 

ảnh hưởng bởi các dấu hiệu không gian của vật. Tuy nhiên, cũng không nhất 

thiết phải dành những tiết học riêng để dạy trẻ nắm được sự không phụ thuộc 

của số lượng vật vào kích thước, hình dạng, sự sắp đặt của nhóm vật. Việc 

dạy trẻ nắm được sự không phụ thuộc của số lượng vật và kích thước, hình 

dạng, sự sắp đặt… của nhóm vật có thể tiến hành đồng thời cùng với việc 

dạy trẻ lập số mới. Các bài luyện tập so sánh số lượng các nhóm vật có kích 

thước và sự sắp đặt khác nhau tạo điều kiện để trẻ hiểu vai trò của phép đếm 

và các biện pháp so sánh bằng tương ứng 1:1 trong việc phân tích các mối 
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quan hệ số lượng “bằng nhau – không bằng nhau”, “nhiều hơn – ít hơn” ví 

dụ: để nhận biết mối quan hệ số lượng giữa số bánh to và số kẹo nhỏ, hay 

giữa số hoa được xếp trên một diện tích hẹp và số bướm được xếp trên một 

diện tích rộng, trẻ cần phải đếm số hoa và số bướm sau đó so sánh các số kết 

quả đếm với nhau, hoặc trẻ có thể thiết lập tương ứng 1:1 giữa mỗi vật của 

nhóm này với một vật của nhóm kia bằng các biện pháp như: xếp chồng, xếp 

cạnh hay sử dụng các gạch nối. Qua so sánh đó trẻ sẽ thấy rõ nhóm vật nào 

nhiều hơn hay ít hơn nhóm vật nào, từ đó trẻ sẽ so sánh các con số với nhau 

để thấy số nào lớn hơn hay nhỏ hơn số nào. 

Trẻ 5 - 6 tuổi được làm quen với các con số từ 1 đến 10, điều đó có tác 

dụng nâng sự nhận biết dấu hiệu số lượng của các nhóm đối tượng của trẻ 

lên mức độ khái quát với việc sử dụng các con số như những kí hiệu trừu 

tượng. Việc làm quen trẻ với các số được tiến hành cùng với quá trình trẻ lập 

số mới trên cơ sở so sánh số lượng các nhóm vật. Khi trẻ đếm và xác định 

được số lượng nhóm vật, giáo viên dùng thẻ số để biểu thị số lượng vật trong 

nhóm đó. Có thể cho trẻ sử dụng vốn kinh nghiệm của mình để tự chọn số 

biểu thị số lượng của nhóm vật mà trẻ đếm. Việc dạy trẻ nhận biết các con 

số diễn ra trên cơ sở trẻ tri giác trực tiếp các con số đó. Giáo viên chỉ cần 

tiến hành phân tích đặc điểm của các con số mà trẻ dễ nhầm lẫn như: số 1 và 

7, 6 và 9 mà không cần thiết phải phân tích tất cả các con số mà trẻ được làm 

quen. Với mục đích trẻ nhận biết và ghi nhớ các con số, cần cho trẻ thường 

xuyên sử dụng các thẻ số trong các giờ học, các trò chơi. Việc làm quen trẻ 

với các con số có tác dụng phát triển cho trẻ khả năng trừu tượng số lượng 

khỏi những vật cụ thể, khả năng thao tác với các kí hiệu – con số. Mặt khác, 

việc làm đó còn giúp trẻ nắm được cách xác định số lượng các đối tượng qua 

con số biểu thị số lượng của nhóm. 

Với mục đích giúp trẻ nắm được ý nghĩa khái quát của con số, hiểu 

con số như chỉ số về độ lớn của một lớp các tập hợp tương đương, giáo viên 

cần sử dụng các nhóm vật có những đặc điểm, chủng loại khác nhau nhưng 

có số lượng bằng nhau và đạt chúng ở xung quanh trẻ, giáo viên yêu cầu trẻ 

xác định số lượng của các nhóm vật này và dùng con số - kí hiệu để biểu thị 

số lượng của tất cả các nhóm đồ vật đó. Bằng cách đó giáo viên dẫn trẻ tới 

sự khái quát rằng, mỗi nhóm vật ở xung quanh trẻ đều có số lượng bằng 

nhau và bằng 7 không phụ thuộc vào những đặc điểm của chúng. Mặt khác, 



 

 17 

con số khái quát số lượng các nhóm vật đó lại được trẻ cụ thể hoá bằng 

những nhóm  vật cụ thể: 7 bông hoa, 7 khối vuông, 7 hình tròn, 7 cái bát… 

tất cả chúng là những nhóm vật khác nhau nhưng chúng đều có số lượng là 

7. Như vậy, sự khái quát hoá số lượng các nhóm vật sẽ diễn ra đồng thời với 

sự cụ thể hoá chúng. Việc tổ chức cho trẻ thực hiện các bài luyện tập đa 

dạng có tác dụng giúp trẻ tự xác định, tự mô tả số lượng nhóm vật và tự đưa 

ra những kết luận khái quát, nhờ vậy mà trẻ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của con 

số. 

Trong quá trình dạy đếm cho trẻ lớn, cần chú trọng phát triển kĩ năng 

đếm cho trẻ thông qua các bài luyện tập, trong đó trẻ có thể đếm các nhóm 

vật có những đặc điểm khác nhau và được sắp xếp theo các cách khác nhau 

như: xếp theo đường thẳng, đường cong, theo hình mẫu hay xếp lộn xộn… 

và để xác định số lượng của chúng và trả lời câu hỏi “Có bao nhiêu?” hay 

“có mấy?” trẻ có thể đếm theo các cách khác nhau như: đếm từ trái sang 

phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên… Giáo viên cần 

hướng dẫn trẻ sử dụng các biện pháp đếm khác nhau để việc xác định số 

lượng được thuận lợi nhất. Qua các bài luyện tập như vậy giúp trẻ hiểu rằng, 

khi đếm trẻ có thể bắt đầu đếm từ vật bất kỳ và đếm theo hướng bất kì, 

nhưng không được bỏ sót vật hay đếm hai lần với cùng một vật. Việc sử 

dụng các dạng bài tập đếm đa dạng với sự phức tạp dần cách sắp đặt các 

nhóm vật cùng với việc thay đổi các đồ dùng dạy đếm có tác dụng củng cố 

kĩ năng đếm và biểu tượng về con số cho trẻ. 

Trẻ mẫu giáo lớn không chỉ học đếm trong phạm vi 10 theo trật tự 

xuôi, mà trẻ còn cần nắm được kĩ năng đếm ngược trong phạm vi 9. Khi dạy 

trẻ giáo viên có thể sử dụng các biện pháp dạy học khác nhau, ví dụ: cô xếp 

10 vật thành hàng ngang rồi cho trẻ đếm để xác định số lượng của chúng, 

tiếp theo cô cất dần từng vật, sau mỗi lần cất cô yêu cầu trẻ nói cho cô số vật 

còn lại, cứ như vậy cho tới khi không còn vật nào. Có thể giao cho trẻ nhiệm 

vụ phức tạp hơn dạng: hãy nói số nhỏ hơn 10 là 1, số nhỏ hơn 1 nữa… Để 

thực hiện được các nhiệm vụ này trẻ cần nắm được các kiến thức về các mối 

quan hệ giữa các số liền kề thuộc dãy số tự nhiên và cách tạo số nhỏ hơn số 

đã biết. Trong quá trình dạy giáo viên cần cho trẻ đọc các số theo trật tự xuôi 

và ngược qua việc trẻ thực hành đếm với các nhóm vật cụ thể, dạy trẻ đếm 

bắt đầu từ số bất kì. 
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Ngoài ra cần tiếp tục cho trẻ luyện tập tạo nhóm đối tượng theo mẫu 

và theo con số cho trước, luyện tập đếm bằng các giác quan khác nhau trong 

phạm vi 10 như: Đếm số lượng các âm thanh, chuyển động, đếm bằng sờ 

nắn vật… thông qua việc tổ chức cho trẻ thực hiện các bài tập, trò chơi. Hệ 

thống các bài tập, trò chơi này rất bổ ích không chỉ đối vói sự phát triển kĩ 

năng đếm bền vững cho trẻ, mà còn phát triển ở trẻ khả năng định hướng 

cùng lúc nhiều dấu hiệu của đối tượng, phát triển độ nhaỵ của các giác quan 

và tạo ra mỗi liên hệ giữa chúng, phát triển các quá trình tâm lý của trẻ như: 

chú ý, ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ… Việc tổ 

chưc cho trẻ luyện tập đếm và lĩnh hội những kiến thức về con số không chỉ 

diễn ra trên các tiết học toán, mà nó còn được lồng ghép qua các tiết học 

khác và các hoạt động phong phú của trẻ trong trường mầm non. 

Việc dạy đếm cho trẻ 5 tuổi và làm quen với các con số cần gắn với 

chủ điểm, chủ đề giáo dục nhằm giúp trẻ vận dụng kiến thức, kỹ năng đếm 

vào quá trình khám phá chúng. Ở bất kỳ chủ điểm nào, hãy cho trẻ đếm với 

các số lượng có thể đếm được. Ví dụ: trẻ đếm số ngón tay, số ngón 

chân...trong chủ điểm “Bản thân” trẻ đếm số đồ dùng gia đình (số thành viên 

trong gia đình, số phòng trong nhà, số bát, thìa, số giường, tủ...) trong chủ 

điểm “Gia đình”, đếm số cây (cây ăn quả, cây cảnh...), đếm số rau (ăn củ, ăn 

lá...)... trong chủ điểm “Thế giới thực vật”... Khi tổ chức các hoạt động cho 

trẻ ở trường mầm non như: thể dục, tạo hình...giáo viên cần lồng ghép, kết 

hợp các nhiệm vụ đếm với các nhiệm vụ làm quen với tác phẩm văn học 

(đếm số nhân vật trong câu chuyện, số lần gọi, kêu của nhân vật...), đếm với 

vận động (cúi người, nghiêng người, dậm chân, giơ tay với số lần cô yêu 

cầu) hay vẽ, nặn... của trẻ với số đối tượng nhất định. Việc làm quen trẻ với 

các con số có thể thực hiện trên hoạt động học và trong cả cuộc sống hằng 

ngày của trẻ như tìm các con số ở khắp nơi trong lớp, ở nhà, ở trường, trong 

sách, trên bao bì gói hàng, số điện thoại, số xe máy, số tờ tiền..., làm quen 

trẻ với một vài số điện thoại như: 113, 114. Cần giúp trẻ bước đầu hiểu được 

ý nghĩa các con số thông qua các trò chơi phân vai (Bán hàng, Gia đình), 

xem sách (số trên trang sách...) [15, tr.137-142]. 
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b) Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm, tách 2 nhóm đối tượng 

và đếm 

Trong những năm tháng học ở trường mầm non trẻ nhỏ thường xuyên 

phải thực hiện các bài luyện tập khác nhau như: tạo các nhóm đối tượng theo 

các dấu hiệu khác nhau, gộp các nhóm nhỏ thành một nhóm lớn hay tách từ 

một nhóm lớn ra thành các nhóm nhỏ, so sánh, biến đổi, đếm số lượng của 

chúng… Những kiến thức, kĩ năng mà trẻ thu được thông qua việc thực hiện 

các bài luyện tập này là cơ sở trẻ nắm được cách chia một nhóm đối tượng 

thành hai nhóm theo các cách khác nhau và qua đó trẻ hiểu được thành phần 

con số từ hai số nhỏ hơn [15, tr.142]  

* Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm 

Khi trẻ đã nhận biết số lượng của nhóm thì cho trẻ gộp hai nhóm có số 

lượng không vượt quá số lượng trẻ đã biết. Hoạt động này được tiến hành 

với trẻ 5 - 6 tuổi như sau [15, tr.142] : 

+ Cho trẻ đếm riêng số lượng của từng nhóm và ghi nhớ số kết quả, có 

thể dùng các thẻ số để giúp trẻ ghi nhớ số kết quả. Ví dụ: dùng thẻ số 3 và số 

6 để ghi nhớ nhóm có 3 hoa và nhóm có 6 hoa. 

+ Cho trẻ đếm lại số lượng của nhóm thứ nhất (ví dụ: 1, 2), sau đó 

đếm tiếp số lượng nhóm thứ hai (Ví dụ: 3, 4, 5, 6) 

+ Nói số kết quả: tất cả có 6 bông hoa (hay 2 bông hoa với 4 bông hoa 

là 6 bông hoa hay 4 bông hoa với 2 bông hoa là 6 bông hoa). 

Cần cho trẻ luyện tập gộp 2 nhóm và đếm với các bài tập có mức độ 

khó, dễ khác nhau tùy theo khả năng của trẻ. 

* Dạy trẻ cách tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm theo các 

cách khác nhau. 

Trong quá trình dạy trẻ ban đầu giáo viên cần yêu cầu và hướng dẫn 

trẻ lấy đi 1 đối tượng, sau đó là 2 hay nhiều đối tượng cùng lúc và đếm số 

lượng còn lại. Sau đó trẻ nhắc lại quá trình và kết quả đếm, ví dụ: 7 bông 

hoa lấy đi 1 bông hoa còn 6 bông hoa. 

Khi trẻ đã thành thạo với việc tách đối tượng ra khỏi nhóm, giáo viên 

cho trẻ tự tìm kiếm được tất cả các cách chia một nhóm đối tượng thành hai 

nhóm theo các cách khác nhau. ví dụ: chia một nhóm gồm 6 đối tượng thành 

hai phàn theo các cách: 1 và 5, 2 và 4, 3 và 3. Ban đầu mỗi trẻ có thể thực 

hành chia theo cách mà mình thích, giáo viên có nhiệm vụ tổng kết lại tất cả 
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những cách chia có thể thực hiện được với nhóm đồ vật đó một cách trực 

quan. Tiếp theo giáo viên tổ chức cho trẻ thực hành chia một nhóm đối 

tượng thành hai phần với số lượng của một phần theo yêu cầu của cô, ví dụ: 

“Chia 8 cái kẹo thành hai phần, một phần là 3 cái, vậy phần kia sẽ là mấy 

cái?” Các bài luyện tập chia như vậy dành cho trẻ sẽ được phức tạp dần cùng 

với những điều kiện chia nhất định, ví dụ: Chia hai phần sao cho số lượng 

đối tượng của hai phần bằng nhau, sao cho số đối tượng của một phần nhiều 

hơn số đối tượng của phần kia là 2...  

Khi trẻ đã nắm được các cách chia một nhóm đối tượng thành hai 

nhóm theo các cách khác nhau, giáo viên cần hướng dẫn trẻ khái quát lại 

những cách chia đó với các thẻ số bằng cách yêu cầu trẻ đặt các thẻ số tương 

ứng với số lượng đối tượng của mỗi phần chia, ví dụ: với cách chia 8 đối 

tượng thành một nhóm có 3 đối tượng và một nhóm có 5 đối tượng thì trẻ sẽ 

sử dụng cặp thẻ số 3 và 5 để khái quát lại cách chia đó. Cứ như vậy trẻ nhỏ 

học cách khái quát toàn bộ các cách chia bằng các cặp thẻ số và qua đó trẻ 

hiểu thành phần của con số từ hai số nhỏ hơn, ví dụ: 1 và 5 là 6, 2 và 4 là 6, 

3 và 3 là 6.  

Trong quá trình dạy trẻ giáo viên cần chú ý rằng, các bài luyện tập 

trên không chỉ nhằm mục đích dạy trẻ nhớ một cách máy móc số này hay số 

khác được hình thành từ những con số nào, cũng như một nhóm cùng các 

đối tượng có thể được tạo bởi các phần hay các nhóm nhỏ với số lượng nhất 

định tương ứng với số lượng của cả nhóm chung. Mặt khác, khi thao tác với 

các tập hợp cụ thể và các con số, trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ giữa 

tổng thể - bộ phận. Bộ phận có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau, nhiều 

hay ít, to hay nhỏ, nhưng chúng luôn luôn nhỏ hơn tổng thể [15, tr.143]. 

1.1.5. Hình thức dạy trẻ 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng số lượng 

         Hình thức dạy học là một trong những thành phần cơ bản của quá trình 

dạy học. Trong lí luận dạy học “hình thức” được coi là phương thức tổ chức 

hoạt động học tập. Hình thức dạy học cần đảm bảo cho việc thực hiện tốt các 

nhiệm vụ dạy học nhằm đạt được mục đích cuối cùng là GD toàn diện nhân 

cách trẻ. 

Hình thức dạy học trẻ rất đa dạng, chính phụ thuộc vào số lượng trẻ 

tham gia vào quá trình học, vào vị trí, thời gian tiến hành tiết học, vào các 

phương thức hoạt động của trẻ và đồng thời cả vào những phương thức mà 
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giáo viên sử dụng để tổ chức hoạt động cho trẻ. Phụ thuộc vào số lượng trẻ 

tham gia học tập mà chúng ta có các hình thức dạy học nhau: dạy học với cá 

nhân trẻ, dạy học theo nhóm và dạy học với cả lớp [14, tr.74], [15, tr.100].  

Dạy học cá nhân thường được sử dụng khi giáo viên muốn trẻ có kiến 

thức, kỹ năng cụ thể nào đó. Hoạt động cá nhân cho phép quan sát đánh giá 

khả năng thực của từng trẻ để có thể điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của cá 

nhân trẻ [10, tr.63]. 

Dạy học theo nhóm thường được dùng để cung cấp kiến thức mới, 

giới thiệu các hoạt động, tạo sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa trẻ và đặc biệt phù 

hợp để trẻ thảo luận, trao đổi ý tưởng, ý kiến của chúng với nhau [10, tr.64]. 

Dạy học cả lớp cho phép trẻ chia sẻ các trải nghiệm và kinh nghiệm 

hoặc cùng nhau nghe một thông tin nào đó. Không gian lớp học, thời gian 

cho trẻ hoạt động tạo cơ hội kích thích trẻ tìm tòi khám phá và tập cho trẻ kĩ 

năng thực hiện công việc chung và nhiệm vụ được giao đến cùng. [10, tr.64] 

1.1.5.1. Dạy trẻ 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng số lượng trong hoạt động 

học Làm quen với toán 

        * Ý nghĩa  

         - Đây là hình thức cho trẻ làm quen với toán có vai trò quan trọng 

trong việc cung cấp cho trẻ hệ thống kiến thức, kĩ năng chính xác, đảm bảo 

tính khoa học. 

         - Thực hiện một cách có hệ thống nội dung chương trình cho trẻ làm 

quen với toán được quy định trong chương trình GDMN. 

         - Góp phần phát triển các năng lực cảm giác, hình thành các thao tác tư 

duy, phát triển ngôn ngữ, phát triển hứng thú nhận biết... cho trẻ. 

          - Góp phần cho trẻ hình thành những kĩ năng hoạt động hoc tập như: 

chú ý lắng nghe, tích cực ghi nhớ, giơ tay phát biểu, thực hiện nhiệm vụ 

được giao đúng thời gian quy định...[15, tr.105] 

       * Đặc điểm 

        Trẻ lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ năng thông qua hoạt động, qua việc 

làm của bản thân trẻ, như: quan sát, khảo sát, thực hiện các hành động khác 

nhau với đồ vật như: xếp các vật cạnh nhau, chồng lên nhau, lăn, đặt chúng 

ở các tư thế khác nhau… dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Như vậy, trẻ giữ 

vai trò chủ thể của hoạt động, còn giáo viên là người thiết kế tổ chức, hướng 

dẫn trẻ hoạt động theo trình tự: 
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        - Khi trẻ mới bắt đầu học, giáo viên có thể hướng dẫn trẻ hoạt động 

bằng vật mẫu hay hành động mẫu kết hợp với lời giảng giải, với trẻ lớn giáo 

viên có thể hướng dẫn trẻ bằng lời nói. 

        - Trẻ tự hoạt động với các đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh,… theo hướng dẫn 

của giáo viên để nắm tri thức mới, thực hành luyện tập theo khả năng của 

bản thân, củng cố kiến thức, kĩ năng, tự kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động 

nhận biết của mình. 

         - Trong quá trình diễn ra tiết học, trẻ có thể không hành động theo mẫu 

mà còn có thể tự hành động theo ý mình, có thể trao đổi, hỏi ý kiến của 

người khác, nhìn và bắt chước hành động của người khác. Giáo viên đến chỗ 

từng trẻ để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, trao đổi ý kiến… Khi cần thiết, 

giáo viên có thể tạm dừng hoạt động của trẻ để trao đổi, hướng dẫn chung, 

thông báo kết quả. Ví dụ: Giáo viên hướng dẫn lại cho trẻ cách thực hiện 

hành động khảo sát hình dạng của vật khi thấy nhiều trẻ làm chưa đúng… 

        - Sau khi hoạt động khám phá đối tượng, trẻ nêu lên nhận xét về những 

điều lĩnh hội được qua hoạt động, tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

công việc của mình và của bạn. 

        + Giáo viên chính xác hóa các kiến thức, khái quát hóa kết quả nhận 

thức của trẻ để hình thành kiến thức mới...[15, tr.106] 

        * Cấu trúc của một tiết học toán (Hoạt động học toán có chủ đích) 

        Tiết học toán bao gồm một chuỗi các hoạt động mang tính cấu trúc, 

trong đó mỗi hoạt động trước sẽ là cơ sở để tiến hành hoạt động sau [15, 

tr.106-107] : 

 Hoạt động 1: Ôn luyện những kiến thức đã học làm cơ sở cho việc học 

những kiến thức, kĩ năng mới. 

        Trong quá trình thực hiện hoạt động 1, trẻ được ôn luyện nhằm củng cố 

những kiến thức, kĩ năng đã học. Trọng tâm ôn luyện vào những kiến thức, 

kĩ năng có liên quan trực tiếp đến nội dung bài học mà trẻ sẽ tiến hành ở 

hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên có thể lồng ghép các kiến thức, kĩ năng khác 

cho trẻ ôn luyện. Ví dụ: Nội dung ôn biểu tượng số lượng cho trẻ là trọng 

tâm, nhưng giáo viên có thể kết hợp cho trẻ ôn luyện biểu tượng về không 

gian, kích thước, hình dạng hay những kiến thức về các lĩnh vực giáo dục 

khác như: môi trường xung quanh... 
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        Trong quá trình cho trẻ ôn luyện, giáo viên cần hướng dẫn sự chú ý của 

trẻ tới nhiệm vụ mới cần giải quyết. Tuy nhiên để giải quyết chúng, trẻ lại 

cần nắm và sử dụng được những kiến thức, kĩ năng sẽ học ở hoạt động sau, 

điều đó tạo tâm thế cho trẻ học nội dung kiến thức và kĩ năng mới. 

   Hoạt động 2: Học kiến thức, kĩ năng mới.  

Trong thời gian tiến hành hoạt động này, trẻ cần được tích cực hoạt 

động với đối tượng nghiên cứu theo trình tự nhất định bằng mọi giác quan 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trên cơ sở đó trẻ nắm được kiến thức cùng 

với phương thức hành động. Ví dụ: những biểu tượng về số lượng được hình 

thành ở trẻ trong quá trình tích cực thao tác với các nhóm đối tượng dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên… 

Trong quá trình trẻ hoạt động với đối tượng, giáo viên dùng các câu 

hỏi gợi mở để hướng trẻ chú ý tới dấu hiệu toán học và mối quan hệ toán học 

cần nhận biết và dạy trẻ phản ánh chúng bằng lời nói [15, tr.107] [13, tr.11]. 

        Họat động 3: Luyện tập nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng đã học. 

        Trong hoạt động này, trẻ được thực hành luyện tập những kiến thức, kĩ 

năng vừa hoạt động ở hoạt động 2. Tuy nhiên, giáo viên cần cho trẻ luyện 

tập một cách tổng hợp cả những kiến thức toán học sơ đẳng và kiến thức kĩ 

năng thuộc về các lĩnh vực giáo dục khác đã học. 

        Trẻ luyện tập bằng các bài luyện tập hay các nhiệm vụ chơi đa dạng và 

phức tạp dần. Trong thời gian hoạt động này, giáo viên cần tạo mọi cơ hội để 

trẻ tích cực, độc lập thực hiện các nhiệm vụ được giao. Giáo viên có thể tổ 

chức cho trẻ luyện tập theo cả lớp hoặc theo nhóm. Tùy theo tính chất và nội 

dung của bài học mà giáo viên chia nhóm theo các loại sau: 

       - Nhóm hỗn hợp (thường chia theo tổ) bao gồm các trẻ có mức độ phát 

triển biểu tượng toán học và khả năng nhận thức khác nhau, các trẻ trong 

nhóm này thường phối hợp cùng nhau để giúp đỡ nhau khi cần thiết. 

        - Nhóm theo trình độ và khả năng của trẻ (gồm những trẻ có trình độ 

nhận thức cao, hay trung bình, thấp...). Những trẻ nhóm này thường tham gia 

các hoạt động thực hành, luyện tập theo nhiệm vụ, bài tập hay phiếu giao 

việc phù hợp với khả năng của từng trẻ. 

        - Nhóm theo sở trường: gồm những trẻ có khả năng đặc biệt trong việc 

nhận thức các kiến thức toán học sơ đẳng. Giáo viên có thể giao cho trẻ 

nhóm này các bài tập nâng cao đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của trẻ. 
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        Việc phân nhóm cần linh hoạt, nhóm có thể cố định hoặc không cố định 

phụ thuộc vào yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động học, phụ thuộc vào khả năng 

tổ chức của giáo viên cũng như nguyện vọng của trẻ. 

        Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các thành viên trong nhóm phối hợp 

hoạt động thực hành: luyện tập đếm, đo lường, so sánh kích thước, số 

lượng... cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quan sát hay nhiệm vụ 

chơi... 

         Để các nhóm dễ dàng hoạt động cần sắp xếp bàn, ghế hay chỗ ngồi phù 

hợp. Cần sử dụng loại bàn nhẹ, dễ dàng di chuyển, sắp đặt. Mỗi trẻ cần có đủ 

đồ dùng, đồ chơi cần thiết để thực hiện hoạt động của nhóm (ở trong hoặc 

ngoài lớp). Trong quá trình tổ chức hoạt động theo nhóm, giáo viên khuyến 

khích trẻ hoạt động theo nhóm, giáo viên khuyến khích trẻ hợp tác với nhau 

cùng thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng nhau tìm tòi, khám phá, sáng tạo, 

phê bình, đánh giá... để phát triển khả năng của cá nhân trẻ [15, tr.107-108]. 

        Hoạt động 4: Trẻ ứng dụng tái tạo những kiến thức, kĩ năng đã học. 

        Giáo viên tổ chức cho trẻ vận dụng tái tạo những kiến thức, kĩ năng đã 

học vào các hoạt động khác nhau của trẻ, như: tạo hình, âm nhạc, trò chơi... 

[15, tr.108]. 

        Hoạt động 5: Ứng dụng sáng tạo những kiến thức, kĩ năng đã học. 

        Giáo viên tổ chức cho trẻ các hoạt động khác nhau, trong các hoạt động 

này trẻ cần ứng dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kĩ năng đã học để 

thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhằm đem lại hiệu quả mong muốn. Ví 

dụ: Trẻ ứng dụng kiến thức về các hình học để chắp ghép tạo ra những sản 

phẩm tạo hình đa dạng hay trẻ ứng dụng những kiến thức, kĩ năng đo lường 

để đo các đối tượng khác nhau trong lớp học của mình hay tạo ra những sản 

phẩm có kích thước mong muốn.[15, tr.108] 

1.1.5.2. Dạy trẻ 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng số lượng trong các hoạt 

động học khác 

 Trong giờ học của các môn học khác, giáo viên tận dụng các cơ hội, 

tạo điều kiện để trẻ được củng cố các biểu tượng toán đã học. 

Giáo viên có thể khai thác các nội dung hình thành BTSL thông qua 

các giờ học khác Hoạt động âm nhạc, Khám phá khoa học, Làm quen với tác 

phẩm văn học, làm quen với chữ cái, Hoạt động tạo hình, Phát triển vận 
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động… để giúp trẻ có thể vận dụng kinh nghiệm, vốn hiểu biết của trẻ giải 

quyết các tình huống có ý nghĩa đối với cuộc sống của trẻ.  

Trong giờ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, cho trẻ 

củng cố khả năng phân loại, luyện đếm, so sánh… 

Trong các giờ học này, toán là phương tiện để trẻ thực hiện mục đích, 

yêu cầu của các môn học khác, đồng thời qua các giờ học đó giúp trẻ củng 

cố một số biểu tượng khác. 

           Ví dụ: Trong giờ cho trẻ làm quen với thế giới động vật, trẻ có thể sử 

dụng sự hiểu biết về tập hợp để phân các con vật thành các nhóm: 

           - Vật 2 chân – Vật 4 chân. 

           - Vật nuôi trong nhà – Vật sống trong rừng. 

           - Vật sống trên cạn – Vật sống dưới nước. 

           Mặt khác, khi giáo viên cho trẻ đếm số vật trong mỗi nhóm, so sánh 

số lượng giữa các nhóm hoặc so sánh kích thước giữa các con vật đã giúp trẻ 

củng cố các kiến thức về: số đếm – kích thước. 

          Tuy nhiên, giáo viên cần hiểu rằng trong các giờ học đó toán chỉ là 

phương tiện giúp trẻ tiếp thu kiến thức của cá môn học khác, vì vậy giáo 

viên cần nắm chắc chương trình môn Toán để chỉ cho trẻ vận dụng các kiến 

thức trẻ đã hoc được ở môn Toán [18, tr.13-14]. 

1.1.5.3. Dạy trẻ 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng số lượng trong các hoạt 

dộng ngoài giờ học. 

        * Ý nghĩa: 

         - Đa dạng hóa các hình thức cho trẻ MG làm quen với toán trong 

trường mầm non. 

         - Đảm bảo nguyên tắc “Học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với cuộc 

sống” trong quá trình dạy học những kiến thức toán học sơ đẳng cho trẻ MN. 

         - Tạo điều kiện để củng cố và làm sâu sắc hơn những kiến thức, kĩ 

năng mà trẻ đã học được trên các hoạt động toán có chủ đích. 

         - Góp phần hình thành cho trẻ kĩ năng và thói quen vận dụng những 

điều đã học vào các tình huống, hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. 

         - Giúp trẻ thấy được ý nghĩa của những kiến thức toán học và những kĩ 

năng nhận biết đã học trong cuộc sống thực tế hàng ngày của trẻ, qua đó 

hình thành cho trẻ hứng thú đối với những kiến thức, kĩ năng toán học [15, 

tr.110-111]. 
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        * Đặc điểm:  

         Đây là cơ hội để trẻ được củng cố và mở rộng sự hiểu biết của mình 

qua các hoạt động đa dạng ngoài giờ học [18, tr.14]. 

         * Cách tiến hành: 

          Trong suốt thời gian trẻ ở trong trường mầm non, giáo viên có điều 

kiện sử dụng các hình thức dạy học khác nhau nhằm hình thành cho trẻ 

những biểu tượng toán học sơ đẳng. Việc dạy trẻ có thể diễn ra trong thời 

gian trẻ chơi, khi trẻ tham quan, dạo chơi, khi trẻ tham gia các hoạt động 

khác như: thể chất, âm nhạc, tạo hình... hay trong cuộc sống sinh hoạt hàng 

ngày của trẻ. 

          Trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, giáo viên có thể giao cho trẻ thực 

hiện các nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi trẻ phải ứng dụng các kiến thức về số 

lượng, phép đếm... như: lấy số ghế, số bát ăn cơm và số thìa ăn tương ứng 

với số bạn ngồi ăn; hay lấy số vòng bằng số bạn trong đội múa, lấy 5 quả 

bóng, 3 bao cát để tập thể dục... Nhiều nhiệm vụ đòi hỏi trẻ phải sử dụng tới 

các kiến thức về kích thước như: lấy quả bóng to, nhỏ, ghế cao cho cô, ghế 

thấp cho bạn, lấy bát to để đựng thức ăn, bát nhỏ để ăn cơm... 

         Trong thời gian trẻ nhỏ tham gia các hoạt động ngoài trời, giáo viên tổ 

chức cho trẻ quan sát và hướng dẫn sự chú ý của trẻ tới những dấu hiệu toán 

học có trong các sự vật, hiện tượng có ở xung quanh trẻ, như: khi trẻ ngắm 

vườn trường hay góc thiên nhiên, giáo viên hỏi trẻ “Các con xem trên cây có 

mấy bông hoa đã nở?”, “Khi trẻ chơi trên sân trường, giáo viên hỏi trẻ: 

“Trên sân trường có mấy cái xích đu?, Mấy cái cầu trượt?... 

        Trong thời gian trẻ thực hiện các bài tập thể dục, giáo viên yêu cầu trẻ 

giơ tay về phía phải, phía trái, giơ tay lên phía trên, xuống phía dưới, 

nghiêng người về các phía khác nhau của trẻ, gậm chân phải, chân trái... với 

số lần nhất định. Các bài tập này đòi hỏi trẻ không chỉ có kĩ năng vân động 

cơ bản mà còn phải ứng dụng những kiến thức toán học vào việc thực hiện 

nó để đạt kết quả mong muốn. 

        Như vậy, trong mọi trường hợp của cuộc sống hàng ngày, giáo viên đều 

có thể sử dụng chúng để hướng dẫn sự chú ý của trẻ tới các dấu hiệu toán 

học và mối quan hệ toán học có trong đó và cho trẻ nhận biết chính xác 

chúng. Hơn nữa, giáo viên tạo những tình huống trong cuộc sống hàng ngày 

của trẻ hay trong các hoạt động khác nhau của trẻ, như: âm nhạc, tạo hình, 
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thể dục,... để buộc trẻ phải vận dụng những kiến thức toán học và những kĩ 

năng đã nắm được như: so sánh số lượng bằng thiết lập tương ứng 1:1, kĩ 

năng đếm... để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. 

        Việc tích hợp các nhiệm vụ của chương trình, tích hợp các dạng hoạt 

động khác nhau của trẻ trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ làm 

quen với toán sẽ đem lại hiệu quả của quá trình này. Đặc biệt sự tích hợp này 

rất đặc trưng cho việc dạy trẻ những kiến thức toán học sơ đẳng, bởi đối với 

trẻ em lứa tuổi mầm non thì việc nắm kiến thức và kĩ năng sẽ diễn ra một 

cách tự nhiên hơn khi thông qua các hoạt động khác nhau như: vui chơi, vận 

động, chắp ghép, tạo hình... Vì vậy, chúng ta có thể tiến hành cho trẻ làm 

quen với toán bằng các hình thức dạy học khác nhau: trên hoạt động học 

toán có chủ đích, trên các hoạt động khác nhau, như: tạo hình, âm nhạc, thể 

dục... và trong cuộc sống hàng ngày của trẻ.[15, tr.110-112] 

 1.2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRÒ CHƠI HỌC TẬP VỚI VIỆC HÌNH THÀNH BIỂU 

TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI  

1.2.1. Khái niệm trò chơi học tập 

        Vui chơi là một hiện tượng xã hội phổ biến, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, 

trong mọi thời kì lịch sử khác nhau. Với trẻ MG, vui chơi chính là cuộc sống 

của trẻ, như N.C.Krupxkaia đã khẳng định: “Trò chơi đối với các em là học 

tập, trò chơi đối với các em là lao động, trò chơi đối với các em là hình thức 

giáo dục quan trọng”. Vì thế, chơi chính là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này. 

        TC của trẻ MG rất phong phú, đa dạng về nội dung, tính chất cũng như 

cách tổ chức TC. Thông thường, TC của trẻ được chia thành hai nhóm là TC 

sáng tạo và TC có luật. 

         TC sáng tạo gồm: trò chơi đóng vai, trò chơi lắp ghép xây dựng, trò 

chơi đóng kịch. Trong các TC này, trẻ tự do, chủ động lựa chọn chủ đề, nội 

dung chơi, đồ chơi, tự tổ chức quá trình chơi. 

         TC có luật gồm: TCHT, trò chơi vận động, trò chơi dân gian. Với các 

TC này, nội dung chơi, luật chơi có sẵn, do người lớn nghĩ ra và khi chơi, trẻ 

phải tuân thủ một các nghiêm ngặt. 

        Với những đặc điểm riêng, mỗi loại trò chơi lại có một thế mạnh đối 

với sự phát triển nhân cách trẻ. Với nhiệm vụ phát triển trí tuệ, TCHT có ưu 

thế hơn cả. Vì thế, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ đi sâu 

nghiên cứu loại trò chơi này. 
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       Tùy thuộc vào việc nhìn nhận trò chơi theo các chức năng, ý nghĩa khác 

nhau mà TCHT được tác giả gọi bằng các tên khác nhau như là: “Trò chơi 

dạy học”, “Trò chơi trí tuệ”, “Trò chơi phát triển”, “Trò chơi khó”... 

       Theo E.I.Chikhieva, trò chơi được gọi là TCHT hay trò chơi dạy học vì 

nó gắn liền với mục đích dạy học nhất định và đòi hỏi phải có tài liệu dạy 

học phù hợp kèm theo. T.G.Xamarucova cho rằng, loại trò chơi được xem là 

TCHT, đó là trò chơi có nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục và phát triển trí tuệ của 

trẻ. 

       Theo A.I Xôrôkina: “TCHT thực hiện chức năng của hoạt động thực 

hành. Nó tạo điều kiện cần thiết để ứng dụng và kết hợp các kiến thức, thúc 

đẩy hoạt động trí tuệ”. Như vậy, TCHT chủ yếu hướng vào việc giáo dục và 

phát triển hoạt động nhận thức của trẻ. Tuy nhiên, trong TCHT thì các nhiệm 

vụ giáo dục và nhiệm vụ nhận thức được đặt ra cho trẻ không trực tiếp mà 

nó được đặt một cách gián tiếp thông qua nhiệm vụ chơi. TCHT được coi 

như là một dạng hoạt động thực hành, trong đó, trẻ vận dụng vốn hiểu biết 

và khả năng tuy duy của mình để giải quyết nhiệm vụ nhận thức, dưới dạng 

hoạt động chơi hấp dẫn, không bị gò bó.  

        Dựa theo xuất xứ thì phần lớn TCHT là do người lớn bày ra cho trẻ em 

với nhiều nội dung và luật chơi khác nhau và dùng nó vào mục đích tổ chức 

hoạt động học tập cũng như giáo dục một số phẩm chất trí tuệ của trẻ. Như 

vậy, TCHT là phương tiện để phát triển trí tuệ thông minh và là con đường 

độc đáo giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách nhẹ nhàng, hào 

hứng và có hiệu quả. 

         Về khái niệm TCHT cũng có nhiều quan điểm khác nhau, theo chúng 

tôi: TCHT là loại TC có luật, thường do người lớn nghĩ ra cho trẻ chơi. Đó 

là loại TC đòi hỏi trẻ phải thực hiện một quá trình hoạt động trí tuệ để giải 

quyết nhiệm vụ học tập được đặt ra như nhiệm vụ chơi, qua đó mà trí tuệ 

của trẻ được phát triển [26, tr.140-141]. 

 1.2.2. Cấu trúc của trò chơi học tập 

        Cấu trúc của trò chơi học tập gồm các thành tố sau: 

        Nhiệm vụ nhận thức: Đây chính là nội dung chơi có tính chất như một 

bài toán mà trẻ phải giải quyết đựa trên các điều kiện đã cho. Trong trò chơi 

“Cửa hàng đồ chơi” nhiệm vụ nhận thức ở đây là: Củng cố kiến thức về đồ 

chơi, tính chất, đặc điểm, ý nghĩa sử dụng của chúng; phát triển ngôn ngữ 
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nói mạch lạc và kĩ năng xác định dấu hiệu đặc trưng của đồ vật; giáo dục óc 

quan sát, tính tích cực của trẻ. 

        Nội dung chơi là thành phần cơ bản của trò chơi học tập, nó khơi gợi 

hứng thú sinh động của trẻ, kích thích tính tích cực và nguyện vọng chơi của 

trẻ. Mỗi TCHT có nhiệm vụ dạy học của mình, chính điều đó làm trò chơi 

này khác với trò chơi kia. Khi xác định nhiệm vụ nhận thức cần tránh nhắc 

lại nội dung. Khi chơi trò chơi học tập, trẻ em giải quyết nhiệm vụ này dưới 

hình thức học tập bằng những hành động chơi nhất định [11, tr.188].   

       - Các hành động chơi: là thành phần chính của trò chơi học tập, thiếu 

chúng thì không còn là trò chơi nữa. Các hành động chơi như là họa tiết của 

chủ đề chơi. Vậy hành động chơi chính là những hành động trẻ làm trong lúc 

chơi. Những hành động ấy càng phong phú, nhiều hình vẻ bao nhiêu thì số 

trẻ tham gia vào trò chơi càng nhiều bấy nhiêu và bản thân trò chơi càng lí 

thú bấy nhiêu. Những động tác chơi do cô giáo thực hiện cho phép cô có thể 

hướng dẫn trò chơi thông qua “tiến trình làm thử”... [11, tr.189] 

        - Luật chơi (quy tắc chơi): là một thành tố không thể thiếu được trong 

TCHT. Nhờ có luật chơi, nhà giáo dục có thể điều khiển được hành vi của 

trẻ em cũng như quá trình sư phạm trong khi chơi. Mỗi trò chơi học tập đều 

có luật chơi do nội dung chơi quy định. Những luật này có một vai trò rất to 

lớn: nó xác định tính chất, phương pháp hành động, tổ chức và điều khiển 

hành vi cùng mối quan hệ lẫn nhau của trẻ trong khi chơi. 

        Luật chơi càng chính xác bao nhiêu thì trò chơi càng căng thẳng và 

quyết liệt bấy nhiêu, trong luật chơi chứa đựng những chuẩn mực đạo đức, 

yêu cầu đối với hành vi của trẻ em, điều khiển mối quan hệ qua lại giữa các 

thành viên chơi cùng nhau và cuối cùng nó chính là phương tiện giáo dục trẻ 

em. Những luật chơi trong trò chơi học tập là những tiêu chuẩn đánh giá 

hành động chơi đúng hay sai. 

        Trong TCHT vị trí của mọi trẻ tham gia trò chơi là như nhau và được 

xác định bằng luật chơi. Luật chơi là tiêu chuẩn khách quan để đánh giá khả 

năng của trẻ. Nắm được luật chơi – có ý nghĩa là làm chủ được hành vi của 

mình, học cách điều khiển nó, học cách tuân thủ các nhiệm vụ nhất định [11, 

tr.189],  

        Như vậy cả 3 thành tố tạo nên cấu trúc TCHT, nội dung chơi, hành 

động chơi và luật chơi có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó nội dung 
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chơi có vai trò quyết định nó xác định tính chất của hành động chơi và luật 

chơi. Luật chơi giúp thực hiện hành động chơi thông qua nội dung chơi 

nhằm giải quyết nhiệm vụ chơi cũng chính là nhiệm vụ nhận thức. 

        TCHT bao giờ cũng có một kết quả nhất định, đó là lúc kết thúc trò 

chơi, trẻ hoàn thành một nhiệm vụ nhận thức nào đó. Đối với trẻ thì kết quả 

của trò chơi khuyến khích trẻ tích cực hơn nữa trong các trò chơi tiếp theo, 

còn đối với cô giáo thì kết quả của trò chơi luôn luôn là chỉ tiêu về mức độ 

thành công hoặc sự lĩnh hội được tri thức của trẻ... [11, tr.189], [26, tr.213]   

        Tóm lại: TCHT là phương tiện, con đường cơ bản nhất không chỉ phát 

triển trí tuệ và toàn vẹn nhân cách của trẻ mầm non. Nó tác động trực tiếp 

đến quá trình tâm lí của trẻ và nhận thức của trẻ. Theo chúng tôi, TCHT 

được xem là chiếc cầu nối giữa nội dung dạy học và sự hình thành toàn vẹn 

nhân cách của trẻ em [5, tr.24]. 

1.2.3. Phân loại trò chơi học tập 

Trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo rất đa dạng về thể loại. Tuy nhiên 

cho đến nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất về phân loại trò chơi học tập. Và 

do vậy, trên thực tế có nhiều cách phân loại trò chơi học tập. Mỗi cách phân 

loại dựa theo một điểm tựa nhất định [26, tr.145-146]. 

a. Dựa trên phương tiện tổ chức, trò chơi học tập có các loại sau 

- Trò chơi học tập với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh… 

- Trò chơi lôtô. 

- Trò chơi học tập bằng lời. 

- Trò chơi âm nhạc. 

b. Dựa trên nhiệm vụ học tập được đưa vào trò chơi, TCHT bao gồm: 

- Trò chơi học tập nhằm cung cấp biểu tượng, tri thức mới. 

- Trò chơi học tập nhằm củng cố tri thức, biểu tượng đã học. 

c. Dựa trên ý nghĩa của TC đối với sự phát triển của trẻ, TCHT bao gồm 

- Trò chơi học tập nhằm rèn luyện sự nhạy bén của các giác quan. 

Phát triển óc quan sát, khả năng định hướng trong không gian và thời gian 

cho trẻ 

- Trò chơi học tập nhằm cung cấp biểu tượng, tri thức mới và củng cố 

biểu tượng, tri thức đã biết. 

- Trò chơi rèn luyện các thao tác tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo. 

- Trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ. 
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- Trò chơi nhằm rèn luyện khả năng tập trung chú ý và sự nỗ lực ý chí 

của trẻ 

Ngoài ra nếu dựa vào nhiệm vụ của “môn học”, “tiết học” ở trường 

mẫu giáo, ta thấy còn có nhiều trò chơi học tập khác phục vụ cho tiết học; 

trò chơi đóng kịch giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học, trò chơi đóng vai 

có chủ đề làm quen với môi trường xung quanh và qua trò chơi học tập ta có 

thể giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ... 

 1.2.4. Vai trò của trò chơi học tập với việc hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

TCHT là phương tiện, là con đường cơ bản để phát triển trí tuệ cho trẻ 

đặc biệt là việc hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 tuổi.  

TCHT giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng. Khi chơi trẻ phải vận dụng 

vốn kinh nghiệm, các biểu tượng mà trẻ có trong đầu để thực hiện các thao 

tác chơi, nội dung chơi. Nhờ có trí tưởng tượng mà trẻ có thể thực hiện được 

các thao tác chơi, nội dung chơi và thực sự hòa nhập vào trò chơi. Trí tưởng 

tượng giúp trẻ sử dụng các vật thể, đồ chơi như một vật tượng trưng. Các 

hoạt động của TCHT đòi hỏi trẻ phải ghi nhớ liên tục và trong một thời gian 

ngắn. Qua đó, trí nhớ của trẻ được rèn luyện và phát triển về những tri thức, 

khái niệm, biểu tượng mà trẻ đã lĩnh hội trước đó.  

TCHT là một phương tiện hữu ích cung cấp những kiến thức mới, 

những biểu tượng mới, những kĩ năng mới và củng cố những kiến thức, 

những biểu tượng và kĩ năng vốn có của trẻ. Khi chơi, để giải quyết nhiệm 

vụ của trò chơi, trẻ phải dùng vốn biểu tượng, các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết 

phù hợp. Qua đó, TCHT phát triển các quá trình cảm giác, tri giác, phát triển 

trí nhớ, tư duy, tưởng tượng cho trẻ, đồng thời rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo, 

sự nhanh nhẹn và sự linh hoạt trong hành động. Thông qua TCHT, trẻ được 

thực hiện tất cả các thao tác hình thành biểu tượng số cũng như thao tác trừu 

tượng hóa. Các hành động chơi của trẻ trong TCHT là các thao tác như đếm, 

thêm-bớt, tách-gộp, xếp thứ tự, lồng các vật vào số. Đây là hành động hình 

thành BTSL một cách có ý thức.  

Trong khi trẻ chơi, trẻ không chỉ dùng hành động chơi mà còn sử 

dụng ngôn ngữ để hoàn thành nhiệm vụ chơi. TCHT giúp trẻ phát triển ngôn 

ngữ mạch lạc. Ngôn ngữ trong TCHT là ngôn ngữ giúp trẻ khắc sâu các thao 

tác hình thành biểu tượng số. Các từ, cụm từ trẻ thường dùng trong TCHT 
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hình thành BTSL: tách, gộp, xếp thứ tự theo chiều xuôi, xếp thứ tự theo 

chiều ngược, bằng nhau, không bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, thêm, bớt…  

Như vậy, TCHT được sử dụng như một phương tiện dạy học hiệu quả 

cho trẻ MG, nếu sử dụng hợp lý TCHT trong tổ chức hoạt học cho trẻ MG 

nói chung và trong việc hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng một 

cách hợp lý sẽ dễ dàng giúp trẻ tiếp thu những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà 

GV muốn hình thành ở trẻ. Vấn đề đặt ra là GV phải biết thiết kế TCHT, tổ 

chức TCHT cho trẻ một cách khoa học, phù hợp với mục tiêu, nội dung hình 

thành BTSL cho trẻ và phù hợp với khả năng của trẻ thì nó sẽ là một phương 

tiện hữu hiệu để hình thành BTSL cho trẻ có hiệu quả .  

1.2.5. Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng 

số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

1.2.5.1. Khái niệm thiết kế trò chơi học tập 

 * Khái niệm thiết kế 

 Theo từ điển Tiếng Việt “Thiết kế là lập tài liệu kĩ thuật toàn bộ, gồm 

có bản tính toán, bản vẽ,... để theo đó mà xây dựng công trình, sản xuất thiết 

bị, sản phẩm” [19, tr.943] 

 Thuật ngữ thiết kế được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau, tùy 

thuộc vào lĩnh vực tiếp cận. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực đều nhấn mạnh tính 

sáng tạo của quá trình thiết kế, hay cái mới, cái giá trị của sản phẩm thiết kế 

mang lại cho con người. 

 Ta có thể hiểu thiết kế là một quá trình mà người thiết kế phải sáng 

tạo nhằm hình thành, hoàn thiện và phát triển một kế hoạch, một mô hình 

sản phẩm nào đó. Trong đó, người thiết kế phải kết hợp những yêu cầu thực 

tế cùng với khả năng của mình để truyền tải những ý tưởng trừu tượng, sáng 

tạo của mình thành những sản phẩm cụ thể đáp ứng các nhu cầu của con người. 

 * Khái niệm thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Thiết kế trò chơi học tập là quá trình xây dựng, tạo ra các TCHT mà 

trò chơi đó mang đầy đủ những thành tố trong cấu trúc TCHT. 

Thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi là quá trình 

xây dựng, tạo ra các TCHT mà trò chơi đó mang đầy đủ những thành tố 

trong cấu trúc TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5-6 tuổi. 
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1.2.5.2. Nguyên tắc thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng 

số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

 a) Đảm bảo tính mục đích  

 Việc thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi hướng 

tới mục đích làm phong phú, chính xác, khái quát hơn các biểu tượng số 

lượng đã có ở trẻ. Vì vậy nhiệm vụ chơi, hành động chơi và luật chơi của trò 

chơi phải hấp dẫn, tạo cho trẻ sự hứng thú, tập trung và đòi hỏi trẻ vận dụng 

các kiến thức, kĩ năng, các thao tác tư duy (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái 

quát hóa) để giải quyết nhiệm vụ nhận thức mà TC đặt ra cho trẻ [5, tr.55] 

 b) Đảm bảo tính hấp dẫn 

 Việc thiết kế các TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi phải 

thực sự hấp dẫn, lôi cuốn sự tập trung chú ý, hứng thú của trẻ, phải luôn gắn 

với đặc điểm cá nhân (nhu cầu, xúc cảm, tình cảm, trình độ phát triển của 

trẻ, với tính chất của hoạt động chơi) để trẻ tự nguyện tham gia vào trò chơi, 

tích cực vận dụng vốn hiểu biết của mình để giải quyết nhiệm vụ nhận thức 

trong hoàn cảnh chơi sinh động, hấp dẫn muốn chơi tiếp. Muốn vậy, TCHT 

phải hấp dẫn trẻ từ tên gọi của trò chơi, cách chơi, nội dung chơi phải phù 

hợp với khả năng của trẻ, không quá khó cũng không quá dễ. Đồ chơi phải 

hấp dẫn, dễ làm, dễ tận dụng từ nguồn vật liệu có sẵn... 

 - Tên gọi của TC: Phải phù hợp với nhiệm vụ, nội dung chơi và khơi 

gợi trẻ mong muốn, khao khát được tham gia vào trò chơi. 

 - Nội dung các TC: Phải bám sát vào nội dung chương trình giáo dục 

dạy trẻ 5 – 6 tuổi hình thành BTSL đang thực hiện và phù hợp với đặc điểm 

nhận thức của trẻ, phải huy động được kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã có vào 

việc giải quyết các nhiệm vụ nhận thức sao cho tạo ra “vùng phát triển gần 

nhất” ở trẻ. 

 - Cách chơi: dễ nhớ, hấp dẫn và phù hợp với khả năng của trẻ. Giáo 

viên dễ tổ chức hướng dẫn TC và trẻ có thể tự tổ chức TC sau khi được cô 

giáo hướng dẫn cách chơi. 

 - Đồ chơi: dễ kiếm, dễ làm, dễ tận dụng từ nguồn nguyên vật liệu có 

sẵn...[5, tr.55-56] 

 c) Đảm bảo tính hệ thống và tính phát triển 

 Nguyên tắc này đòi hỏi khi thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho 

trẻ 5 – 6 tuổi thì các TC phải được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ 
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đến khó, yêu cầu nhận thức, luật chơi, hành động chơi phải được phức tạp 

hóa dần dần trong quá trình trẻ chơi. Những kiến thức mới phải dựa trên 

những kiến thức trẻ đã học, đồng thời làm cơ sở cho trẻ tiếp thu những kiến 

thức.  Dựa vào nội dung BTSL cần hình thành cho trẻ, đặc điểm nhận thức 

của trẻ, các TCHT được thiết kế theo các nhóm. Trong mỗi nhóm, các TC lại 

được sắp xếp thành các nhóm nhỏ, tùy theo mục đích sử dụng với độ phức 

tạp tăng dần: 

- Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ xác định số lượng các nhóm 

đối tượng trong phạm vi số đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng 

bằng chữ số tương ứng 

 - Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ biết so sánh số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng 

các nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

  - Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ 

giữa các số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên 

  - Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng 

bằng các cách khác nhau 

- Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết ý nghĩa của các con 

số trong cuộc sống 

 TC được thiết kế với nội dung đa dạng, đáp ứng các quy luật phát 

triển tâm lí của trẻ. Các TC có nhiều mức độ chơi để đáp ứng các mức độ 

nhận thức và kinh nghiệm khác nhau của trẻ. Việc thiết kế TC cho mỗi nội 

dung hình thành BTSL được thể hiện dưới nhiều hình thức chơi, nhiều cách 

chơi để mỗi trẻ có thể tự chọn những TC, cách chơi khác nhau tùy theo hứng 

thú và mức độ phát triển của trẻ. 

 Bên cạnh đó, TC được thiết kế theo hướng mở để cùng với một TC có 

thể chơi theo nhiều cách với các yêu cầu mức độ khác nhau, chơi ở nhiều 

thời điểm mà không bị nhàm chán. [5, tr.56-57]. 

 d) Đảm bảo tính đa dạng 

 Việc thiết kế các TC trong hệ thống phải đa dạng, phong phú. Cần tạo 

ra những hình thức mới cho một nội dung hình thành BTSL đã cũ, cần làm 

tăng độ mới lạ, hấp dẫn, tránh rập khuôn, trùng lặp hình thức của những TC 

cũ nhằm tạo cơ hội cho trẻ thực hành, vận dụng vốn hiểu biết thuộc nhiều 
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lĩnh vực khác nhau và sử dụng khả năng tư duy của mình để giải quyết 

nhiệm vụ nhận thức trong những tình huống chơi đa dạng, phong phú [5, tr.57]. 

 e) Đảm bảo tính linh hoạt 

 Việc thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi không 

nhất thiết phải theo một trình tự nhất định mà tùy theo nội dung của chương 

trình quy định, theo hoạt động chơi của trẻ, điều kiện đồ chơi, năng lực tổ 

chức, hướng dẫn của GV để tạo nên một hệ thống TC luôn mới [5, tr.57]. 

1.2.5.3. Quy trình thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

a) Xác định nhiệm vụ nhận thức  

Để tiến hành thiết kế TCHT, trước hết cần phải xác định những nội 

dung dạy trẻ 5 – 6 tuổi hình thành BTSL, xác định chủ đề giáo dục. 

Nhiệm vụ nhận thức hay còn gọi là nhiệm vụ học tập là nét đặc trưng 

của TCHT. Mỗi TCHT đều chứa đựng một nhiệm vụ nhận thức nhất định, 

nó đặt ra cho trẻ một bài toán mà trẻ phải dựa trên những điều kiện đã có để 

giải quyết. Nó khơi gợi hứng thú, tính tích cực, trí tò mò của trẻ. 

Nhiệm vụ nhận thức của các TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 

mẫu giáo 5 – 6 tuổi chính là sự cụ thể hóa các nội dung hình thành cho trẻ đã 

xác định ở mục 1.1.3. Tương ứng với các nội dung sẽ có nhiệm vụ nhận 

thức. Mỗi nội dung trên lại được triển khai bởi nhiều nhiệm vụ nhận thức, 

thông qua nhiều trò chơi khác nhau. Mỗi một trò chơi trong từng chủ đề 

nhánh được triển khai bởi nhiều nhiệm vụ nhận thức, thông thường nhiệm vụ 

nhận thức được thể hiện rõ nhất ở tên gọi của mỗi TC [5, tr.57]. 

Ví dụ: Trò chơi “Tìm quả”. Trên đây cô đã chuẩn bị 1 bức tranh có rất 

nhiều loại quả và các con số khác nhau. Cô chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ 

của các đội hãy quan sát bức tranh và trả lời các câu hỏi của cô:Trong bức 

tranh có bao nhiêu quả? Con hãy nói chữ số tương ứng với các loại quả đó? 

Con hãy gọi tên các quả đó. Hoặc trong bức tranh có bao nhiêu quả không 

hạt? Con hãy nói chữ số tương ứng với các quả đó? Con hãy gọi tên các loại 

quả đó…  

b) Xác định hành động chơi 

Hành động chơi trong TCHT là hệ thống các thao tác, chủ yếu là thao 

tác trí óc, nhằm thực hiện nhiệm vụ nhận thức mà TC đặt ra. Đó là những 

hành động trẻ thực hiện trong khi chơi. Trong TCHT, hành động chơi càng 
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phong phú, nhiều hình thức bao nhiêu thì càng hấp dẫn với trẻ bấy nhiêu, số 

lượng trẻ tham gia TC càng nhiều thì bản thân TC càng lý thú bấy nhiêu. 

 Hành động thường gặp trong các TCHT là các loại hành động: vận 

động, khám phá, giấu tìm, chắp ghép, so sánh, đố đoán, phân nhóm... TC 

nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi cũng có thể sử dụng các hành động 

trên tuỳ thuộc vào mục đích, nội dung cụ thể của từng trò chơi. 

Vận động của trẻ trong các TC: Nó đem lại cho trẻ những xúc cảm 

tích cực, là nguồn vui lớn của trẻ. Vận động như một ký hiệu biểu thị nội 

dung biểu tượng, tức là nội dung biểu tượng được trực quan hoá bằng vận 

động. Tuy nhiên, khối lượng vận động đưa vào TC không nên quá lớn để 

tránh dẫn đến sự mệt mỏi cho trẻ như trò chơi hình thành BTSL kết hợp định 

hướng khi di chuyển. 

Hành động so sánh: Ví dụ như so sánh các đối tượng để tìm ra nhóm 

nào có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau…Trò chơi “Ô số bí mật” trẻ 

quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi:Nhóm con vật nào có số lượng ít hơn 9 

là 1? Tìm số tương ứng với con vật đó. Hoặc nhóm con vật nào có số lượng 

nhiều hơn 8 là 1? Tìm số tương ứng với con vật đó 

Xếp thành bộ, phân nhóm các đối tượng theo dấu hiệu đặc trưng như 

trò chơi “Tìm quả” trẻ quan sát tranh, trong bức tranh có rất nhiều các loại 

quả (1 hạt, không hạt, nhiều hạt..), trẻ phải tìm xem có bao nhiêu quả 1 hạt, 

bao nhiêu quả không hạt… 

Hành động đố đoán: Đây là những hành động giúp trẻ thoả mãn trí tò 

mò, nhu cầu giao tiếp, ham thích tìm hiểu các dấu hiệu và các mối quan hệ 

toán học có trong sự vật, hiện tượng xung quanh, cụ thể là hình thành BTSL 

cho trẻ. Ví dụ trò chơi “Ai đoán giỏi”.. 

Hành động giấu tìm: Đây là hành động có tác dụng phát huy ở trẻ sự 

nhanh trí, nhanh nhẹn, tháo vát, khả năng tinh ý, tìm tòi. Thông qua nhiệm 

vụ chơi của TC, giáo viên có thể yêu cầu trẻ đi tìm những đồ vật có các số 

lượng khác nhau đặt ở các vị trí khác nhau trong lớp học. 

Hành động đóng vai: Các vai chơi sẽ kích thích hứng thú của trẻ rất 

nhiều bởi nó thể hiện mong muốn vươn tới cuộc sống thực hàng ngày của 

trẻ, nó thúc đẩy trẻ tham gia vào trò chơi. Ví dụ trò chơi câu cá.. 

Hành động tháo, lắp ghép của trẻ trong TCHT có tác dụng làm chính 

xác hơn BTSL thông qua việc trẻ tri giác thật kỹ vật cùng với các thành 
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phần, chi tiết của nó để nhận biết những đặc điểm đặc trưng của vật để tháo, 

lắp ghép theo yêu cầu, lắp ghép các bộ phận thành vật nguyên vẹn như 

Nhìn chung, các hành động chơi trên đã lôi cuốn trẻ vào cuộc chơi để 

thực hiện nhiệm vụ nhận thức. Chúng giúp trẻ hình thành BTSL giúp trẻ 

thực hành các hành động nhận thức: phân tích, so sánh, tổng hợp, phân 

nhóm... Trên cơ sở đó mà BTSL của trẻ được hình thành và phát triển. Sự 

phối hợp giữa các hành động trong TC là cần thiết, các hành động chơi càng 

đa dạng bao nhiêu thì TC càng hấp dẫn trẻ bấy nhiêu [5, tr.58-59]. 

c) Lựa chọn đồ chơi 

Số lượng và kiểu loại đồ chơi tùy thuộc vào mục đích, nội dung hình 

thành BTSL cho trẻ. 

Số lượng đồ chơi đưa vào không nên quá nhiều, điều này sẽ làm trẻ bị 

sao nhãng việc thực hiện nhiệm vụ nhận thức, chỉ nên vừa đủ cho trẻ tri giác 

và hành động với chúng. 

Về kiểu loại: Để BTSL của trẻ trở nên phong phú, đồ chơi cho trẻ có 

thể là các bộ loto, tranh ảnh... Bên cạnh đó, việc sử dụng ngôn ngữ thay cho 

đồ chơi cũng là một cách để kiểm tra và tích lũy vốn BT phong phú cho trẻ. 

Để chính xác hóa các biểu tượng của trẻ, đồ chơi cần thể hiện được chủ 

đề giáo dục, phản ánh được rõ nét và chính xác các đặc điểm của đối tượng. 

Nên chọn những đồ vật, đồ chơi đơn giản, quen thuộc, gần gũi trẻ, có sẵn tại 

địa phương, dễ kiếm, dễ làm và có thể sử dụng chúng vào các TC, các hoạt 

động khác nhau của trẻ [5, tr.59-60]. 

d) Xác định luật chơi 

Luật chơi là những quy định bắt buộc người chơi phải tuân thủ trong khi 

thực hiện nhiệm vụ nhận thức. Nó được coi là tiêu chuẩn để đánh giá hành 

động đúng hay sai. Luật chơi xác định tính chất, cách thức hành động, tổ chức 

và điều khiển hành vi cùng mối quan hệ lẫn nhau của trẻ trong khi chơi. 

Trong TCHT, vị trí của trẻ là như nhau và luật chơi là tiêu chí đánh giá khả 

năng chơi của trẻ. Việc trẻ lĩnh hội và tuân theo các luật chơi đó có tác dụng 

giáo dục tính độc lập, khả năng tự kiểm tra và kiểm tra trong khi chơi. Luật 

chơi càng chính xác bao nhiêu thì TC càng căng thẳng và quyết liệt bấy nhiêu. 

Là yếu tố cơ bản của TCHT, nó quy định người chơi phải làm gì, làm 

như thế nào trong một trò chơi. Luật chơi tạo ra sự liên tục của hành động 

chơi, luật chơi cũng có những luật cấm và những luật này giáo dục tính kiềm 
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chế cho trẻ. Nên luật chơi cần tỉ mỉ, chi tiết, hướng tới thực hiện cách thức 

quy định hành động chơi [5, tr.60]. 

e) Hướng dẫn cách chơi 

Sau khi đã thiết kế một TC với đầy đủ các thành phần, cấu trúc, giáo 

viên dự kiến cách tiến hành và tổ chức cho trẻ chơi, theo dõi và đánh giá tính 

phù hợp của TC với mục đích nhằm hình thành BTSL cho trẻ, nội dung, 

hành động chơi, đồ chơi, hình thức chơi để có thể điều chỉnh phù hợp cho 

những lần chơi sau. Khi tổ chức cho trẻ chơi, giáo viên cần phổ biến cách 

chơi một cách rõ ràng để giúp trẻ hiểu và tham gia TC [5, tr.60]. 

g) Xác định tên trò chơi 

Bất kì trò chơi nào cũng có một tên gọi nhất định. Đó là yếu tố đầu tiên 

thu hút người chơi đến với trò chơi. Vì thế, tên gọi của trò chơi thường đơn 

giản, dễ hiểu, gợi lên sự vui vẻ và hướng vào nhiệm vụ nhận thức, phù hợp 

với nội dung chơi và khơi gợi trẻ mong muốn, khao khát được tham gia vào TC. 

Việc đặt tên cho TCHT có thể do giáo viên tự nghĩ ra hoặc giáo viên 

cùng trẻ thực hiện, thường tên gọi TC luôn ẩn chứa luôn nhiệm vụ chơi – 

nhiệm vụ hình thành BTSL của TCHT đó[5, tr.60-61]. 

1.2.5.4. Yêu cầu thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 

 - Việc thiết kế TCHT hình thành BTSL phải căn cứ vào mục tiêu, nội 

dung của việc hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi, xuất phát từ nhu cầu thực 

tiễn, hoàn cảnh cụ thể của từng lớp cũng như đặc điểm của cá nhân trẻ. 

 - Các TC được thiết kế cần có sự đa dạng về nội dung để có thể rèn 

luyện và phát triển được nhiều BTSL mới ở trẻ, phát triển được nhiều loại kĩ 

năng và tư duy cho trẻ. 

 - Nhiệm vụ chơi, hành động chơi, luật chơi cần cụ thể, rõ ràng và vừa 

sức để trẻ có thể tự mình chơi được. 

 - Các TC được thiết kế theo hướng mở với các mức độ yêu cầu khác 

nhau, với các cách phát triển khác nhau để trẻ có thể chơi theo nhu cầu và 

khả năng của bản thân mình. 

- Các TC được thiết kế phải sáng tạo, mới lạ để thu hút sự tò mò, kích 

thích sự tham gia tích cực của trẻ. TC phải có yếu tố thi đua lôi cuốn trẻ tích 

cực tham gia TC. 
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 - Các TC cần được sắp xếp thành hệ thống theo từng nội dung, nhóm 

nội dung hình thành BTSL cần rèn cho trẻ. 

1.2.5.5. Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi 

a) Chuẩn bị cho trẻ chơi (trước khi chơi) 

-  Lập kế hoạch tổ chức chơi 

+  Xác định mục đích, yêu cầu. 

+  Lựa chọn nội dung TCHT và hình thức chơi cho phù hợp với mục 

đích, yêu cầu đã đề ra. 

+ Lựa chọn các biện pháp và phương tiện tiến hành hoạt động chơi 

- Tạo ra môi trường chơi:  

+ Bố trí, tạo không gian cho trẻ hoạt động: Không gian chơi cần phải 

đủ rộng, thuận tiện, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Xác định được chỗ chơi sẽ giúp 

cho giáo viên dễ dàng sắp xếp các đồ dùng đồ chơi cần thiết, phù hợp với chủ 

đề giáo dục, với nội dung hoạt động và mục đích, nhiệm vụ của từng TC. 

 + Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi: Đồ chơi là một phần của TC, tuy nhiên 

cũng có những TC chỉ dùng lời, không nhất thiết phải dùng đến đồ chơi. Với 

những TC có sử dụng đồ chơi, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ chơi, hành động chơi, 

khả năng của trẻ, giáo viên cần có sự lựa chọn các chủng loại đồ chơi với số 

lượng, đặc điểm hình dáng, màu sắc, kích thước thích hợp v.v..  

+ Sắp xếp đồ chơi: giáo viên nên sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong trạng 

thái mở để kích thích ý tưởng chơi và tạo ra hứng thú đến trò chơi cho trẻ. 

+ Ngoài ra, trước khi chơi cô cần tạo cho trẻ một tâm thế sẵn sàng, 

hào hứng khi tham gia vào TC. Cô cũng nên tạo ra mối quan hệ tốt giữa cô 

với trẻ và giữa trẻ với nhau. Đó là mối quan hệ bình đẳng, cởi mở, hợp tác sẽ 

tạo ra được bầu không khí tự tin, khấn khởi cho trẻ giúp cho trẻ thoải mái 

hơn, chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ nhận thức qua các TC 

bằng cách tôn trọng sự lựa chọn của trẻ, tạo điều kiện cho mọi trẻ đều được 

hoạt động 

Bên cạnh đó, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả trẻ được 

tham gia vào trò chơi với những mức độ khác nhau phù hợp với khả năng 

của từng trẻ (nhóm trẻ) trong quá trình trẻ tham gia vào TC [5, tr.64-65]. 

b) Tổ chức cho trẻ chơi (trong khi chơi) 

- Giới thiệu tên TC: Để giới thiệu tên TC giáo viên có 2 cách đó là 

trực tiếp và gián tiếp [5, tr.68] : 
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Cách giới thiệu trực tiếp: Giáo viên nêu ra tên TC cho trẻ biết. Cách 

này giúp trẻ biết luôn tên TC nhưng lại không kích thích trí tò mò, tư duy và 

sáng tạo ở trẻ. 

Cách giới thiệu gián tiếp: Giáo viên sử dụng các bài hát, câu đố, trò 

chơi, những lời kể, tình huống dẫn dắt trẻ đến việc giới thiệu tên TC. Đối với 

cách giới thiệu này sẽ kích thích được hứng thú và sự tò mò của trẻ. 

- Đưa ra  nhiệm vụ chơi: Việc giao nhiệm vụ chơi có thể đi theo 2 

cách như sau [5, tr.68] : 

Một là: Có thể đưa ra từng phần của nhiệm vụ và trình tự hành động 

để đi đến giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Hướng này giúp trẻ giải quyết một 

nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, giúp trẻ giải quyết nhiệm vụ tương đối phức tạp, 

song trẻ thực hiện một cách máy móc. 

Hai là: Giao cho trẻ toàn bộ nhiệm vụ, cô gợi ý có thể sử dụng nhiều 

phương thức khác nhau, khuyến khích sáng kiến của trẻ. Hướng này tạo điều 

kiện cho trẻ tự do hành động theo cách suy nghĩ của mình nên nó thúc đẩy 

trí thông minh của trẻ phát triển mạnh mẽ. 

Giao nhiệm vụ cho trẻ cần chú ý đến đặc điểm của nhân của trẻ, tuỳ 

vào mức độ hiểu biết của trẻ (trẻ khá nhiệm vụ khó, trẻ yếu nhiệm vụ dễ 

hơn) và nâng dần độ khó của trò chơi với trẻ [12, tr.97]. 

- Giới thiệu luật chơi: Giáo viên phải đưa ra luật chơi rõ ràng, ngắn 

gọn, dễ hiểu để tất cả các trẻ đều có thể tham gia thực hiện trong quá trình 

chơi. Luật chơi trong TCHT càng rõ ràng, chính xác bao nhiêu thì TC càng 

hấp dẫn bấy nhiêu. Trước khi tiến hành TC, giáo viên có thể kiểm tra luật 

chơi bằng cách cho trẻ nêu lại cách chơi, cho trẻ lên làm thử hoặc làm mẫu 

cho các bạn khác cùng xem [5, tr.69].  

- Hướng dẫn trẻ cách chơi: Cô phổ biến cho trẻ cách chơi một cách 

ngắn gọn, rõ ràng và tuần tự theo từng bước. Với những TC mới, giáo viên 

có thể nhắc lại một vài lần cách chơi và kết hợp chơi mẫu cho trẻ xem. Với 

TC cũ, cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và chơi thử, cô quan sát để điều chỉnh 

cách chơi [5, tr.69].  

- Tổ chức cho trẻ chơi: 

Sau khi đã phổ biến tên TC, nhiệm vụ chơi, cách chơi, luật chơi, cô 

cùng trẻ tiến hành TC. GV là người theo dõi, bao quát quá trình chơi của trẻ.  

Trong quá trình chơi đó, cô giáo tạo điều kiện cho trẻ tích cực suy nghĩ, 
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tích cực sử dụng vốn từ của mình để giải quyết nhiệm vụ chơi. Cô giáo linh 

hoạt sử dụng các hình thức chơi (lớp, nhóm, cá nhân) để phát huy khả năng 

chơi của trẻ. Với những TC mang tính tập thể, cô nên tổ chức dưới hình thức 

thi đua giữa cá nhân trẻ với nhau, giữa tập thể trẻ với nhau để tăng thêm 

hứng thú cho trẻ. Cô giáo cần phải sửa lỗi cho trẻ khi chúng dùng sai từ, phát 

âm sai từ.  

 Ngoài ra, cô giáo có thể tạo hứng thú cũng như thúc đẩy tính tích cực 

của trẻ bằng cách mở rộng nội dung chơi, nâng cao yêu cầu của trò chơi. 

Khuyến khích trẻ tích cực giao tiếp với cô và các bạn, rèn luyện kỹ năng 

lắng nghe người khác nói và nói cho người khác hiểu. Trong khi quan sát trẻ 

chơi, cô giáo giúp đỡ trẻ khi cần thiết, chẳng hạn như: trẻ bị bế tắc trong TC, 

bị cô lập khi chơi, mẫu thuẫn với bạn bè, thiếu đồ dùng, đồ chơi… Đồng 

thời, khi trẻ chơi cô giáo cần phải luôn khuyến khích, động viên, khen ngợi 

kết quả chơi của trẻ. 

c) Kiểm tra đánh giá kết quả chơi (sau khi chơi) 

Khi đánh giá TC, giáo viên phải duy trì được niềm vui do TC mang lại 

cho cả tập thể và cho từng nhóm trẻ, không làm trẻ mất hứng, mất vui. Việc 

đánh giá cần hướng cả vào tiến trình chơi và kết quả của TC, nghĩa là xem 

trẻ chơi có đúng luật hay không? mức độ hứng thú và tích cực đến đâu? kết 

quả đạt được như thế nào? [5, tr.69].  

- Cho trẻ được tự nhận xét đánh giá, kiểm tra kết quả chơi của bạn, của 

bản thân.  

 - Giáo viên cần nhận xét, đánh giá kết quả chơi của trẻ một cách công 

bằng tạo cho trẻ tự tin và cố gắng hơn ở các trò chơi sau. Kết quả đánh giá 

sự tiến bộ và những thành công của trẻ được cô giáo sử dụng cho việc lên kế 

hoạch chương trình chơi tiếp theo của trẻ [11, tr.99].  
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Kết luận chương 1 

        Qua nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc thiết kế và sử dụng TCHT 

nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi chúng tôi rút ra một số kết luận như 

sau: 

         Việc đưa nội dung BTSL vào trong chương trình giáo dục mầm non, trong 

đó có trẻ 5 – 6 tuổi là việc làm đúng đắn và rất cần thiết. Thông qua việc làm 

quen với các BTSL, giúp trẻ nhận biết được các dấu hiệu số lượng và mối quan 

hệ số lượng có trong các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh trẻ, hình 

thành ở trẻ biểu tượng về con số, mối quan hệ giữa chúng và quy luật hình thành 

dãy số tự nhiên, hình thành ở trẻ những kĩ năng nhận biết như so sánh số lượng, 

đếm, thêm/bớt, tách/gộp số lượng, nhận biết ý nghĩa của con số trong cuộc 

sống…Tất cả những kiến thức, kĩ năng đó là cơ sở để trẻ dễ dàng học phép đếm 

và các phép tính đại số ở trường tiểu học. Bên cạnh đó, BTSL giúp trẻ giải quyết 

một cách hiệu quả các nhiệm vụ thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày. 

Việc hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi được tiến hành qua nhiều 

hình thức hoạt động khác nhau của trẻ ở trường mầm non. TCHT là một 

trong những phương tiện, là con đường cơ bản để phát triển trí tuệ cho  5 - 6 

tuổi. Việc hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. TCHT tạo cho trẻ khả năng 

giải quyết nhiệm vụ học tập dưới hình thức chơi nhẹ nhàng, không bị áp đặt, 

nâng cao hứng thú của trẻ, phát triển năng lực tập trung chú ý, tạo điều kiện 

thuận lợi cho những hành động có định hướng phù hợp với lời chỉ dẫn của 

cô giáo và đảm bảo cho việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng một cách tốt hơn.  

 Vấn đề đặt ra là GV phải biết thiết kế TCHT, tổ chức TCHT cho trẻ 

một cách khoa học, phù hợp với mục tiêu, nội dung hình thành BTSL cho trẻ 

và phù hợp với khả năng của trẻ thì nó sẽ là một phương tiện hữu hiệu để 

hình thành BTSL cho trẻ có hiệu quả. Vì vậy, thiết kế TCHT nhằm nhằm 

hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi  là việc làm cần thiết. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG 

CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI 

 

2.1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 

 Tìm hiểu thực trạng thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành 

BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi của GVMN và mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 – 

6 tuổi. Dựa trên kết quả điều tra, đề xuất cách thiết kế và sử dụng một số 

TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

2.2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT 

 - 20 GVMN đã và đang giảng dạy trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm 

non Tỉnh Ninh Bình. 

  - 40 trẻ 5 - 6 tuổi ở trường MN Nam Thành, Thành phố Ninh Bình. 

- Thời gian điều tra: từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021. 

2.3. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

- Nhận thức của giáo viên về việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm 

hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

- Thực trạng việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL 

cho trẻ 5 – 6 tuổi của GVMN. 

- Mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 tuổi. 

2.4. CÁCH TIẾN HÀNH KHẢO SÁT 

- Bước 1: 

+ Phát phiếu khảo sát cho giáo viên (Phụ lục 1) 

 + Dự giờ: Quan sát GV tổ chức một số giờ dạy làm quen với toán và 

hoạt động chiều có sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

+ Đàm thoại: Tiến hành đàm thoại, trao đổi ý kiến với GVMN và trò 

chuyện với trẻ 5 - 6 tuổi nhằm làm sáng tỏ và cụ thể hóa các nội dung điều 

tra, đồng thời xác định những nguyên nhân của thực trạng 

  + Nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu một số kế hoạch, giáo án tổ chức 

hoạt động làm quen với toán và hoạt động chiều có sử dụng TCHT nhằm 

hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi 

 + Khảo sát mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 tuổi bằng hệ thống 

các  bài tập đánh giá trẻ. (phụ lục 2) 

- Bước 2: Xử lý kết quả khảo sát 
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- Bước 3: Nhận xét ưu điểm, hạn chế thực trạng và rút ra nguyên nhân 

2.5. TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐÁNH GIÁ  

Đề tài của chúng tôi có kế thừa tiêu chí và thang đánh giá của đề tài 

“Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi” của tác giả Đinh Thị Phương Dung làm 

công cụ để thực hiện cho đề tài của mình [8, tr.35-36]. 

2.5.1. Tiêu chí đánh giá  

Tiêu chí 1: Xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số 

đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng thẻ chữ số tương ứng  

Tiêu chí 2: So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi các 

số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng các nhóm đối tượng và 

mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

Tiêu chí 3: Xác định mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, qui luật 

hình thành dãy số tự nhiên 

Tiêu chí 4: Tách, gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau  

Tiêu chí 5:  Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống  

2.5.2. Thang đánh giá 

Tiêu chí 1: Xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số 

đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng thẻ chữ số tương ứng  

- Tìm trong bức tranh nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10, 

gọi tên, đếm và nối chữ số tương ứng (5 điểm)                              

- Tìm xung quanh lớp nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10, 

đếm và gắn thẻ số (3 điểm)                              

- Biết lấy đủ số lượng theo yêu cầu của cô, đếm và gắn thẻ chữ số  (2 

điểm)                              

Tiêu chí 2: So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10. 

Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng các nhóm đối tượng và mối quan hệ 

số lượng giữa các nhóm đối tượng  

- Nhận biết sự bằng nhau, không bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. Biết 

thêm, bớt 1 đơn vị nhằm biến đổi số lượng các nhóm đối tượng và mối quan 

hệ số lượng giữa chúng trong phạm vi 10. (5 điểm) 

- Nhận biết sự bằng nhau, không bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. Biết 

thêm, bớt 2 đơn vị nhằm biến đổi số lượng các nhóm đối tượng và mối quan 

hệ số lượng giữa chúng trong phạm vi 10. (5 điểm) 
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Tiêu chí 3: Xác định mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, qui luật 

hình thành dãy số tự nhiên  

- Số lớn hơn, số nhỏ hơn (2 điểm) 

- Số liền trước, số liền sau, số đứng trước, số đứng sau (4 điểm)   

- Số thứ tự trong dãy số tự nhiên (tăng dần, giảm dần) (4 điểm) 

Tiêu chí 4: Tách, gộp các nhóm đối tượng thành 2 phần bằng các cách 

khác nhau  

- Trẻ biết tách (chia) số lượng của 1 nhóm đối tượng thành 2 phần 

theo ý thích, đếm số lượng mỗi phần, khái quát bằng chữ số tương ứng và 

gộp 2 nhóm đối tượng để có được kết quả ban đầu (4 điểm) 

- Trẻ biết tách (chia) số lượng của 1 nhóm đối tượng thành 2 phần 

trong đó 1 phần có số lượng cô cho trước hoặc tương ứng với 1 chữ số cô 

đưa ra, trẻ xác định số lượng phần còn lại và tìm lấy thẻ chữ số tương ứng; 

gộp 2 nhóm đối tượng để có được kết quả ban đầu (5 điểm) 

-Trẻ nắm được số cách tách/gộp và kết quả từng cách tách/gộp. (1 điểm) 

Tiêu chí 5: Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống  

- Nhận ra các con số ở xung quanh (3 điểm) 

- Nhận ra ý nghĩa của con số trong cuộc sống chỉ số lượng, số thứ tự, 

số ký hiệu (4 điểm) 

- Sử dụng con số trong một số tình huống cụ thể (3 điểm) 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 5 mức độ:  

Rất cao: Trẻ đạt từ  8 - 10 điểm 

Cao: Trẻ đạt từ 6,5 - < 8 điểm 

TB: Trẻ đạt từ 5 - < 6,5 điểm 

Thấp: Trẻ đạt từ 3,5 - < 5 điểm 

Rất thấp: Trẻ đạt dưới < 3,5 điểm 

Đánh giá mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 tuổi qua 5 bài tập với 

tổng số điểm là 50 theo các mức độ sau: 

Rất cao: Trẻ đạt từ  40 - 50 điểm (tương ứng 8-10 điểm) 

Cao: Trẻ đạt từ 32,5 - < 40 điểm (tương ứng 6,5 - < 8 điểm) 

TB: Trẻ đạt từ 25 - < 32,5 điểm (tương ứng 5 - < 6,5 điểm) 

Thấp: Trẻ đạt từ 17,5 - < 25 điểm (tương ứng 3,5 - < 5 điểm) 

Rất thấp: Trẻ đạt dưới < 17,5 điểm (tương ứng < 3,5 điểm) 
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2.5.3. Cách đánh giá 

- Xây dựng 5 bài tập đánh giá mức độ hình thành BTSL của trẻ 5 - 6 

tuổi. Các bài tập xây dựng theo 5 tiêu chí đã đề ra  

- Quan sát trẻ thực hiện bài tập kết hợp trò chuyện trao đổi với trẻ và 

cho điểm theo tiêu chí đã xác định. 

2.5.4. Tổ chức đánh giá trẻ 

- Chuẩn bị bàn, vị trí ngồi cho cô và trẻ (chọn nơi yên tĩnh, tránh 

những yếu tố khiến trẻ phân tán) 

 - Các bài tập đo được tiến hành với từng cá nhân trẻ. Người nghiên 

cứu đưa ra các yêu cầu để trẻ thực hiện. Trong lúc trẻ thực hiện yêu cầu, 

người đo ghi chép đầy đủ thông tin phản hồi hoặc kết quả thực hiện nhiệm 

vụ vào phiếu đánh giá trẻ. 

2.6. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

2.6.1. Kết quả khảo sát giáo viên 

2.6.1.1. Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của việc thiết kế trò 

chơi học tập hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 

Bảng 2.1. Mức độ cần thiết của việc thiết kế và sử dụng TCHT  

nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi 
 

Stt Mức độ Số lượng Tỷ lệ % 

1 Rất cần thiểt 19 95 

2 Cần thiết 1 5 

3 Không cần thiết 0 0 

              

          Kết quả ở bảng 2.1 cho thấy, đa phần các giáo viên đều nhận 

thức được mức độ cần thiết của việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình 

thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. Có đến 95% giáo viên cho rằng việc thiết kế 

và sử dụng TCHT là rất cần thiết, 5% giáo viên cho là cần thiết và không có 

giáo viên nào phủ nhận mức độ cần thiết của việc thiết kế và sử dụng TCHT. 

Điều đó chứng tỏ rằng, đa số giáo viên mầm non đã nhận thức đúng đắn 

được việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ MN.       

Qua trao đổi đàm thoại với giáo viên Trường Mầm non Nam Thành họ 

cho rằng: “Để hình thành BTSL cho trẻ một cách hiệu quả nhất đó chính là 

thông qua TCHT. Thông qua các TC này trẻ có thể củng cố, hệ thống hóa 

được các kiến thức về số lượng như: đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả 
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năng, so sánh số lượng các nhóm đối tượng, nhận biết ý nghĩa các con 

số,…Vì thế, thiết kế và sử dụng hợp lí các TCHT để giúp trẻ phát triển 

BTSL là rất cần thiết”. Nghiên cứu giáo án giảng dạy của giáo viên chúng 

tôi nhận thấy giáo viên đã có ý thức soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy 

học tuy nhiên trong giáo án soạn còn nhiều TCHT chưa hấp dẫn, còn sơ sài. 

2.6.1.2. Nguyên tắc lựa chọn trò chơi và thiết kế trò chơi học tập nhằm 

hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Bảng 2.2. Nguyên tắc lựa chọn trò chơi và thiết kế TCHT  

nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 
 

Stt Các nguyên tắc SL Tỷ lệ (%) 

1 
Đảm bảo tính mục đích, phù hợp với chủ đề và nội 

dung bài dạy 
15 75 

2 Đảm bảo tính hấp dẫn (Nhiệm vụ chơi, đồ chơi,…) 15 75 

3 
Đảm bảo phù hợp với khả năng, trình độ nhận thức 

của trẻ 
16 80 

4 
Đảm bảo phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực 

tiễn của lớp học (Thời gian, không gian, phương tiện) 
   13 65 

 

Kết quả bảng 2.2, đa số các giáo viên đều nhất trí cao với các nguyên 

tắc lựa chọn và thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL. Trong đó, nguyên tắc 

đảm bảo tính mục đích, phù hợp với chủ đề và nội dung bài dạy; đảm bảo 

tính hấp dẫn (nhiệm vụ chơi, đồ chơi,…) cũng được đánh giá cao chiếm 

75%. Các TC được thiết kế và lựa chọn phải mới lạ nhưng vẫn giúp trẻ có 

thể củng cố kiến thức, nội dung bài học. Thiết kế TC phải đa dạng, phong 

phú nhằm tạo cho trẻ có nhiều cơ hội được thực hành, tuy duy và sáng tạo. 

TC hấp dẫn kể cả nhiệm vụ chơi và đồ chơi sẽ góp phần kích thích hứng thú 

trẻ tham gia đến cuối buổi chơi. 

Bên cạnh đó, họ đề cao nguyên tắc đảm bảo phù hợp với khả năng, 

trình độ nhận thức của trẻ chiếm 80%. Qua đàm thoại với giáo viên, họ cho 

rằng: Trong mọi hoạt động luôn lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt là TCHT 

giúp trẻ củng cố, ôn tập thì càng phải nêu cao khả năng của trẻ. Tùy thuộc 

khả năng của trẻ để thiết kế và sử dụng một cách hợp lí, không rập khuôn 

máy móc. Các TCHT phải hấp dẫn, thú vị, lôi cuốn trẻ tập trung chú ý. Hơn 
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nữa, TC phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện tham gia vào TC của trẻ, khiến 

trẻ phải vận dụng nhanh các kiến thức vốn có của mình để tham gia TC, giải 

quyết các nhiệm vụ nhận thức do cô giáo đề ra. 

Việc lựa chọn và thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ không 

thể thiếu được nguyên tắc đảm bảo phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực 

tiễn của lớp học (thời gian, không gian, phương tiện) chiếm 65%. Thời gian 

đủ để tất cả các trẻ được tham gia chơi, được thực hành, được vận dụng 

những kiến thức của mình để giải quyết các nhiệm vụ chơi. Không gian an 

toàn, rộng rãi, sạch sẽ để tạo cho trẻ sự yên tâm, thoải mái, bộc lộ hết khả 

năng của mình. Phương tiện cũng là điều kiện cần và đủ để hỗ trợ cho trẻ 

trong suốt quá trình chơi. 

Có thể nói, giáo viên đã chưa nhận thức đầy đủ về các nguyên tắc cần 

có trong thiết kế TCHT cho trẻ. Chính vì vậy, GV cần phải tuân thủ đầy đủ 

các nguyên tắc trên thì việc thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 

– 6 tuổi mới đạt được hiệu quả.  

2.6.1.3. Ưu thế của trò chơi học tập đối với việc hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Bảng 2.3. Đánh giá của GV về ưu thế của TCHT  

đối với việc nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi 
 

Stt Nội dung Số lượng Tỷ lệ(%) 

1 Củng cố tri thức 20 100 

2 Làm chính xác tri thức 10 50 

3 Cung cấp tri thức mới 2 10 

4 Hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức 20 100 

5 Mở rộng tri thức 20 100 

 

 Dựa vào bảng trên, 100% giáo viên cho rằng TCHT có vai trò củng cố 

tri thức, hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức, mở rộng tri thức. 50% số ý kiến 

đánh giá TCHT giúp làm chính xác tri thức; 10% lại đánh giá là cung cấp 

kiến thức mới.  

 Đa số giáo viên đã nhận ra được ưu thế của TCHT có tầm ảnh hưởng  

rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Trò chuyện với giáo viên Chu Thị A – 

Trường Mầm non Ninh Sơn, cô nói: “Bản thân tôi nhận thấy TCHT không 

chỉ mang tính chất giải trí, vui chơi mà nó còn là phương tiện giúp trẻ củng 
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cố lượng kiến thức mà trẻ đã học. Điều quan trọng nhờ TCHT mà trẻ giải 

quyết hiệu quả các nhiệm vụ học”. 

Khi giáo viên nhận thức đúng được ưu thế của TCHT thì việc thiết kế 

và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ sẽ dễ dàng và phù hợp với 

trẻ hơn.  

2.6.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thiết kế và sử dụng trò 

chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Bảng 2.4. Đánh giá của GV về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

 thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi 
 

Stt Các yếu tố Số lượng Tỷ lệ(%) 

1 Mục đích sử dụng trò chơi 20 100 

2 Nội dung được phản ánh trong trò chơi 20 100 

3 Phương tiện, tài liệu trực quan 20 100 

4 Nhu cầu, hứng thú của trẻ 20 100 

5 Không gian tổ chức trò chơi 20 100 

6 Cách thiết kế và sử dụng trò chơi của GV 20 100 

 

 Kết quả trên cho thấy: 100% giáo viên đã nhận ra các ưu thế có ảnh 

hưởng đến hiệu quả thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành 

BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi.  

Tuy nhiên trong quá trình họ thực hiện từ khâu soạn bài đến khâu tổ 

chức TCHT thì họ chưa quan tâm đến hết các yếu tố đó dẫn đến hiệu quả 

việc hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi còn hạn chế nhất định hoặc cũng do 

yếu tố khách quan như không gian tổ chức trò chơi của lớp họ. 

 Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các yếu tố đều rất quan trọng, nếu 

thiếu đi một trong những yếu tố này sẽ ảnh hưởng phần nào đến thiết kế 

cũng như ảnh hưởng đến quá trình sử dụng TCHT. Tuy nhiên, trong quá 

trình thiết kế và sử dụng thì giáo viên cần phải linh hoạt tùy vào từng điều 

kiện cụ thể để đem lại hiệu quả hình thành BTSL như mong đợi. 

2.6.1.5. Đánh giá của giáo viên về trình tự các bước thiết kế trò chơi học 

tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

 Từ kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy GV lựa chọn trình tự các 

bước thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi như sau: 



 

 50 

75% GV lựa chọn cách: Tên trò chơi, mục đích, chuẩn bị, cách chơi, 

luật chơi; 15% GV lựa chọn cách: tên TC, mục đích, chuẩn bị, luật chơi, 

cách chơi; 5% GV lựa chọn cách tên TC, chuẩn bị, mục đích, cách chơi, luật 

chơi; 5% GV lại lựa chọn cách: mục đích, chuẩn bị, cách chơi, luật chơi, tên 

TC. 

Qua nghiên cứu bài soạn thì chúng tôi thấy đa số GV đủ các bước 

trong thiết kế TCHT, tuy nhiên họ đã bước cách bước chơi, có bước luật 

chơi nhưng họ thường nhầm lẫn trong cách chơi có cả luật chơi. 

Từ kết quả khảo sát này cho chúng ta thấy còn số ít GV vẫn còn nhầm 

lẫn các bước thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 

tuổi (15% chọn, 5% chọn các bước thiết kế trên). Chính vì vậy, trường MN 

cần có những buổi tập huấn để GV nắm chắc các bước trong thiết kế TCHT. 

2.6.1.6. Đánh giá của giáo viên về nội dung hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Bảng 2.5. Nội dung hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 
 

Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Không 
bao giờ Stt 

                                     Mức độ 
 

Nội dung SL % SL % SL % 

1 Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng 20 100 0 0 0 0 

2 
So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 
20 100 0 0 0 0 

3 
Nhận biết mối quan hệ số lượng của các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 10 
20 100 0 0 0 0 

4 
Nhận biết các con số chỉ số lượng và con số chỉ 

thứ tự trong phạm vi 10 
18 90 2 10 0 0 

5 
Nhận biết được mối quan hệ giữa hai số tự 

nhiên, quan hệ về vị trí giữa hai số tự nhiên 
10 50 4 20 6 30 

6 
Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách 

khác nhau và đếm 
20 100 0 0 0 0 

7 
Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,…) 
0 0 0 0 0 0 

 

 Bảng 2.5 cho thấy, 100% giáo viên được điều tra có dạy các nội dung 

hình thành BTSL cho trẻ gồm: Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, 

so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10, nhận biết mối 
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quan hệ số lượng của các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, gộp/tách các 

nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm. 

 Qua nghiên cứu giáo án của GV, chúng tôi thấy các nội dung trên 

được GV dạy trong các tiết: Dạy trẻ đếm để nhận biết số lượng, nắm nguyên 

tắc lập số mới và chữ số với các đề tài “Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối 

tượng, nhận biết chữ số 6 hoặc 7...”; nhận biết mối quan hệ hơn kém của đối 

tượng với đề tài “Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm 7 hoặc 8…; 

tách gộp 1 nhóm thành 2 phần bằng các cách khác nhau với đề tài: Tách, gộp 

nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần bằng cách khác nhau…”.  

Tuy nhiên, chúng tôi thấy GV đã dạy trẻ nội dung nhận biết mối quan 

hệ hơn kém của đối tượng, nhưng trong giáo án và qua việc quan sát giờ 

dạy, chúng tôi thấy còn ít GV quan tâm nội dung dạy trẻ nhận biết được mối 

quan về vị trí giữa hai số tự nhiên, có GV còn bỏ luôn nội dung này không 

dạy trẻ hoặc GV chưa chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả để nêu 

lên mối quan hệ: nhóm nào có số lượng nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, 

nhóm nào có số lượng ít hơn biểu thị bằng số nhỏ hơn. Số lớn hơn đứng phía 

sau, số nhỏ hơn đứng phía trước. Với nội dung nhận biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,…) không có 

giáo viên nào đưa vào tiết dạy làm quen với toán. Qua trao đổi thì thấy 1 vài 

GV có dạy tích hợp nội dung này ở các hoạt động khác. 

 Việc dạy chưa đầy đủ nội dung này dẫn đến việc khi tổ chức hoạt 

động LQVT nhằm hình thành BTSL cho trẻ bị thiếu ảnh hưởng phần nào 

đến việc phát triển nhận thức cho trẻ. 

2.6.1.7. Đánh giá của giáo viên về việc hình thành biểu tượng số lượng 

cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua các trò chơi 

Bảng 2.6. Mức độ sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi 
 

Stt Trò chơi Số lượng Tỷ lệ % 

1 Trò chơi học tập 20 100 

2 Trò chơi đóng kịch 0 0 

3 Trò chơi vận động 6 30 

4 Trò chơi dân gian 9 45 

5 Trò chơi đóng vai theo chủ đề 0 0 

6 Trò chơi xây dựng, lắp ghép 7 35 

7 Trò chơi sử dụng phương tiện công nghệ... 6 30 
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 Kết quả trên cho thấy, việc hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi thông 

qua các trò chơi không giống nhau.  

Trong các loại trò chơi thì TCHT chiếm ưu thế 100% GV đã và đang 

sử dụng để nhằm hình thành BTSL cho trẻ. Trò chuyện với GV, họ cho rằng 

TCHT là phương tiện hữu ích và đem lại hiệu quả cao trong quá trình dạy 

học. TCHT luôn mang tính chất vui chơi, tạo cảm giác thoải mái, không áp 

lực vì thế rất thu hút được sự chú ý từ trẻ, TCHT không chỉ củng cố kiến 

thức đã học mà còn giúp trẻ tìm tòi, khám phá được nhiều tri thức mới. 

Trò chơi dân gian chiếm 45% ở trò chơi này giáo viên cũng khá dễ 

dàng trong việc hình thành BTSL về đếm, tách/gộp, thêm bớt trong phạm vi 

10. Đối với trò chơi xây dựng, lắp ghép chiếm 35% trẻ có thể có thêm hiểu 

biết về số lượng thông qua các trò chơi xếp khối hộp, nối ghép đoàn tàu,… 

Được lựa chọn ít hơn so với các TC trên đó là trò chơi vận động và trò 

chơi sử dụng công nghệ thông tin chiếm 30%.  

Trò chơi đóng kịch và trò chơi đóng vai theo chủ đề không được GV 

nào lựa chọn. Vì họ nghĩ rất khó thực hiện nội dung hình thành BTSL; ngoài 

ra họ chưa có những tài liệu tham khảo. 

Qua đây, chúng thấy GV đã quan tâm việc sử dụng TCHT hình thành 

BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

2.6.1.8. Việc sử dụng các nguồn trò chơi học tập nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi 

Bảng 2.7. Các nguồn tài liệu được sử dụng 
 

Stt Nguồn tài liệu Số lượng Tỉ lệ % 

1 
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề 
20 100 

2 Sưu tầm từ nguồn Internet 15 75 

3 Kinh nghiệm của đồng nghiệp 11 55 

4 Tự thiết kế 10 50 

 

 Từ kết quả trên cho thấy, giáo viên đã thiết kế và sử dụng TCHT từ rất 

nhiều nguồn khác nhau để hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. Trong đó, 

100% lấy từ tài liệu tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 

chủ đề; 75% giáo viên sưu tầm từ nguồn Internet; 55% học hỏi kinh nghiệm 

của đồng nghiệp và 50% còn lại giáo viên tự thiết kế. 
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 Khi trò chuyện, một số giáo viên cho hay: Họ thường tham khảo các 

TCHT trong quyển tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 

chủ đề  đây là điều kiện thuận lợi cho GV khi tham khảo ở tài liệu này, 

nhưng cũng là khó khăn vì trò chơi ít quá, chưa phong phú. Sưu tầm TCHT 

từ nguồn Internet tuy có nhưng không được kiểm duyệt nên có khi họ sử 

dụng dạy cho trẻ chưa đạt kết quả, tuy nhiên cũng giáo viên họ đã điều chỉnh 

cho phù hợp với trẻ của lớp mình, phù hợp với nội dung bài dạy nhưng số 

này không nhiều, hoặc có 1 số giáo viên không biết khai thác công nghệ 

thông tin, nhà không có máy tính… 

 Qua nghiên cứu kế hoạch bài soạn, chúng tôi thấy có GV còn nhầm 

lẫn giữa cách chơi và luật chơi, nội dung trò chơi còn nghèo nàn chưa mang 

tính sáng tạo, chưa hấp dẫn trẻ. 

 Điều này chứng tỏ rằng cần có một hệ thống TCHT phù hợp để cho 

giáo viên có thể lựa chọn và sử dụng hợp lí trong các hoạt động. Hơn nữa, có 

thể mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên cách thức thiết kế và sử 

dụng TCHT để họ có thể linh hoạt trong chương trình dạy trẻ và đem lại 

hiệu quả giáo dục. Đây cũng là cơ hội để cho giáo viên mầm non phát huy 

được khả năng tư duy và sáng tạo của chính mình. 

2.6.1.9. Những khó khăn khi thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm 

hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Bảng 2.8. Đánh giá của GV về những khó khăn thường gặp trong quá trình 

thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi 
 

Stt Những khó khăn Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Số lượng trẻ quá đông 16 80 

2 Số lượng trò chơi có sẵn ít 8 40 

3 Không gian chơi chặt hẹp 5 25 

4 Thiếu đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động 10 50 

5 
Thiếu nguồn tài liệu hướng dẫn hình thành 

BTSL qua TCHT cho trẻ 5 – 6 tuổi 
9 45 

 

 Khó khăn lớn nhất mà giáo viên đang gặp phải là số lượng trẻ quá 

đông chiếm 80%, điều này làm cho hiệu quả giáo dục thông qua trò chơi bị 

hạn chế. Do số lượng phòng học ít, thiếu GV nên một lớp chỉ có hai cô và số 

trẻ quá đông dẫn đến quá trình tổ chức các cô không thể bao quát kĩ cả lớp. 
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Khi trẻ chơi TC thì một trẻ sẽ không thể chơi được nhiều lần để củng cố kiến 

thức.   

Bên cạnh khó khăn trên thì GV gặp một khó khăn điển hình đó là 

thiếu đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động. Trong các TC thì đồ dùng, đồ chơi 

rất cần thiết vì khi thiếu nó thì TC sẽ không đem lại hiệu quả. Những đồ 

dùng, đồ chơi này phải phù hợp với từng chủ đề, nội dung bài dạy. Để làm 

được điều này giáo viên cần phải thực sự đầu tư cả về thời gian và công sức 

thậm chí cả về kinh phí để có được hiệu quả như mong đợi. Do vậy, chúng 

ta dễ dàng nhìn thấy đầy đủ đồ dùng, đồ chơi chỉ có ở các tiết dạy mẫu, thao 

giảng hay thi GV giỏi chứ không bắt nguồn từ mục đích củng cố kiến thức, 

hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức cho trẻ. Cô Nguyễn Thị Kim C – 

Trường MN Đông Thành nói: “Số lượng đồ dùng, đồ chơi chỉ đa dạng, hấp 

dẫn khi khi kiểm tra, dự giờ và những đồ dùng, đồ chơi khi đó cũng là mượn 

của nhiều lớp gộp lại mới có đủ được.” Cô còn chia sẻ thêm: “Do công việc 

quá bận nên để làm đồ chơi đa dạng, hấp dẫn phù hợp từng chủ đề, nội dung 

bài dạy, năng lực của trẻ là rất ít.” Qua quan sát các tiết dạy, các GV đã thiết 

kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ nhưng đồ chơi còn đơn giản, chưa 

đa dạng, hấp dẫn đối với trẻ nên quá trình tham gia của trẻ hời hợt, không 

tích cực. 

Ngoài ra, chúng ta thấy được khó khăn mà không ít giáo viên gặp phải 

đó là thiếu nguồn tài liệu hướng dẫn hình thành BTSL qua TCHT cho trẻ 5 – 

6 tuổi (45%) và số lượng TC có sẵn ít (40%) điều này làm hạn chế khả năng 

thiết kế các TC của giáo viên. Chính vì thiếu nguồn tài liệu hướng dẫn nên 

giáo viên chưa biết cách thiết kế sao cho phù hợp, đúng nguyên tắc dẫn đến 

việc tổ chức không hiệu quả. Giáo viên không có nguồn TCHT nhằm hình 

thành BTSL có sẵn nên họ chưa có TC để tham khảo, học hỏi. Nên TCHT 

mà giáo viên tổ chức còn đơn giản và chưa hình thành BTSL cho trẻ. Chính 

vì vậy, tài liệu tham khảo rất cần thiết, nó giúp giáo viên biết cách thiết kế và 

sử dụng phù hợp để có thể củng cố BTSL cho trẻ. 

Bên cạnh đó, những khó khăn sau cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá 

trình tổ chức: Không gian chơi chặt hẹp (25%); Thiếu đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ hoạt động (50%). Khi tổ chức TCHT thì không thể không nhắc đến 

không gian chơi và không gian chơi chặt hẹp cũng ảnh hưởng rất lớn đến 

việc tổ chức TC. Với số lượng trẻ đông, nhiều đồ dùng, đồ chơi mà không 
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gian chặt hẹp cũng là một thách thức đối với giáo viên. TC có hấp dẫn, đồ 

chơi có đa dạng mà không gian chặt hẹp thì cũng không đạt được hiệu quả 

cao được. 

Có thể nói, tất cả những nguyên nhân mà giáo viên gặp phải đều có 

thể khắc phục. Nếu như giáo viên được đầu tư đầy đủ về đồ dùng, đồ chơi, 

tài liệu hướng dẫn hình thành BTSL thì sẽ cải thiện được việc thiết kế và sử 

dụng TCHT hợp lí, khoa học và đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, giáo viên cần 

có những biện pháp giáo dục phù hợp, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo 

nhiều hình thức dạy học mới lạ để nâng cao trình độ. 

2.6.1.10. Kinh nghiệm của giáo viên trong việc thiết kế và sử dụng trò chơi 

học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi 

 Nhìn chung, giáo viên đều nhận thức và đánh giá cao việc sử dụng 

TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. Đa phần giáo viên hiểu 

được để thiết kế được TC hấp dẫn với trẻ thì cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.  

Trước hết, GV cần nắm bắt được đặc điểm tâm lí của trẻ để có thể 

thiết kế TC phù hợp với khả năng của trẻ và nội dung bài học. Nhằm thu hút 

lôi cuốn trẻ tham gia trò chơi có hiệu quả thì đồ dùng đồ chơi đa dạng, 

phong phú, hấp dẫn và mới lạ từ tên trò chơi, cách chơi và luật chơi. Ngoài 

ra, GV nêu cao việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc gây hứng thú với 

trẻ, thường xuyên nghiên cứu tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

Cùng với đó, họ phải sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác nhau, 

không gian, địa điểm chơi phù hợp. Phương pháp cũng là một yếu tố quan 

trọng, GV phải kết hợp nhiều phương pháp không chỉ trong quá trình thiết 

kế mà còn cả trong khi nêu cách chơi cho trẻ ví dụ như kết hợp phương pháp 

thực hành, phương pháp dùng lời và phương pháp đánh giá nêu gương,… 

Việc lựa chọn địa điểm, không gian vô cùng cần thiết, nếu lự chọn được nơi 

rộng rãi, sạch sẽ và an toàn thì đem lại hiệu quả cao hơn khi tổ chức chơi 

TCHT. Để có được hiệu quả giáo dục như mong đợi thì GV cần học hỏi kinh 

nghiệm ngay từ chính đồng nghiệp của mình.  

Thông qua các TCHT, GV giúp trẻ được ôn tập kiến thức cũ, củng cố 

kiến thức mới, khái quát hóa hệ thống kiến thức; từ đó nhận thức của trẻ 

cũng được nâng cao, tư duy của trẻ được phát triển một cách toàn diện. Để 

làm được điều này thì GV phải tổ chức TCHT trình tự theo các bước và 

đúng nguyên tắc. 
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2.6.2. Kết quả khảo sát trẻ 

2.6.2.1. Đánh giá theo mức độ của từng tiêu chí 

a) Xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, 

khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng chữ số tương ứng 

Bảng 2.9. Xác định số lượng các nhóm đối tượng 
 

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp         Mức độ 

Lớp SL % SL % SL % SL % SL % 
X  

5A 10 50 6 30 4 20 0 0 0 0 7,90 

5B 11 55 3 15 6 30 0 0 0 0 7,80 

 

 
Biểu đồ 2.1.Xác định số lượng các nhóm đối tượng 

 

          Ở tiêu chí 1, đánh giá khả năng xác định số lượng các nhóm đối tượng 

trong phạm vi số đã học. Chúng tôi đưa ra các dạng bài tập: đầu tiên cho trẻ 

gọi tên và đếm số lượng từng loại quả; khoanh tròn nhóm quả và nối với chữ 

số tương ứng. Sau đó, cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi số đã học, đếm và gắn thẻ số. Cuối cùng, trẻ lấy đủ số 

lượng theo yêu cầu của cô, đếm và gắn thẻ số tương ứng. 

           Dựa vào kết quả bảng 2.9 và biểu đồ 2.1 thấy được: Điểm TBC của 

bài tập 1 của lớp 5A X = 7,90 điểm; lớp 5B X = 7,8 điểm; giữa hai nhóm 

lớp 5A và 5B nhìn chung không có trẻ nào xếp ở mức độ thấp, rất thấp. Hai 

lớp có số trẻ đạt mức độ rất cao chiếm tỉ lệ cao nhất so với các mức độ còn 

lại: lớp 5A chiếm 50% và 5B chiếm 55%, trẻ đạt ở mức cao có sự chênh lệch 

nhau lớp 5A (35%), lớp 5B (15%). Số trẻ còn lại đạt ở mức độ trung bình 

cũng có sự khác nhau giữa hai lớp: lớp 5A chiếm 20%, lớp 5B chiếm 25%. 
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           Trong quá trình điều tra tại trường MN Nam Thành, chúng tôi nhận thấy: 

Mức độ rất cao 

  Những trẻ đạt mức rất cao lớp 5A có 10 trẻ chiếm 50%, lớp 5B có 11 

trẻ chiếm 55%, những trẻ ở mức độ này có khả năng thực hiện tốt bài tập ở 

cả 3 chỉ báo: Gọi tên và đếm số lượng từng loại quả; khoanh tròn nhóm quả 

và nối với chữ số tương ứng; tìm xung quanh lớp nhóm có số lượng trong 

phạm vi số đã học, đếm và gắn thẻ số; lấy đủ số lượng theo yêu cầu và gắn 

thẻ số. Như cháu Hoàng Minh T đạt điểm tối đa bài tập này. Tuy nhiên, một 

số trẻ chưa đạt điểm tối đa (8 - 9.5 điểm) do đã đếm chính xác số lượng từng 

loại quả nhưng lại nối với chữ số tương ứng sai như cháu Trần Diệu A, Phí 

Thảo D,... đã nối nhóm có 9 quả khế với chữ số 10... Khi tìm xung quanh lớp 

đĩa có 9 quả hồng cháu Vũ Tuệ L, Phạm Tuấn T còn đếm nhầm thành 10 quả 

do xung quanh lớp có nhiều đĩa quả khác nhau làm ảnh hưởng đến việc quan 

sát của trẻ. 

Mức độ cao 

Bên cạnh đó, trẻ đạt mức độ cao ở lớp 5A nhiều hơn lớp 5B là 3 trẻ. 

Điểm trung bình các trẻ đạt mức cao cả 2 lớp từ 7 - 7.0 điểm. Nhìn chung ở 

2 lớp vẫn có trẻ trong quá trình đếm còn nhầm dẫn đến nối nhóm quả với 

chữ số tương ứng chưa chính xác. Một vài trẻ khi cô yêu cầu thực hiện tìm 

xung quanh lớp nhóm quả có số lượng là 9, đếm và gắn thẻ số thì cháu Cao 

Lan P còn chậm hiểu, loay hoay mãi rồi mới tìm đúng nhóm quả theo yêu 

cầu của cô. Ban đầu, cháu không chỉ ra được đĩa quả hồng có 9 quả, cho đến 

khi cô dẫn đến bàn có bày đĩa 8 quả cam, 6 quả na, 9 quả hồng cô nói: “Con 

nhìn kĩ xem trên bàn này đĩa quả nào có 9 quả?” thì trẻ này mới bắt đầu đếm 

từng đĩa và chỉ ra đĩa quả hồng có 9 quả và gắn thẻ số 9. 

Mức độ trung bình   

Cả hai lớp có trẻ đạt mức trung bình tương đối cao, có 10 trẻ đạt ở 

mức này, trong đó 5A có 4 trẻ và 5B có 6 trẻ. Điểm trung bình trẻ đạt ở mức 

độ này từ 5.5 - 6.0 điểm. Phần lớn những trẻ này đều không đạt điểm tối đa 

ở câu hỏi khoanh tròn nhóm quả và nối với chữ số tương ứng. Ngoài ra, trẻ 

gặp khó khăn trong việc tìm các nhóm quả rồi gắn thẻ số tương ứng. Điển 

hình như cháu Lê Quỳnh C (5B) khi cô nói: “Con hãy tìm xung quanh lớp 

học xem đĩa quả nào có 9 quả?” thì cháu không chỉ ra được đĩa quả nào có 

số lượng là 9 nên không gắn đúng thẻ số. Hay một vài cháu ngơ ngác khi cô 
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yêu cầu lấy đủ số lượng theo yêu cầu của cô và gắn thẻ số. Ví dụ cháu Đàm 

Thanh S (5A) khi thực hiện lấy hết số quả bưởi xếp thành một hàng ngang 

trước mặt xếp theo chiều từ trái sang phải, đếm và gắn thẻ số thì cháu xếp 

không theo hàng dẫn đến việc đếm bị nhầm và không biết đặt thẻ số ở chỗ 

nào. Mặc dù cô đã nhấn mạnh là xếp một hàng ngang nhưng cháu vẫn lúng 

túng không biết sắp xếp như thế nào cho đúng. Ngoài ra, một số trẻ đã đếm 

đúng số lượng nhóm quả nhưng lại gắn không đúng với chữ số tương ứng.  

Mức độ thấp và rất thấp: không có trẻ nào đạt mức độ thấp và rất thấp. 

Nhìn chung, đa số trẻ đã có khả năng đếm chính xác số lượng các 

nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, nhận biết chữ số, biết khái quát số 

lượng các nhóm đối tượng bằng chữ số tương ứng, còn một số ít trẻ có nhận 

thức chậm hơn nên khi thực hiện các bài tập còn làm sai. 

b) Đánh giá khả năng so sánh số lượng các nhóm đối tượng trong 

phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng các nhóm đối 

tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

Bảng 2.10. So sánh số lượng các nhóm đối tượng  

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp         Mức độ 

Lớp SL % SL % SL % SL % SL % 
X  

5A 0 0 8 40 9 45 1 5 2 10 6,08 

5B 3 15 5 25 10 50 2 10 0 0 6,41 

  

 
Biểu đồ 2.2. So sánh số lượng các nhóm đối tượng 
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Để đánh giá khả năng so sánh số lượng các nhóm đối tượng trong 

phạm vi các số đã học; khả năng biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng các 

nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng cho trẻ 5 

- 6 tuổi. Chúng tôi đã tiến hành cho trẻ thực hiện bài tập với các câu hỏi: 

Đầu tiên cho trẻ quan sát hai nhóm quả bưởi và quả xoài để trẻ nhận xét, so 

sánh số lượng quả ở hai nhóm (nhiều hơn, ít hơn) trong phạm vi hơn kém 

nhau 1 đơn vị, hơn kém nhau 2 đơn vị. Sau đó, trẻ sẽ quan sát bức tranh 

khoanh tròn các nhóm quả có cùng số lượng và nối với chữ số tương ứng; tô 

màu xanh (đỏ) các nhóm quả có số lượng nhiều nhất (ít nhất) và nối với chữ 

số tương ứng. Cuối cùng, trẻ sẽ tìm các nhóm đối tượng có số lượng trong 

phạm vị các số đã học và thêm hoặc bớt số lượng các đối tượng theo yêu cầu 

của cô. 

Dựa vào kết quả của bảng 2.10 và biểu đồ 2.2, chúng tôi đánh giá khả 

năng so sánh số lượng các nhóm đối tượng của trẻ đạt ở mức độ trung bình 

lớp 5A X = 6,08 điểm, lớp 5B X = 6,41 điểm. Có 3 trẻ lớp 5B chiếm 15% 

đạt mức độ rất cao và không có trẻ nào lớp 5A đạt ở mức độ này. Ở mức độ 

cao, có sự chênh lệch khá nhiều giữa 2 lớp cụ thể lớp 5A (40%), lớp 5B 

(25%). Cả 2 lớp đều có số trẻ đạt ở mức độ trung bình rất cao: lớp 5A chiếm 

45%, 5B chiếm 50%. Đối với mức độ thấp, 2 lớp chênh lệch ít 5A chiếm 5% 

và 5B chiếm 10%, còn mức độ rất thấp chỉ có lớp 5A chiếm 10% và lớp 5B 

không có trẻ trẻ nào đạt điểm ở mức độ này. 

 Mức độ rất cao 

Trong quá trình điều tra, có 3 cháu đạt mức độ rất cao (8.5 - 9.3 điểm) 

chiếm 15% ở lớp 5B đó là cháu Lê Vũ Anh T, Trần Lê Thảo N và Bùi 

Phương A. Những trẻ này thực hiện rất tốt các yêu cầu ở bài tập 2. Tuy 

nhiên, cháu Trần Lê Thảo N và Bùi Phương A không trả lời được câu hỏi 

“Vì sao con biết” ở câu hỏi 2. Cháu Lê Vũ Anh T thay vì trả lời là “Nhiều 

hơn 1(2) quả, ít hơn 1(2) quả” thì cháu lại trả lời “nhiều hơn là 9, ít hơn là 

8(7)”; ngoài ra, cháu không bớt được số lượng nhóm đồ dùng đồ chơi để có 

được kết quả là 8. Nên các trẻ này không được điểm tối đa ở bài tập này. 

Mức độ cao 

Có 8 trẻ lớp 5A và 5 trẻ lớp 5B đạt ở mức độ cao (6.63 - 7.87 điểm). 

Nhìn chung, trẻ đều biết nhận xét hai nhóm đối tượng, biết nhóm nào nhiều 

hơn, nhiều hơn là mấy, nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy, tìm đúng các nhóm 
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có số lượng cô yêu cầu, biết thêm/bớt theo yêu cầu của cô. Còn với câu hỏi 

“Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết?; “Nhóm nào ít 

hơn, ít hơn hơn là mấy? Vì sao con biết?” thì phần lớn trẻ không trả lời 

được câu hỏi “Vì sao con biết?”. Như cháu Lê Tiến T (5B) có trả lời: “Vì 

con đếm nên con biết nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn”; hay cháu Vũ 

Lan K “Vì nhóm quả bưởi nhiều hơn nhóm quả xoài”. Trẻ đã có suy luận để 

trả lời tuy nhiên những câu trả lời đó vẫn chưa chính xác. Bên cạnh đó, một 

số trẻ mới nêu được một cách là thêm hoặc bớt số lượng nhóm đồ dùng, đồ 

chơi để có được kết quả là 9 (8). Hay một số trẻ còn đếm cẩu thả, vội vàng 

nên đếm nhầm số lượng quả hoặc nối nhầm nhóm quả với số lượng tương 

ứng như cháu Trần Quang M, Lê Tiến T, Nguyễn Hà A,… Đồng thời, trong 

quá trình nghe cô hỏi có vài trẻ không tập trung nghe nên không biết cô giáo 

yêu cầu tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng là mấy vì 

thế trẻ không thực hiện được ở câu hỏi này. 

Mức độ trung bình   

Bên cạnh đó, các trẻ đạt ở mức độ trung bình (5.3 – 6.438 điểm) 

chiếm tỉ lệ cao nhất so với các mức độ còn lại. Trẻ trả lời tốt câu hỏi “nhóm 

nào nhiều hơn/ít hơn”. Nhưng những trẻ đó lại ngập ngừng khi trả lời các 

câu hỏi “nhiều hơn/ít hơn là mấy” điển hình như cháu Lê Việt A (5A) và 

Nguyễn Ngọc N (5A) đều trả lời: “nhiều hơn là 9, ít hơn là 8” và trẻ không 

trả lời được câu “Vì sao con biết”. Một vài trẻ không so sánh được số lượng 

của 2 nhóm quả bưởi và quả xoài là không bằng nhau, khi được hỏi cháu 

Nguyễn Thế N có trả lời “Hai nhóm quả này khác nhau”. Một số trẻ ở mức 

độ này do không hiểu câu hỏi nên trẻ cũng không thực hiện được yêu cầu 

của cô: “Con hãy quan sát nhóm đồ dùng, đồ chơi. Con hãy thêm hoặc bớt 

để có được kết quả là 9 (8) và 9 (7)”. Không thể không nhắc tới việc trẻ 

không tập trung như trẻ ở mức độ cao nên vài trẻ đã bị mất điểm khi tìm các 

nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng nhiều hơn 8 là 1, ít hơn 9 là 1. 

Mức độ thấp  

Lớp 5A có 1 trẻ đạt điểm mức độ thấp (4.25 điểm) chiếm 5% và lớp 

5B có 2 trẻ đạt điểm mức độ thấp (4.5 - 4.9 điểm) chiếm 10%. Đối với trẻ 

đạt ở mức độ thấp cũng gặp khó khăn khi trả lời giống như trẻ đạt mức độ 

rất cao, cao và trung bình. Ngoài ra, còn một khó khăn trẻ ở mức độ này mắc 

phải đó là khả năng tìm các nhóm đồ vật có số lượng đã học xung quanh lớp. 
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Vì khả năng bao quát và đếm nhẩm của trẻ còn kém nên khi được hỏi “Con 

hãy tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số số lượng nhiều hơn 8 

là 1” “Con hãy tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số số lượng ít 

hơn 9 là 1” hoặc nhiều hơn 7 là 2, ít hơn 9 là 2” thì trẻ không tìm được hoặc 

tìm không chính xác nhóm mà cô yêu cầu.  

Mức độ rất thấp 

Lớp 5A có 2 trẻ đạt điểm mức độ rất thấp (2.75 - 3.38 điểm) chiếm 

10% và lớp 5B không có trẻ trẻ nào đạt điểm ở mức độ này.  

Trẻ đạt ở mức độ rất thấp cũng lúng túng ở các câu hỏi như trẻ ở các 

mức độ trên và trẻ này còn chưa hiểu được yêu cầu của cô khi cô hỏi “Con 

hãy quan sát nhóm đồ dùng, đồ chơi. Con hãy thêm hoặc bớt để có được kết 

quả là là 9 hoặc 8”; “Con hãy quan sát nhóm đồ dùng, đồ chơi. Con hãy 

thêm hoặc bớt để có được kết quả là là 9 hoặc 7” điển hình là cháu Trần 

Phương N (5A) và Phạm Lan C (5A). Ngoài ra, do một vài trẻ không hiểu rõ 

câu hỏi nên khi cô yêu cầu: “Khoanh tròn các nhóm quả có cùng số lượng 

và nối với chữ số tương ứng” thì nhiều trẻ không đạt được điểm tối đa ở câu 

hỏi này. Số đông trẻ không tìm được nhóm đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp 

theo yêu cầu của cô.  

Có thể nói, đa phần trẻ đều có thể trả lời được các câu hỏi ở mức độ 

đơn giản, còn các câu hỏi đòi hỏi phải liên hệ, tư duy thì trẻ không trả lời 

được vì trẻ chưa hiểu được yêu cầu của câu hỏi. 

c) Nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, qui luật hình 

thành dãy số tự nhiên 

Bảng 2.11. Nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề 

 qui luật hình thành dãy số tự nhiên 
 

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp         Mức độ 

Lớp SL % SL % SL % SL % SL % 
X  

5A 0 0 8 40 7 35 3 15 2 10 5,53 

5B 0 0 8 40 7 35 4 20 1 5 5,59 
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Biểu đồ 2.3. Nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề 

 qui luật hình thành dãy số tự nhiên 

            

 Đối với tiêu chí đánh giá khả năng nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa 

các số liền kề qui luật hình thành dãy số tự nhiên, chúng tôi đưa ra các câu 

hỏi trong bài tập 3:  

- Cho trẻ quan sát bức tranh, yêu cầu trẻ: 

+ Đếm số quả na (quả dứa) gắn thẻ số tương ứng. Nhóm quả nào 

nhiều hơn, nhóm quả nào ít hơn? 

+ 9 quả dứa nhiều hơn 8 quả na. Vậy số 9 và số 8 số nào lớn hơn? Số 

nào nhỏ hơn? Vì sao con biết?  

- Cô sẽ phát cho trẻ thẻ số từ 1 đến 10 và yêu cầu trẻ xác định các số 

liền trước, liền sau, đứng trước, đứng sau từ một số cô cho trước 

- Yêu cầu trẻ gắn các số còn thiếu vào dãy số và sắp xếp các số theo 

thứ tự tăng dần và giảm dần. 

 Dựa vào kết quả bảng 2.11 và biểu đồ 2.3: chúng tôi đánh giá khả 

năng Nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, qui luật hình thành 

dãy số tự nhiên của trẻ đạt ở mức độ trung bình lớp 5A X = 5,53 điểm, lớp 

5B X = 5,59 điểm, không có trẻ nào đạt mức độ rất cao và  mức độ cao 

chiếm 40% mỗi lớp. Mức độ trung bình cả 2 lớp bằng nhau đạt 35%, bên 

cạnh đó mức độ thấp 5A chỉ chiếm 15%, còn lớp 5B chiếm 20% và mức độ 

rất thấp cũng có chênh lệch nhỏ giữa 2 lớp: lớp 5A chiếm 10%, lớp 5B 

chiếm 5%. 

 Mức độ rất cao : Không có trẻ nào đạt điểm mức độ này  
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 Mức độ cao: Có 8 trẻ đạt mức độ cao ở mỗi lớp (6.5 - 7.5 điểm) 

chiếm 40%. Trẻ trả lời nhanh và chính xác khi xác định mối quan hệ (nhiều 

hơn/ít hơn) và thiết lập được các dãy số tự nhiên. Tuy nhiên, trẻ chưa khái 

quát được rằng “Nhóm nào có số lượng nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, 

nhóm nào có số lượng ít hơn biểu thị bằng số nhỏ hơn” thay vào đó cháu 

Trần Quang M trả lời “Nhỏ hơn vì thiếu 1 quả na, nhiều hơn vì thừa 1 quả 

dứa”. Ngoài ra, một số trẻ còn lúng túng và không xác định các số liền 

trước/liền sau từ 1 số cho trước. Cụ thể như cháu Trần Phúc A, cháu không 

trả lời được “Số liền trước/liền sau số 8, số 9” mặc dù đã được cô gợi ý: 

“Con đếm số mấy trước xong mới đếm đến số 8” nhưng cháu vẫn ngơ ngác 

và không trả lời được. 

Mức độ trung bình; Mức độ trung bình có 7 trẻ/ lớp (5.0 - 6.0 điểm) 

chiếm tỷ lệ 35%.  Trẻ có khả năng gắn các chữ số còn thiếu trong phạm vi 

10 một cách chính xác. Nhưng đa số trẻ chỉ có thể sắp xếp thứ tự các con số 

theo chiều tăng dần (từ bé đến lớn), còn sắp xếp theo chiều ngược lại thì còn 

bị nhầm lẫn giữa các con số, hoặc băn khoăn không biết xếp số nào trước, số 

nào sau. Đồng thời, trẻ này không xác định được số liền trước/liền sau, đứng 

trước, đứng sau từ 1 số cho trước... 

Mức độ thấp : Bên cạnh đó, số trẻ đạt ở mức độ thấp khá ít, lớp 5A có 

3 trẻ và 5B có 4 trẻ đạt ở mức độ thấp (3.5 - 4.5 điểm). Những trẻ ở mức độ 

này đếm và gắn đúng thẻ số vào nhóm quả, chỉ ra được số 9 lớn hơn, số 8 

nhỏ hơn. Tuy nhiên, trẻ này cũng không trả lời được “Vì sao con biết”. 

Ngoài ra, trẻ cũng không xác định được số liền trước/liền sau do trong quá 

trình học trẻ chưa được học nội dung này. 

 

Mức độ rất thấp : Cuối cùng là mức độ rất thấp có số trẻ ít nhất so với 

các mức độ khác: chỉ có 2 trẻ ở lớp 5A đạt điểm 2.5 - 3.0 điểm chiếm 10% 

và 1 trẻ ở lớp 5B đạt 2.5 điểm chiếm 5%. Những trẻ này đa phần chỉ xác 

định được nhóm quả nào nhiều hơn/ít hơn, số 9 và số 8 số nào lớn hơn/nhỏ 

hơn; trẻ có thể gắn được chính xác các con số còn thiếu ở dãy số trên bảng 

gài, còn các câu hỏi khác trẻ không trả lời được. Điển hình như cháu Phạm 

Lan C (5A), Trần Phương N (5A), Phạm Duy A (5B) hoàn toàn không sắp 

xếp được các dãy số trong phạm vi đã học. Khi được cô gợi ý “Số bé nhất 

trong dãy số này là số nào” thì cháu vẫn ngồi im và không thể sắp xếp các số 
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theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Hay cháu Trần Phương N khi cô gợi 

ý “Từ số 1 đến số 9 có những số nào” thì cháu mới có thể nêu hết được các 

số đứng trước số 9. 

Có thể nói, khả năng nhận thức của trẻ về nhận biết mối quan hệ, liên 

hệ giữa các số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên tập trung ở các 

mức độ cao, trung bình, thấp, rất thấp, không có trẻ nào đạt điểm ở mức độ 

rất cao do một số nguyên nhân: trẻ còn lúng túng, chưa hiểu câu hỏi của cô 

nên không biết trả lời. Ngoài ra, qua trao đổi đàm thoại với GV và xem kế 

hoạch bài soạn, quan sát giờ hoạt động làm quen với toán ở đề tài “Nhận biết 

mối quan hệ trong phạm vi 9” cũng như các đề tài khác chúng tôi thấy giáo 

viên thường không dạy trẻ ở nội dung mối quan hệ và vị trí của 2 số tự 

nhiên; GV không chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả để nêu lên 

mối quan hệ: nhóm nào có SL nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, nhóm nào 

có SL ít hơn biểu thị bằng số nhỏ hơn. Số lớn hơn đứng phía sau, số nhỏ hơn 

đứng phía trước. Đây cũng là một trong những lí do khiến đa số trẻ không 

thực hiện được các yêu cầu ở một số câu. 

d) Tách, gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau 

Bảng 2.12. Tách, gộp các nhóm đối tượng  

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp         Mức độ 

Lớp SL % SL % SL % SL % SL % 
X  

5A 0 0 4 20 9 45 6 30 1 5 5,17 

5B 2 10 6 30 3 15 6 30 3 15 5,43 

 

 

Biểu đồ 2.4. Tách, gộp các nhóm đối tượng 
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 Đối với tiêu chí 4, chúng tôi đưa ra các câu hỏi trong bài tập 4 (phụ 

lục 2) để đánh giá khả năng tách, gộp các nhóm đối tượng bằng các cách 

khác nhau của trẻ 5 – 6 tuổi.  

 Dựa vào kết quả bảng 2.12 và biểu đồ 2.4, chúng tôi nhận thấy khả 

năng tách, gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau của trẻ 5 – 6 

tuổi 

đạt ở mức độ trung bình lớp 5A X = 5,17 điểm, lớp 5B X = 5,43 điểm. 

Trẻ đạt điểm ở mức độ rất cao chỉ tập trung ở lớp 5A chiếm 10% ở lớp 5B 

và không có cháu nào. Đối với mức độ cao, cả 2 lớp không có sự chênh lệch 

đáng kể: lớp 5A đạt 20% còn lớp 5B đạt 30%. Nhìn chung, mức độ trung 

bình có sự chênh lệch lớn giữa 2 lớp: lớp 5A có 9 trẻ chiếm 45% và 5B có 3 

trẻ chiếm 15%. Chiếm tỉ lệ tương đối cao đó là mức độ thấp, mức độ này 

không có sự chênh lệch, cả 2 lớp đều chiếm 30%. Lớp 5B chiếm tỉ lệ cao 

hơn so với lớp 5A là 10% cụ thể 5A chiếm 5%, lớp 5B chiếm 15% ở mức độ 

rất thấp. 

Mức độ rất cao  

 Chúng tôi thấy rằng, khả năng tách, gộp các nhóm đối tượng của trẻ 

tương đối thấp. Mức độ rất cao có 2 trẻ ở lớp 5B đạt được đó là: cháu Vũ 

Lan K (5B) và cháu Trần Lê Thảo N (5B) đạt số điểm (8.85 - 8.78 điểm). 

Nhìn chung, các trẻ này đều thực hiện thành thạo các yêu cầu GV đa ra như 

khoanh tròn quả dứa, quả na thành 2 nhóm theo ý thích. Đếm số lượng quả 

dứa, quả na ở mỗi nhóm và nối với chữ số thích hợp. Đếm số lượng quả dứa, 

quả na ở cả 2 nhóm và tô màu vào vòng tròn có chữ số tương ứng;  và các 

cách chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo ý thích và chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo 

yêu cầu của cô. Tuy nhiên, khi cô hỏi “Vì sao con biết” thay vì phải trả lời là 

“Vì 9 bớt 1 còn 8” thì cháu Trần Lê Thảo N trả lời là “Vì đĩa kia có 1 quả 

nên đĩa này có 8 quả”. Hay cháu Vũ Lan K có trả lời: “Vì con đếm”. Hai trẻ 

này cũng không khái quát được “mỗi cách chia cho ta kết quả khác nhau 

nhưng tất cả các cách chia đều đúng”.  

Mức độ cao  

Có 10 trẻ ở mức độ cao cụ thể 4 trẻ lớp 5A và 6 trẻ lớp 5B với mức  

điểm từ 6.5 - 7.5 điểm. Các trẻ này đều có thể chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo 

yêu cầu của cô nhưng trẻ chỉ biết thực hiện chứ không trả lời được “Vì sao 
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con biết”. Mặc dù, trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng rất chính xác nhưng trẻ 

lại không khái quát được là có tất cả bao nhiêu cách tách, gộp các đối tượng 

bằng các cách khác nhau và trẻ nêu các cách nhưng bị thiếu. Ví dụ như cháu 

Phạm Bảo A mới chỉ nêu được: “các cách chia 1-8, 2-7, 3-6” và thiếu cách 

chia 4-5. Hay cháu Lê vũ Anh T có trả lời là “có 5 cách” khi cô hỏi “Từ 9 

quả cam có mấy cách chia thành các cách khác nhau”.  

Mức độ trung bình   

Bên cạnh đó, các trẻ ở mức độ trung bình có 12 trẻ đạt mức độ điểm 

từ 5.0 - 6.25 điểm. Trẻ ở hai lớp gặp khó khăn khi chia theo yêu cầu của cô. 

Khi cô hỏi “Một đĩa có 1 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả cam, vì sao con 

biết” trẻ chỉ biết thực hiện chia 1 đĩa có 1 quả và đĩa còn lại có 8 quả chứ 

không trẻ lời được “vì 9 bớt đi 1 còn 8”. Khi được cô gợi ý, hướng dẫn thì 

trẻ mới hiểu và trả lời được rằng khi gộp 2 đĩa quả lại với nhau thì được 9 quả.  

Mức độ thấp  

Các bài tập tách, gộp chúng tôi đưa ra, trẻ ở mức độ thấp như nhau, 

mỗi lớp có 6 trẻ với mức độ điểm từ 3.5 - 4.75 điểm. Trẻ trả lời được các 

yêu cầu đơn giản của cô. Nhưng khi cô hỏi “ngoài cách chia số quả cam 

thành 2 đĩa như trên, con còn cách chia nào khác không?” những trẻ này đều 

không trả lời được hoặc trả lời thiếu các cách chia. Các trẻ này ngập ngừng 

suy nghĩ do không hiểu câu hỏi nên không thực hiện được yêu cầu của cô 

như: “Một đĩa có 1 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả, vì sao con biết?”. 

Mặc dù, cô đã gợi ý “xếp cho cô 1 đĩa có 1 quả thì con hãy nhìn xem đĩa còn 

lại có mấy quả” nhưng trẻ vẫn ngồi yên nhìn cô và không nói gì. 

Mức độ rất thấp  

Đối với mức rất thấp lớp 5A có 1 trẻ (5%) và lớp 5B có 3 trẻ (15%), 

trẻ đạt số điểm từ (2,5 – 3,25 điểm) khi chia 9 quả cam theo yêu cầu của cô 

thì trẻ không hiểu câu hỏi nên lúng túng không trả lời được. Trẻ ở mức độ 

này chỉ thực hiện được các yêu cầu đơn giản như đếm xem có bao nhiêu quả 

cam và gắn thẻ số tương ứng, hay khoanh tròn nhóm quả dứa, quả na theo ý 

thích và thường sẽ không thực hiện được các yêu cầu còn lại trong bài tập 4.  

Qua quan sát các tiết học của trẻ, chúng tôi thấy được đây là nội dung 

khó đối với trẻ song giáo viên chưa chú trọng việc dạy kĩ cho trẻ về những 

nội dung tách/gộp nên tỉ lệ trẻ thực hiện tốt các bài tập tách, gộp mà chúng 

tôi đưa ra còn thấp. 
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e) Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống 

Bảng 2.13.  Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống 

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp         Mức độ 

Lớp SL % SL % SL % SL % SL % 
X  

5A 0 0 0 0 8 40 9 45 3 15 4,38 

5B 0 0 0 0 6 30 10 50 4 20 3,95 

 

 
 

Biểu đồ 2.5.  Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống 
 

Nhằm mục đích để trẻ có thể nói ra những hiểu biết của mình về ý 

nghĩa của các con số. Vì thế chúng tôi đã đưa ra một số bài tập ở tiêu chí 5 

như sau: cho trẻ xem các video ngôi nhà, xe máy; quan sát quyển lịch, đồng 

hồ treo tường, đếm số lượng quả dứa, con nhìn thấy những con số có ở đâu 

và con số đó nói lên điều gì. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa ra các tình huống 

thực tế để trẻ có thể nói lên ý nghĩa của các con số: “Khi nhìn thấy một ngôi 

nhà bị cháy, con sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào? Khi nhìn thấy một 

người bị ốm cần được đi cấp cứu tại bệnh viện, con sẽ gọi đến số điện thoại 

khẩn cấp nào? Khi thấy trên phố có vụ đánh nhau thì con sẽ gọi đến số điện 

thoại khẩn cấp nào?” 

Dựa vào kết quả bảng 2.13 và biểu đồ 2.5, ta thấy được mức độ nhận 

biết ý nghĩa của các con số của trẻ thông qua các bài tập đạt ở mức độ rất 

thấp. Ở bài tập này, cả 2 lớp không có trẻ nào đạt ở mức độ rất cao và cao. 

Số trẻ đạt mức độ trung bình tương đối cao lớp 5A chiếm 40%, còn lớp 5B 

chiếm 30%. Mức độ thấp có chênh lệch ít cụ thể: lớp 5A chiếm 45%, 5B 
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chiếm 50%. Nếu như lớp 5A chỉ đạt 15% mức rất thấp thì lớp 5B chiếm 

20% số trẻ đạt ở mức độ này. 

Mức độ rất cao và cao 

Kết quả cho chúng tôi thấy rằng nhận thức của trẻ về nội dung này còn 

hạn chế do đa số giáo viên không đưa nội dung ý nghĩa con số này vào trong 

trong quá trình dạy học. Trẻ chỉ có thể trả lời được các câu hỏi về con số, 

còn lại các câu hỏi về ý nghĩa của con số trẻ hoàn toàn không trả lời được. 

Vì thế, không có trẻ nào đạt mức độ rất cao và mức độ cao. 

Mức độ trung bình 

         Đối với mức trung bình, lớp 5A có 8 trẻ và 5B có 6 trẻ và đạt số điểm 

(5 – 6 điểm), các trẻ này đều có khả năng trả lời được các câu hỏi liên quan 

đến con số. Khi cô hỏi: “Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sử dụng 

rất nhiều con số, vậy con nhìn thấy những con số đó ở đâu” các cháu Trần 

Lê Thảo N, Lê Việt A, Nguyễn Hà A đều trả lời “con nhìn thấy trong sách, 

vở tập tô, bảng, tivi, bàn học, tờ giấy”. Khi được hỏi “Con số đó nói lên điều 

gì?” thì không một trẻ nào có thể trả lời được câu hỏi này. Trong quá trình 

khảo sát, cô hỏi “Các con số trên tờ lịch cho con biết điều gì?” cháu Lê Vũ 

Anh T có trả lời câu hỏi “để xem lịch học”. Và khi hỏi “Số 9 cho con biết 

điều gì?” cháu Trần Phúc A trả lời như sau: “để con biết đếm từ 1 đến 10”. 

Hay cháu Trần Lê Thảo N trả lời hồn nhiên theo suy nghĩ của mình “Con 

biết được các con số đang nô đùa với nhau”. 

          Mức độ thấp 

         Trẻ đạt ở mức độ thấp rất đông, lớp 5A có 9 trẻ, 5B có những 10 trẻ 

đạt ở mức điểm (3,5 – 4,5 điểm) và những trẻ này cũng không trả lời được 

các câu hỏi giống trẻ ở mức độ trung bình. Thêm nữa, những trẻ này gặp khó 

khăn khi trả lời các tình huống: khi nhìn thấy một ngôi nhà bị cháy, con sẽ 

gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào; khi nhìn thấy một người bị ốm cần được 

đi cấp cứu tại bệnh viện, con sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào. Đồng 

thời, nhiều trẻ còn trả lời nhầm lẫn giữa hai số điện thoại 114 và 115 nhưng 

trẻ này trả lời thành thạo câu hỏi liên quan đến số điện thoại khẩn cấp 113.  

           Mức độ rất thấp 

           Bên cạnh đó, các trẻ đạt ở mức độ rất thấp ở 2 lớp không chênh lệch 

nhau là mấy cụ thể 5A có 3 trẻ chiếm 15%, 5B có 4 trẻ chiếm 20% các trẻ 

này đạt ở mức (1,5 – 3 điểm). Trẻ không thể trả lời được các câu hỏi liên 
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quan đến ý nghĩa của con số, các câu tình huống giả định do cô giáo đặt ra. 

Khi được hỏi trẻ ngơ ngác, lúng túng không hiểu nội dung câu hỏi và không 

biết trả lời như thế nào.  

2.6.2.2. So sánh mức độ hình thành biểu tượng số lượng của hai lớp  

Bảng 2.14. Mức độ hình thành BTSL của hai lớp  
 

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp       Xếp  

loại 

Lớp 
SL % SL % SL % SL % SL % 

( X )  

5A 0 0 7 35 9 45 3 15 1 5 29,04 5,574 

5B 1 5 7 35 4 20 8 40 0 0 29,175 6,592 

 

 
Biểu đồ 2.6 Mức độ hình thành BTSL của hai lớp  

          

          Số liệu ở bảng 2.14 và biểu đồ 2.6 cho thấy được mức độ hình thành 

BTSL của cả hai lớp còn hạn chế, phần lớn đạt ở mức độ cao, TB và thấp. 

- Về mức độ điểm của trẻ: Số trẻ đạt mức rất cao chỉ có 1 trẻ ở lớp 5B 

chiếm 5%. Cả 2 lớp có tỉ lệ trẻ đạt mức độ cao bằng nhau chiếm 35%. 

Nhưng đến mức độ trung bình lớp 5A lại có tỉ lệ cao hơn lớp 5B  là 25%. 

Lớp 5A có 3 trẻ chiếm 15% còn lớp 5B có 8 trẻ và chiếm 40% xếp ở mức độ 

thấp. Lớp 5A có tỉ lệ trẻ xếp loại rất thấp là 5%, lớp 5B không có trẻ nào. 

Qua đó, cho ta thấy khả năng hình thành BTSL của trẻ ở cả hai nhóm lớp 

đều rất hạn chế.  

- Điểm trung bình chung ( X ): Trẻ ở lớp 5A có điểm TBC X = 29,04 

và điểm TBC của trẻ lớp 5B là X = 29,175. Điểm TBC của lớp 5B cao hơn 



 

 70 

trẻ lớp 5A là 0,135 điểm. Do vậy điểm TBC của hai lớp là tương đương 

nhau đều ở loại TB theo thang đánh giá mà đề tài xây dựng. 

- Độ lệch chuẩn (): hai lớp độ lệch chuẩn có sự khác biệt không đáng 

kể, trong đó trẻ ở lớp 5A = 5,574 và nhóm 5B = 6,592. Nhóm lớp 5B có tỷ lệ 

chênh lệch cao hơn so với nhóm 5A là 1,018 điểm. 

- Giá trị kiểm định: Để đánh giá sự khác biệt về kết quả khảo sát của 

trẻ ở 2 lớp, chúng tôi xây dựng bảnh kiểm định T-student với độ tin cậy là 90% 

Áp dụng công thức tính T:  

 Gọi điểm TBC trẻ lớp 5B là 1X = 29,175, trẻ lớp 5A là 2X = 29,04; độ 

lệch chuẩn điểm của trẻ lớp 5B là 1 = 6,592 lớp 5A là 2 = 5,574; n = 20,  

ta có T = 0,26 

 Dùng bảng phân phối T-student ứng với  = 0,05 ta có Tα = 1,725  

 So với T với Tα  ta thấy rằng: T < Tα   

Như vậy, mức độ hình thành BTSL của trẻ ở hai lớp là tương đương 

nhau, sự chênh lệch giữa hai lớp là không đáng kể. 

2.7. NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG 

 Kết quả điều tra cho thấy việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình 

thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi của giáo viên có những ưu điểm và hạn chế 

nhất định. Có thể khái quát được một số nguyên nhân sau: 

 * Nguyên nhân chủ quan: 

- Nhận thức của GV về vấn đề thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình 

thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi là đúng đắn. Nhưng trong quá trình thực hiện, 

GV không thật sự đầu tư và quan tâm đến nội dung kiến thức được củng cố 

qua TC. Chủ yếu các TCHT, GV mới cung cấp cho trẻ các kiến thức đơn 

giản về số lượng, các cách tách gộp; còn các nội dung nhận biết ý nghĩa con 

số, nhận biết được mối quan về vị trí giữa hai số tự nhiên còn hạn chế. 

- Một số GV khi thiết kế TCHT còn nhầm lẫn giữa cách chơi và luật chơi 

 * Nguyên nhân khách quan: 

 - Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học, tổ chức 

trò chơi còn hạn chế. 
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 - Nguồn TCHT và tài liệu hướng dẫn tổ chức TCHT nhằm hình thành 

BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi rất ít, chưa phong phú, mới lạ. 

 - Chưa có nhiều các buổi chuyên đề, tập huấn, giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm giữa các GVMN ở các trường Mầm non. 

 - Khả năng nhận thức của các trẻ trong lớp là không đồng đều và quá 

đông trẻ một lớp nên việc tổ chức TCHT gặp không ít khó khăn.  

2.8. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH 

THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 -6 TUỔI 

2.8.1. Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 -6 tuổi 

a). Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ xác định số lượng các nhóm 

đối tượng trong phạm vi số đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng 

bằng chữ số tương ứng 

Trò chơi 1: Tìm quả 

Trò chơi 2: Bạn nào giỏi? 

Trò chơi 3: Tìm đúng con vật 

Trò chơi 4: Tay nào, chân nào? 

Trò chơi 5: Thi xem đội nào nhanh 

Trò chơi 6: Gấu nên ăn gì? 

Trò chơi 7: Chiếc nón kì diệu 

Trò chơi 8: Khuôn mặt ngộ nghĩnh 

          Trò chơi 9: Kể đủ 5 quả 

b) Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ biết so sánh số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng 

các nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

Trò chơi 1: Ô số bí mật 

Trò chơi 2: Câu cá 

Trò chơi 3: Đội nào nhanh hơn ? 

Trò chơi 4: Người nội trợ thông thái 

 c) Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ 

giữa các số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên 

Trò chơi 1: Con vịt nào đẻ nhiều trứng nhât? 

Trò chơi 2: Tìm chướng ngại vật 

Trò chơi 3 : Con số kì diệu 

Trò chơi 4: Giải cứu thức ăn 
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Trò chơi 5: Bé chọn số nào? 

 d) Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng 

bằng các cách khác nhau 

 Trò chơi 1 : Bé tinh nhanh 

 Trò chơi 2: Bé khéo tay 

 Trò chơi 3: Tôi cần, tôi cần 

e) Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết ý nghĩa của các con 

số trong cuộc sống 

Trò chơi 1: Bù số còn thiếu 

Trò chơi 2: Số này của xe nào vậy? 

Trò chơi 3: Ai đoán giỏi? 

Trò chơi 4: Lắng nghe, lắng nghe 

Trò chơi 5: Cuộc đua kì thú 

          Trò chơi 6: Bé trổ tài 

2.8.2. Hướng dẫn cách sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu 

tượng số lượng cho trẻ 5 -6 tuổi 

a, Cách sử dụng hệ thống trò chơi học tập đã thiết kế 

 Hệ thống các TCHT đã thiết kế nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 

tuổi gồm 5 nhóm trò chơi. Trong thời gian thực hiện từng chủ đề, GV lựa 

chọn những trò chơi phù hợp với đề tài, chủ đề và khả năng của trẻ để tổ 

chức hướng dẫn trẻ chơi. 

 TCHT có thể được tổ chức trong giờ hoạt động làm quen với toán, 

hoạt động góc, hoạt động chiều… 

 Việc tổ chức hướng dẫn các TCHT có thể tiến hành chơi theo cả lớp, 

nhóm, cá nhân 

Trò chơi : Tìm quả 

1. Mục đích: 

- Trẻ xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, 

khái quát số lượng các nhóm quả bằng chữ số tương ứng. 

- Củng cố việc gọi tên các loại quả và biết phân nhóm (quả 1 hạt, quả 

nhiều hạt, quả không hạt) 

- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ 

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm của trẻ 

2. Chuẩn bị: 
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- 2 sắc xô, bông hoa 

- Bức tranh có các loại quả: 1 quả dừa, 1 quả na, 1 quả vải, 1 quả xoài, 

1 quả cam, 1 quả đào, 1 quả táo, 1 quả dưa hấu, 1 quả bơ và có các chữ số từ 1-9  
 

 

Quả dừa Quả na Quả vải 

Quả cam Quả đào Quả xoài 

Quả táo Quả dưa hấu Quả bơ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Cách chơi: 

Trên đây cô đã chuẩn bị 1 bức tranh có rất nhiều loại quả và các con 

số khác nhau. Cô chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ của các đội hãy quan sát 

bức tranh và trả lời các câu hỏi của cô: 

Câu hỏi 1: Trong bức tranh có bao nhiêu quả? Con hãy nói chữ số 

tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các quả đó. 

Câu hỏi 2: Trong bức tranh có bao nhiêu quả không hạt? Con hãy nói 

chữ số tương ứng với các quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó.  

Câu hỏi 3: Trong bức tranh có bao nhiêu quả 1 hạt? Con hãy nói chữ 

số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó 

Câu hỏi 4: Trong bức tranh có bao nhiêu quả nhiều hạt? Con hãy nói 

chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó 

Câu hỏi 5: Trong bức tranh có bao nhiêu quả có vỏ nhẵn? Con hãy nói 

chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó. 

Câu hỏi 6: Trong bức tranh có bao nhiêu quả có vỏ sần sùi? Con hãy 

nói chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó. 

4. Luật chơi:  

  Đội nào rung sắc xô nhanh nhất thì được quyền trả lời, mỗi câu trả lời 

đúng sẽ được thưởng 1 bông hoa. Nếu đội nào trả lời sai thì sẽ nhường 

quyền trả lời cho đội còn lại. Kết thúc trò chơi đội nào được nhiều bông hoa 

nhất thì đội đó giành chiến thắng. 
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Hướng dẫn sử dụng trò chơi:  Trò chơi này được tổ chức trong giờ 

hoạt động làm quen với toán, hoạt động chiều, hoạt động góc…Tùy thuộc 

củng cố số lượng trong phạm vi nào thì lựa chọn đồ dùng phù hợp với chủ 

đề đó và các chữ số cho phù hợp (Phương tiện giao thông, động vật...). Có 

thể chơi theo nhóm/ cá nhân/cả lớp 

b, Một số yêu cầu cần đảm bảo khi tổ chức hướng dẫn các TCHT 

 1- Lựa chọn TC phù hợp với chủ đề, khả năng và vốn hiểu biết và 

kinh nghiệm sống của trẻ. 

 2- Đảm bảo sự tự nguyện, hứng thú, tự do của trẻ và phát huy tính tích 

cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của trẻ khi chơi. Việc tổ chức hướng dẫn 

TCHT cho trẻ không được gò bó, áp đặt trẻ. 

 3- Chuẩn bị đồ chơi, nguyên vật liệu chơi và bố trí sắp xếp chỗ chơi 

thích hợp với trò chơi.  

 4- Coi trọng quá trình chơi của trẻ, dành thời gian thỏa đáng, thích 

hợp cho trò chơi của trẻ, tạo cơ hội cho mọi trẻ được tham gia thực sự. 

 5- Dùng yếu tố thi đua để lôi cuốn trẻ tích cực tham gia vào TC, song 

cũng không quá nhấn mạnh vào yếu tố thi đua một cách quá mức, biến thi 

đua thành ganh đua. 

 6- Giáo viên phải quan sát, theo dõi và bao quát trẻ chơi để kịp thời 

giúp đỡ, khuyến khích, động viên trẻ khi cần thiết. 

 7- Hướng dẫn trẻ chơi phải phù hợp với sự phát triển của trẻ, phải 

quan tâm đến sự khác nhau về trình dộ phát triển của trẻ. 

c, Tiến trình hướng dẫn các trò chơi 

 1- Gây chú ý và khơi gợi hứng thú của trẻ trước khi tham gia TC. 

Giáo viên có thể đưa ra nhiều cách khác nhau như thông qua các bài hát, câu 

đố với lời lẽ ngắn gọn, giàu hình ảnh, cử chỉ gần gũi, ân cần với trẻ khi nêu 

tên TC khiến trẻ muốn được tham gia TC. 

 2- Hướng dẫn cách chơi ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn để trẻ dễ hiểu và 

dễ nắm được luật chơi. Đối với các TC cũ giáo viên cho trẻ nêu lại cách chơi 

và luật chơi. Khi TC mới thì giáo viên nêu cách chơi, luật chơi và làm mẫu 

nếu hành động chơi khó hoặc có thể gọi một vài trẻ nêu cách chơi, luật chơi 

để trẻ nắm vững trò chơi. 

 3- Trong khi chơi, GV chú ý theo dõi, động viên, khuyến khích trẻ 

thực hiện đúng luật chơi và giữ nhịp điệu chơi thích hợp. GV giữ nhịp điệu 
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chơi luôn sôi nổi, không khiến cho trẻ chơi vội vàng, cẩu thả hoặc lề mề, 

chậm chạp. 

 4- Nhận xét, đánh giá và phân tích để trẻ biết được mình đã chơi đúng 

luật chơi hay chưa. GV khuyến khích trẻ tự nhận xét mình và nhận xét bạn 

để trẻ rút ra được bài học cho các lần chơi tiếp theo. 

 5- Khơi gợi húng thú của trẻ với những lần chơi sau, để trẻ có thêm 

động lực và chơi tích cực hơn. 

 6- Sau khi tổ chức hướng dẫn TC để trẻ nắm được cách chơi, GV 

khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ tự chơi các trò chơi này với bạn. 

 

Kết luận chương 2 

          Qua nghiên cứu thực trạng thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành 

BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

          - Hầu hết GVMN đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc 

thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ; nguyên tắc lựa 

chọn trò chơi và thiết kế TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi; ưu 

thế của TCHT đối với việc hình thành BTSL cho trẻ 5 - 6 tuổi; những yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL 

cho trẻ 5 - 6 tuổi.. 

          - Giáo viên đã có ý thức trong việc sưu tầm các nguồn TCHT, khai 

thác và sử dụng các TCHT đó để hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi, tuy 

nhiên các nguồn TCHT đó còn ít, chưa phong phú. Giáo viên cũng gặp 

không ít trở ngại, khó khăn trong việc thiết kế và sử dụng TCHT phần nào 

làm ảnh hưởng đến quá trình nhận thức của trẻ. 

- Kết quả khảo sát mức độ hình thành BTSL của trẻ 5-6 tuổi cho thấy: 

Mức độ hình thành BTSL của trẻ còn chưa cao và không đồng đều, trẻ còn 

gặp khó khăn trong việc nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, 

qui luật hình thành dãy số tự nhiên; Chia số lượng một nhóm đối tượng 

thành hai phần trong đó 1 phần có số lượng cô cho trước hoặc tương ứng với 

1 chữ số cô đưa ra, trẻ xác định sô lượng phần còn lại; khó giải thích  được 

vì sao biết nhóm này nhiều hơn, nhóm kia ít hơn, nhận biết ý nghĩa của các 

con số trong cuộc sống  Mức độ nhận thức về hình thành BTSL còn hạn chế, 

nhiều trẻ đạt mức độ trung bình, thấp và rất thấp 
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-Từ kết quả điều tra, chúng tôi đề xuất cách thiết kế và sử dụng một số 

TCHT nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi:  

Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ xác định số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi số đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng 

chữ số tương ứng 

 Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ biết so sánh số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng 

các nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

  Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ 

giữa các số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên 

  Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng 

bằng các cách khác nhau 

Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết ý nghĩa của các con số 

trong cuộc sống 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 1.1. Thiết kế và sử dụng TCHT  nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 

tuổi là vô cùng cần thiết. TCHT không chỉ tạo hứng thú, tích cực trong hoạt 

động mà nó còn giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức, trí nhớ, tư duy và 

khả năng khái quát hóa về BTSL. Bên cạnh đó, thông qua TCHT trẻ củng cố 

kiến thức và khắc sâu thêm kiến thức về số lượng cũng như các biểu tượng 

khác xung quanh trẻ. Do vậy, nó góp phần làm tiền đề cho trẻ phát triển 

nhận thức chuẩn bị tâm thế khi trẻ bước vào lớp 1. 

1.2. Thực trạng thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho 

trẻ 5 – 6 tuổi ở trường MN Nam Thành đã bộc lộ những thành công và hạn 

chế, thuận lợi và khó khăn, nhu cầu và khả năng của GV và trẻ trong lĩnh 

vực này. Mức độ hình thành BTSL của trẻ chưa cao, số trẻ xếp loại rất cao 

và cao thấp, số trẻ xếp loại trung bình và thấp còn cao. Do một số nguyên 

nhân sau: 

- Trong quá trình thiết kế TCHT, GV thiếu nguồn tài liệu để tham 

khảo, một số GV kinh nghiệm còn hạn chế nên chưa biết cách thiết kế theo 

đúng cấu trúc. Ngoài ra, các TCHT được thiết kế chưa đa dạng, phong phú 

và thu hút trẻ. GV chủ yếu dựa vào những TC có sẵn hoặc những TC cũ và 

chỉ thay đổi một chút về tên TC cũng như cách chơi. 

- Nhận thức của GV về vấn đề thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình 

thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi là đúng đắn. Nhưng trong quá trình thực hiện, 

GV không thật sự đầu tư và quan tâm đến nội dung kiến thức được củng cố 

qua TC. Chủ yếu GV mới cung cấp cho trẻ các kiến thức đơn giản về số 

lượng, các cách tách gộp; còn các nội dung nhận biết ý nghĩa con số, nhận 

biết mối liên hệ giữa các con số còn rất hạn chế. 

- Bên cạnh đó, GV còn gặp phải khó khăn về số lượng trẻ quá đông, 

không gian chơi chặt hẹp. Khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều nên 

GV chưa biết cách thiết kế và lựa chọn TC sao cho phù hợp. 

1.3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng việc thiết kế và sử 

dụng TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi, chúng tôi bước đầu 

đề xuất cách thiết kế và sử dụng một số TCHT cho trẻ để nâng cao hiệu quả 

của việc hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 
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Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ xác định số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi số đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng 

chữ số tương ứng 

 Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ biết so sánh số lượng các nhóm đối 

tượng trong phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng 

các nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 

  Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ 

giữa các số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên 

  Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng 

bằng các cách khác nhau 

Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết ý nghĩa của các con số 

trong cuộc sống 

2. Kiến nghị 

 Để góp phần nâng cao hiệu quả việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm 

hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non, chúng tôi đưa ra một 

số kiến nghị sau: 

2.1. Về phía trường mầm non 

 - Nhà trường cần đầu tư, bổ sung thêm đồ dùng dạy học, đồ chơi phù 

hợp với từng độ tuổi, chủ đề. Bên cạnh đó, nhà trường cần bổ sung thêm các 

nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung hình thành BTSL. Tổ chức 

biên soạn các tài liệu về TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

 - Nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: vận động phụ 

huynh, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn địa phương hỗ trợ nguồn lực tài chính để đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, 

đồ chơi,… 

 - Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, các buổi tập huấn, thảo luận, 

trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng cho GV hiểu rõ về TCHT, cách thiết kế và 

sử dụng hệ thống TCHT nhằm hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

2.2. Về phía giáo viên mầm non 

- GVMN cần nâng cao vốn kiến thức để cũng cấp cho trẻ những kiến 

thức đa dạng, phong phú, chính xác. 

- Nắm được nguyên tắc và cấu trúc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm 

hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

- Cần chú trọng hơn đến việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình 
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thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. Trò chơi đưa ra phải đảm bảo yêu cầu và 

nhiệm vụ với các cấp độ, nội dung khác nhau, kích thích đam mê của trẻ, ý 

chí của trẻ, luôn tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện mình.  

- Nắm được đặc điểm của từng trẻ để từ đó thiết kế các TCHT hình 

thành BTSL phù hợp với trẻ, cần tăng cường giúp trẻ tích lũy các kiến thức 

về số lượng ở mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động của trẻ ở trường MN 

2.3. Về phía gia đình 

 - Phụ huynh cần có những hiểu biết nhất định về số lượng, cần tăng 

cường giúp trẻ tích lũy về BTSL. 

 - Phối hợp với nhà trường để hình thành BTSL cho trẻ 5 – 6 tuổi. 
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PHỤ LỤC 1 
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

( Dành cho giáo viên đã và đang dạy lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi ) 
 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Thực trạng thiết kế và sử 
dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 
tuổi”, xin chị vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau (Nếu đồng ý với ý 
kiến nào xin đánh dấu (X) vào phần lựa chọn hoặc trả lời ngắn gọn) 

 
Câu 1: Chị hãy cho biết mức độ cần thiết của việc thiết kế và sử dụng 

trò chơi học tập (TCHT) nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 
tuổi? 

� Rất cần thiết 
� Cần thiết 
� Không cần thiết 

Lý do:...............................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  

Câu 2: Để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường 
mầm non, chị thường tiến hành những nội dung nào dưới đây theo các mức 
độ? 

 
Mức độ 

STT Nội dung Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Không 
bao giờ 

1 
Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo 
khả năng 

   

2 
So sánh số lượng của 2 nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10 

   

3 
Nhận biết mối quan hệ số lượng của 
các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

   

4 
Nhận biết các con số chỉ số lượng và 
con số chỉ thứ tự trong phạm vi 10 

   

5 
Nhận biết được mối quan hệ giữa hai 
số tự nhiên, quan hệ về vị trí giữa hai 
số tự nhiên 

   

6 
Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các 
cách khác nhau và đếm 

   

7 
Nhận biết ý nghĩa các con số được sử 
dụng trong cuộc sống hàng ngày (số 
nhà, biển số xe,..) 

   



 

 

Câu 3: Chị thường sử dụng trò chơi nào để hình thành biểu tượng số 
lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi? 

�   Trò chơi học tập 
�  Trò chơi đóng kịch 
�  Trò chơi vận động 
�  Trò chơi dân gian 
�  Trò chơi đóng vai theo chủ đề 
�  Trò chơi xây dựng, lắp ghép 
�  Trò chơi sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại 
Câu 4: Chị lựa chọn và sử dụng trò chơi học tập từ các nguồn nào sau 

đây để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi? 
�  Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề 
�  Sưu tầm từ nguồn Internet 
�  Kinh nghiệm của đồng nghiệp 
�  Tự thiết kế 
Các tài liệu khác .....................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
Câu 5: Chị đã dựa trên nguyên tắc nào để lựa chọn trò chơi và thiết kế 

TCHT nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi? 
� Đảm bảo tính mục đích, phù hợp với chủ đề và nội dung bài 

dạy 
� Đảm bảo tính hấp dẫn ( Nhiệm vụ chơi, đồ chơi,… ) 
� Đảm bảo phù hợp với khả năng, trình độ nhận thức của trẻ 
� Đảm bảo phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của lớp 

học (Thời gian, không gian, phương tiện) 
Các nguyên tắc khác...............................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
Câu 6: Theo chị, trò chơi học tập có ưu thế gì đối với việc hình thành 

biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi? 
� Củng cố tri thức 
� Làm chính xác tri thức 
� Cung cấp tri thức mới 
� Hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức 
� Mở rộng tri thức 

Câu 7: Theo chị, để thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành biểu 
tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi có hiệu quả cần quan tâm các yếu tố nào? 



 

 

� Mục đích sử dụng trò chơi 
� Nội dung được phản ánh trong trò chơi 
� Phương tiện, tài liệu trực quan 
� Nhu cầu, hứng thú của trẻ 
� Không gian tổ chức trò chơi 
� Cách thiết kế và sử dụng trò chơi của giáo viên  

Các yếu tố khác ................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  

Câu 8: Để thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số 
lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi, theo chị cần đảm bảo trình tự nào? 

� Tên trò chơi, mục đích, chuẩn bị, luật chơi, cách chơi 

� Mục đích, chuẩn bị, luật chơi, cách chơi, tên trò chơi 

� Mục đích, chuẩn bị, cách chơi, luật chơi, tên trò chơi  

� Tên trò chơi, mục đích, chuẩn bị, cách chơi, luật chơi 

� Tên trò chơi, chuẩn bị, mục đích, cách chơi, luật chơi 
Câu 9 Khi thiết kế và sử dụng TCHT nhằm hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi, chị thường gặp những khó khăn nào? 
� Số lượng trẻ quá đông 
� Số lượng trò chơi có sẵn ít 
� Không gian chơi chặt hẹp 
� Thiếu đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động 
� Thiếu nguồn tài liệu hướng dẫn hình thành biểu tượng số lượng 

qua TCHT cho trẻ 5 – 6 tuổi 
Các khó khăn khác ...........................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  

Câu 10: Chị hãy cho biết kinh nghiệm của mình về việc thiết kế và sử 
dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Chị vui lòng cho biết một số thông tin: 
 Họ và tên:  ………………………………….(Có thể ghi hoặc không ) 
 Nơi công tác: ………………………………………………………… 

Bậc đào tạo: � Đại học; � Cao đẳng; � Trung cấp 
Thâm niên công tác: …………………………..………………………. 
Số năm dạy trẻ 5 – 6 tuổi:…………..………………………………..... 

           Xin trân trọng cảm ơn chị! 



 

 

PHỤ LỤC 2 
BÀI TẬP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 
Bài tập 1 

1. Mục đích 
Trẻ biết đếm trong phạm vi số đã học, biết khái quát số lượng các 

nhóm đối tượng bằng thẻ chữ số. 
2. Chuẩn bị 

 - Hệ thống các câu hỏi, phiếu khảo sát trẻ. 
      - Tranh có các nhóm quả có số lượng từ 1 đến 9 và các chữ số từ 1 đến 
10 

 - Bố trí xung quanh lớp các đĩa quả bưởi, quả xoài, quả hồng có số 
lượng khác nhau (7,8,9) 

- Thẻ chữ số từ 1 đến 10. 
- Rổ đồ chơi, lô tô 9 quả bưởi và 9 quả xoài. 

3. Tiến hành 
- Con hãy quan sát trong bức tranh 
+ Gọi tên và đếm số lượng từng loại quả. 
+ Khoanh tròn nhóm quả và nối với chữ số tương ứng (Nối nhóm quả 

có số lượng phù hợp với chữ số ) 
- Con hãy tìm xung quanh lớp mình 
  + Đĩa quả nào có 7 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa quả bưởi, 

số 7) 
    + Đĩa quả nào có 8 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa quả xoài, 

số 8) 
   + Đĩa quả nào có 9 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa quả hồng, 

số 9) 
- Lấy hết số quả bưởi xếp thành 1 hàng ngang trước mặt theo chiều từ 

trái qua phải, đếm và gắn thẻ số tương ứng (Số 9) 
- Lấy cho cô 8 quả xoài xếp thành 1 hàng ngang trước mặt theo chiều 

từ trái qua phải đếm và gắn thẻ số tương ứng (Số 8) 
4. Đánh giá 

Theo mục 2.5 và phiếu khảo sát thực trạng của trẻ (phụ lục 3) 
 

Bài tập 2 
1. Mục đích 

Trẻ biết so sánh số lượng trong phạm vi 10. Trẻ biết thêm, bớt nhằm 
biến đổi số lượng các nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa chúng 
trong phạm vi 10. 
2. Chuẩn bị 

- Hệ thống các câu hỏi, phiếu khảo sát trẻ. 
- Bố trí sẵn 1 hàng ngang gồm 9 quả bưởi và 1 hàng ngang gồm 8 quả 

xoài, xếp tương ứng 1:1; Bố trí sẵn 1 hàng ngang gồm 9 quả bưởi và 1 hàng 
ngang gồm 7 quả xoài, xếp tương ứng 1:1; Thẻ số từ 1 đến 10 



 

 

- Tranh có các nhóm quả có số lượng từ 1 đến 10 và các chữ số từ 1 đến 10. 
- Bố trí xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7, 8, 9, 10 

3. Tiến hành 
So sánh hơn kém nhau 1 đơn vị 
- Con có nhận xét gì về số lượng nhóm quả bưởi và nhóm quả xoài? Hoặc 

nhóm quả bưởi và nhóm quả xoài như thế nào với nhau? (không bằng nhau). 
- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết (nhóm quả 

bưởi nhiều hơn nhóm quả xoài , nhiều hơn 1 quả. Vì thừa ra 1 quả bưởi). 
- Nhóm nào ít hơn, ít hơn hơn là mấy? Vì sao con biết (Nhóm quả xoài 

ít hơn nhóm quả bưởi, ít hơn 1 quả xoài vì thiếu 1 quả xoài ). 
- Vậy muốn 2 nhóm quả bưởi và quả xoài có số lượng bằng nhau thì 

phải làm như thế nào? ( Bớt 1 quả bưởi ở nhóm quả bưởi) hoặc (Thêm 1 quả 
xoài vào nhóm quả xoài) 

- Vậy bây giờ 2 nhóm như thế nào với nhau? (Bằng nhau) và cùng 
bằng mấy? (8 hoặc 9). Các con hãy đặt thẻ số lượng tương ứng vào hai 
nhóm quả bưởi và quả xoài. 

- Các con hãy quan sát bức tranh: Khoanh tròn các nhóm quả có cùng 
số lượng và nối với chữ số tương ứng 

- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng nhiều hơn 8 là 1 
- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng ít hơn 9 là 1 
- Con hãy quan sát nhóm đồ dùng, đồ chơi. Con hãy thêm hoặc bớt để 

có được kết quả là 9 (8). 
So sánh hơn kém nhau 2 đơn vị 
- Con có nhận xét gì về số lượng nhóm quả bưởi và nhóm quả xoài? 

Hoặc nhóm quả bưởi và quả xoài như thế nào với nhau? (không bằng nhau). 
- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết? (nhóm quả 

bưởi nhiều hơn nhóm quả xoài, nhiều hơn 2 quả bưởi. Vì thừa ra 2 quả bưởi). 
- Nhóm nào ít hơn, ít hơn hơn là mấy? Vì sao con biết? (Nhóm quả 

xoài ít hơn nhóm quả bưởi, ít hơn 2 quả xoài. Vì thiếu 2 quả xoài). 
- Vậy muốn 2 nhóm quả bưởi và nhóm quả xoài có số lượng bằng 

nhau thì phải làm như thế nào? ( Bớt 2 quả bưởi ở nhóm quả bưởi) hoặc 
(Thêm 2 quả xoài vào nhóm quả xoài). 

- Vậy bây giờ 2 nhóm như thế nào với nhau? (Bằng nhau) và cùng 
bằng mấy? (7 hoặc 9). Con hãy đặt thẻ số tương ứng vào 2 nhóm quả bưởi 
và nhóm quả xoài. 

- Con hãy quan sát bức tranh: Tô màu đỏ (xanh) các nhóm quả có số 
lượng nhiều nhất (ít nhất) và nối với chữ số tương ứng? 

- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng nhiều hơn 7 
là 2 

- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng ít hơn 9 là 2 
- Con hãy quan sát nhóm đồ dùng đồ chơi. Con hãy thêm hoặc bớt để 

có được kết quả là 9 (7) 
4. Đánh giá 

Theo mục 2.5 và phiếu khảo sát thực trạng của trẻ (phụ lục 3) 



 

 

Bài tập 3 
1. Mục đích 

Giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các số liền kề, qui luật 
hình thành dãy số tự nhiên 
2. Chuẩn bị 

- Hệ thống các câu hỏi, phiếu khảo sát trẻ. 
- Bố trí sẵn 1 hàng ngang gồm 9 quả na và 1 hàng ngang gồm 8 quả 

dứa; xếp tương ứng 1:1 
- Bảng gài, thẻ số (1-10) 

3. Tiến hành 
- Cho trẻ quan sát bức tranh, yêu cầu trẻ: 
+ Đếm số quả na (quả dứa) gắn thẻ số tương ứng 
 Nhóm quả nào nhiều hơn, nhóm quả nào ít hơn 
+ 9 quả dứa nhiều hơn 8 quả na. Vậy số 9 và số 8 số nào lớn hơn? (số 

9 lớn hơn số 8) 
Số nào nhỏ hơn? (số 8 nhỏ hơn số 9) 
Vì sao con biết? (nhóm nào có SL nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, 

nhóm nào có SL ít hơn biểu thị bằng số nhỏ hơn.) 
+ 9 lớn hơn 8, Vậy số nào đứng trước, số nào đứng sau? (số 8 đứng 

trước, số 9 đứng sau ) 
Vì sao con biết? (số 8 đứng trước số 9, số 9 đứng sau số 8. Số lớn hơn 

đứng phía sau, số nhỏ hơn đứng phía trước) 
+ Số liền trước số 8 là số mấy? (số 7, giơ thẻ số 7) 
+ Số liền sau số 8 là số mấy? (số 9, giơ thẻ số 9) 
+ Số liền trước số 9  là số mấy? (số 8, giơ thẻ số 8) 
+ Số liền sau số 9 là số mấy? (số 10, giơ thẻ số 10) 
+ Các số đứng trước số 9 là số nào? (1,2,3,4,5,6,7,8) 
+ Số đứng sau số 9 là số nào? (10…) 
-  Con hãy tìm và gắn số còn thiếu vào bảng sau, đọc các số ở bảng 1: 

1 2 3  5 6 7  9 10 
 

-  Con hãy tìm và gắn số còn thiếu vào bảng sau, đọc các số ở bảng 2: 
 

10  8 7 6 5 4  2 1 
 

- Con hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn (theo chiều tăng dần) 
          
 

- Con hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé (theo chiều giảm 
dần) 
          
 
4. Đánh giá 

Theo mục 2.5 và phiếu khảo sát thực trạng của trẻ (phụ lục 3) 



 

 

Bài tập 4 
 

1. Mục đích 
 Trẻ biết tách, gộp các nhóm đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác 
nhau 
2. Chuẩn bị 

- Hệ thống các câu hỏi, phiếu khảo sát trẻ. 
- 2 đĩa, 9 quả cam, rổ đồ chơi, thẻ số từ 1 đến 10. 
- Tranh có các nhóm quả có số lượng từ 1 đến 9 và các chữ số từ 1 đến 

10 
3. Tiến hành 
 - Con hãy khoanh tròn quả dứa, quả na thành 2 nhóm theo ý thích. 
Đếm số lượng quả dứa, quả na ở mỗi nhóm và nối với chữ số thích hợp 
 - Con hãy đếm số lượng quả dứa, quả na ở cả 2 nhóm và tô màu vào 
vòng tròn có chữ số tương ứng 
 - Con đếm xem có bao nhiêu quả cam và gắn thẻ số tương ứng ( 9 quả, số 
9). 
 - Con hãy chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo ý thích của mình sau đó đếm 
số quả cam ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng. 
 - Con hãy gộp số quả cam ở 2 đĩa lại với nhau thì có tất cả là bao 
nhiêu quả? Đếm và gắn thẻ số tương ứng (9 quả, số 9) hoặc muốn có 9 quả 
cam thì con làm thế nào? (gộp số quả cam ở 2 đĩa lại) 
 - Ngoài cách chia số quả cam thành 2 đĩa như trên, con còn cách chia 
nào khác không? 
 - Con hãy chia 9 quả cam chia vào 2 đĩa theo yêu cầu của cô: 

+ 1 đĩa có 1 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao con biết ? (8 
quả, vì 9 bớt 1 còn 8). Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? (thẻ 
số 1 và thẻ số 8) 

+ Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao nhiêu quả? (9 
quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 1 quả 
và 8 quả lại với nhau) 

+ 1 đĩa có 3 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao con biết? Đếm 
số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 

+ Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao nhiêu quả? (9 
quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 3 quả 
và 6 quả lại với nhau) 

+ 1 đĩa có 4 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao con biết?  
Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 

+ Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao nhiêu quả? (9 
quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 4 quả 
và 5 quả lại với nhau). 

+ 1 đĩa có 2 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao con biết?  
Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 



 

 

+ Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao nhiêu quả? (9 
quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 2 quả 
và 7 quả lại với nhau). 
 - Từ 9 quả cam có mấy cách chia thành 2 phần bằng các cách khác 
nhau? Nêu các cách chia đó? (Từ 9 quả cam chia thành 2 phần, có 4 cách 
chia 1-8, 2-7, 4-5, 3-6, mỗi cách chia cho ta kết quả khác nhau nhưng tất cả 
các cách chia đều đúng). 

- Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm có số lượng là 9 có mấy cách? 
Đó là những cách nào? 
4. Đánh giá 

Theo mục 2.5 và phiếu khảo sát thực trạng của trẻ (phụ lục 3) 
 

Bài tập 5 
 
1. Mục đích 

Giúp trẻ nhận biết nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống  
2. Chuẩn bị 

- Hệ thống các câu hỏi, phiếu khảo sát trẻ. 
- Chuẩn bị video ngôi nhà, xe máy 
- Chuẩn bị sẵn các tờ lịch, đồng hồ, 9 quả dứa, thẻ số 1 - 10 

3. Tiến hành 
- Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sử dụng rất nhiều con số, 

vậy con nhìn thấy những con số có ở đâu? Con số đó nói lên điều gì?  
- Con hãy đọc cho cô các con số trên mỗi ngôi nhà. Các con số ở mỗi 

nhà giúp chúng ta điều gì? (Để tìm nhà cho dễ…) 
- Con hãy đọc cho cô các con số trên các biển số xe. Các con số trên 

biển số xe giúp chúng ta điều gì? (Để nhận ra xe của mình…) 
- Con hãy đọc cho cô các con số trên tờ lịch. Các con số trên tờ lịch 

giúp chúng ta điều gì? (Xem được các ngày, tháng trong năm…) 
- Con hãy đọc các con số trên đồng hồ? các con số trên đồng hồ cho 

con biết điều gì? (Giúp mình xem giờ) 
- Con hãy đếm số quả dứa, sau đó gắn thẻ số tương ứng? Số 9 cho con 

biết điều gì? 
- Trong trường hợp nào con gọi số 113, 114, 115? 
+ Khi nhìn thấy 1 ngôi nhà bị cháy, con sẽ gọi đến số điện thoại khẩn 

cấp nào? (114) 
+ Khi nhìn thấy 1 người bị ốm cần được đi cấp cứu tại bệnh viện, con 

sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào? (115) 
+ Khi thấy trên phố có vụ đánh nhau thì con sẽ gọi đến số điện thoại 

khẩn cấp nào? (113) 
4. Đánh giá:  

Theo mục 2.5 và phiếu khảo sát thực trạng của trẻ (phụ lục 3) 
 

 



 

 

 
             



 

 

Con hãy khoanh tròn nhóm quả có cùng số lượng và nối với chữ 
số tương ứng. 
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Tô màu xanh (đỏ) vào các nhóm quả có số lượng nhiều nhất/ít 
nhất và nối với chữ số tương ứng. 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 

Họ và tên trẻ:…………………..................................……... 

Lớp: …………............ Trường……………………………. 

Người đánh giá:…………………………………………….  

 

Stt Nội dung 
Điểm 

tối đa
 

Điểm 

đạt 

Ghi 
chú 

Bài tập 1 

Tìm trong bức tranh nhóm đối tượng có số lượng trong 
phạm vi số đã học, gọi tên, đếm và nối nhóm quả có số 
lượng phù hợp với chữ số 

 

   

- Gọi tên và đếm số lượng từng loại quả 2,0   
1 

- Khoanh tròn nhóm quả và nối với chữ số tương ứng (Nối 
nhóm quả có số lượng phù hợp với chữ số?) 

3,0   

Tìm xung quanh lớp nhóm đối tượng có số lượng trong 
phạm vi số đã học, đếm và gắn thẻ số 

   

- Đĩa quả nào có 7 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa 
quả bưởi, số 7). 

1,0   

- Đĩa quả nào có 8 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa 
quả xoài, số 8). 

1,0   

2 

- Đĩa quả nào có 9 quả, sau đó gắn thẻ số tương ứng (Đĩa 
quả hồng, số 9). 

1,0   

Lấy đủ số lượng theo yêu cầu, đếm và gắn thẻ chữ số    

- Lấy hết số quả bưởi xếp thành 1 hàng ngang trước mặt 
theo chiều từ trái sang phải, đếm và gắn thẻ số tương ứng 
(Số 9) 

1,0   
3 

- Lấy cho cô 8 quả xoài xếp thành 1 hàng ngang trước mặt 
theo chiều từ trái qua phải đếm và gắn thẻ số tương ứng 
(Số 8) 

1,0   

Rất cao (8 - 10 điểm)   

Cao (6,5 - <8 điểm)   

TB (5 - <6,5 điểm)   

Thấp (3,5 - <5 điểm)   

Tổng điểm (1) Xếp loại  

Rất thấp (<3,5 điểm) 

10 

  

 

 

 



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 

  Họ và tên trẻ:…………………..................................……... 

Lớp: …………............ Trường……………………………. 

Người đánh giá:…………………………………………….  

 

Stt Nội dung 
Điểm 

tối đa
 

Điểm 

đạt 
Ghi 
chú 

Bài tập 2 

So sánh hơn kém nhau 1 đơn vị 

- Con có nhận xét gì về số lượng nhóm quả bưởi và 
nhóm quả xoài? Hoặc nhóm quả bưởi và nhóm quả 
xoài như thế nào với nhau? (Không bằng nhau) 

 

0,5 
  

- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con 
biết (nhóm quả bưởi nhiều hơn nhóm quả xoài, nhiều 
hơn 1 quả. Vì thừa ra 1 quả bưởi). 

0,5   

- Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy? Vì sao con biết 
(Nhóm quả xoài ít hơn nhóm quả bưởi, ít hơn 1 quả 
xoài vì thiếu 1 quả xoài). 

0,5   

-  Vậy muốn 2 nhóm quả bưởi và quả xoài có số lượng 
bằng nhau thì phải làm như thế nào? (Bớt 1 quả bưởi ở 
nhóm quả bưởi) hoặc (Thêm 1 quả xoài vào nhóm quả 
xoài). 

0,5   

1 

- Vậy bây giờ 2 nhóm như thế nào với nhau? (Bằng 
nhau) và cùng bằng mấy? (8 hoặc 9) Các con hãy đặt 
thẻ chữ số tương ứng vào 2 nhóm quả bưởi và quả 
xoài. 

0,5 

  

2 
- Con hãy quan sát bức tranh: Khoanh tròn các nhóm 
quả có cùng số lượng và nối với chữ số tương ứng 

0,5 
  

- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số 
lượng nhiều hơn 8 là 1  

0,5   

3 
- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng, đồ chơi có số 
lượng ít hơn 9 là 1 

0,5   

4 
- Con hãy quan sát nhóm đồ dùng đồ chơi. Con hãy 
thêm hoặc bớt để có được kết quả là 9 (8) 

1,0   

So sánh hơn kém nhau 2 đơn vị 

1 
- Con có nhận xét gì về số lượng nhóm quả bưởi và 
nhóm quả xoài? Hoặc nhóm quả bưởi và quả xoài như 
thế nào với nhau? (Không bằng nhau) 

 

0,5 
  



 

 

- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con 
biết? (nhóm quả bưởi nhiều hơn nhóm quả xoài, nhiều 
hơn 2 quả bưởi. Vì thừa ra 2 quả bưởi). 

0,5   

-Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?Vì sao con biết? 
(Nhóm quả xoài ít hơn nhóm quả bưởi, ít hơn 2 quả 
xoài. Vì thiếu 2 quả xoài). 

0,5   

- Vậy muốn 2 nhóm quả bưởi và nhóm quả xoài có số 
lượng bằng nhau thì phải làm như thế nào? ( Bớt 2 quả 
bưởi ở nhóm quả bưởi) hoặc (Thêm 2 quả xoài vào 
nhóm quả xoài). 

0,5   

- Vậy bây giờ 2 nhóm như thế nào với nhau? (Bằng 
nhau) và cùng bằng mấy? (7 hoặc 9).Các con hãy đặt 
thẻ số tương ứng vào 2 nhóm quả bưởi và nhóm quả 
xoài. 

0,5   

2 
- Con hãy quan sát bức tranh: Tô màu đỏ (xanh) các 
nhóm quả có số lượng nhiều nhất (ít nhất) và nối với 
chữ số tương ứng? 

0,5   

- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số 
lượng nhiều hơn 7 là 2  

0,5   

3 
- Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số 
lượng ít hơn 9 là 2 

0,5   

4 
- Con hãy quan sát nhóm đồ dùng đồ chơi. Con hãy 
thêm hoặc bớt để có được kết quả là 9 (7) 

1,0   

Rất cao (8 - 10 điểm)   

Cao (6,5 - <8 điểm)   

TB (5 - <6,5 điểm)   

Thấp (3,5 - <5 điểm)   

Tổng điểm (2) Xếp loại 

Rất thấp (<3,5 điểm) 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 
 

  Họ và tên trẻ:…………………..................................……... 
Lớp: …………............ Trường……………………………. 
Người đánh giá:…………………………………………….  
 

Stt Nội dung 
Điểm 
tối đa

 

Điểm 
đạt 

Ghi 
chú 

Bài tập 3 
Số lớn hơn, số nhỏ hơn 
Đếm số quả na (quả dứa), gắn thẻ số tương ứng 
Nhóm quả nào nhiều hơn, nhóm quả nào ít hơn 

0,25 
0,25 

  

1 
 

      9 quả dứa nhiều hơn 8 quả na. Vậy số 9 và số 8 số nào 
lớn hơn? (số 9 lớn hơn số 8) 
      Số nào nhỏ hơn? (số 8 nhỏ hơn số 9) 
 Vì sao con biết? (nhóm nào có SL nhiều hơn biểu thị bằng 
số lớn hơn, nhóm nào có SL ít hơn biểu thị bằng số nhỏ hơn). 

0,5 
 

0,5 
0,5 

  

Số liền trước, số liền sau, số đứng trước, số đứng sau  

     Số 9 lớn hơn số 8, Vậy số nào đứng trước, số nào đứng 
sau? (số 8 đứng trước, số 9 đứng sau)  
    Vì sao con biết? (số 8 đứng trước số 9, số 9 đứng sau số 
8. Số lớn hơn đứng phía sau, số nhỏ hơn đứng phía trước) 

0,5 
 

0,5 
  

- Số liền trước số 8 là số mấy? (số 7, giơ thẻ số 7) 0,5   

- Số liền sau số 8 là số mấy? (số 9, giơ thẻ số 9) 0,5   

- Số liền trước số 9  là số mấy? (số 8, giơ thẻ số 8) 0,5   

- Số liền sau số 9 là số mấy? (số 10, giơ thẻ số 10) 0,5   

- Các số đứng trước số 9 là số nào? (1,2,3,4,5,6,7,8) 0,5   

2 

- Số đứng sau số 9 là số nào? (10…) 0,5   

Số thứ tự trong dãy số tự nhiên   
- Con hãy tìm và gắn chữ số còn thiếu vào bảng sau, đọc 
các số ở bảng 1 

1,0   

- Con hãy tìm và gắn chữ số còn thiếu vào bảng sau, đọc 
các số ở bảng 2 

1,0   

- Con hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn (theo 
chiều tăng dần) 

1,0   

3 

- Con hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé (theo 
chiều giảm dần) 

1,0   

Rất cao (8 - 10 điểm)   
Cao (6,5 - <8 điểm)   
TB (5 - <6,5 điểm)   
Thấp (3,5 - <5 điểm)   

Tổng điểm (3) Xếp loại 

Rất thấp (<3,5 điểm) 

10 

  



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 

  Họ và tên trẻ:…………………..................................……... 

Lớp: …………............ Trường……………………………. 

Người đánh giá:…………………………………………….  

 

Stt Nội dung 
Điểm 

tối đa
 

Điểm 

đạt 

Ghi 
chú 

Bài tập 4 

Chia số lượng một nhóm đối tượng thành hai phần 
theo các cách khác nhau theo ý thích và khái quát bằng 
chữ số tương ứng. Gộp 2 nhóm đối tượng để có kết quả 
ban đầu 

 

Khoanh tròn quả dứa, quả na thành 2 nhóm theo ý thích. 
Đếm số lượng quả dứa, quả na ở mỗi nhóm và nối với chữ 
số thích hợp  

1,0   

- Đếm số lượng quả dứa, quả na ở cả 2 nhóm và tô màu 
vào vòng tròn có chữ số tương ứng 

1,0   

- Con đếm xem có bao nhiêu quả cam và gắn thẻ số tương 
ứng ( 9 quả, số 9). 

0,5   

- Con hãy chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo ý thích của mình 
sau đó đếm số quả cam ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng. 

0,5   

- Con hãy gộp số quả cam ở 2 đĩa lại với nhau thì có tất cả 
là bao nhiêu quả? Đếm và gắn thẻ số tương ứng (9 quả, số 
9) hoặc muốn có 9 quả cam thì con làm thế nào? (gộp số 
quả cam ở 2 đĩa lại) 

0,5   

1 

- Ngoài cách chia số quả cam thành 2 đĩa như trên, con 
còn cách chia nào khác không? 

0,5   

Chia số lượng một nhóm đối tượng thành hai phần  
trong đó 1 phần có SL cô cho trước hoặc tương ứng với 
1 chữ số cô đưa ra, trẻ xác định SL phần còn lại và tìm 
lấy chữ số tương ứng. Gộp 2 nhóm đối tượng để có kết 
quả ban đầu 

 

Con hãy chia 9 quả cam vào 2 đĩa theo yêu cầu của cô:     

- 1 đĩa có 1 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao 
con biết ? (8 quả, vì 9 bớt 1 còn 8). Đếm số quả ở mỗi đĩa 
và gắn thẻ số tương ứng? (thẻ số 1 và thẻ số 8) 

0,75   

3 

- Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao 
nhiêu quả? (9 quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm 
thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 1 quả và 8 quả lại với nhau) 

0,5   



 

 

- 1 đĩa có 3 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao 
con biết? Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 

0,75   

- Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao 
nhiêu quả? (9 quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm 
thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 3 quả và 6 quả lại với nhau) 

0,5   

- 1 đĩa có 4 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao 
con biết? Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 

0,75   

- Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao 
nhiêu quả? (9 quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm 
thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 4 quả và 5 quả lại với nhau). 

0,5   

- 1 đĩa có 2 quả cam thì đĩa còn lại có mấy quả? Vì sao 
con biết? Đếm số quả ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng? 

0,75   

- Khi gộp số quả của 2 đĩa lại với nhau thì con có bao 
nhiêu quả? (9 quả) hoặc để có 9 quả cam thì con phải làm 
thế nào? (gộp 2 đĩa đựng 2 quả và 7 quả lại với nhau). 

0,5   

- Từ 9 quả cam có mấy cách chia thành 2 phần bằng các 
cách khác nhau? Nêu các cách chia đó? (Từ 9 quả cam 
chia thành 2 phần, có 4 cách chia 1-8, 2-7, 4-5, 3-6, mỗi 
cách chia cho ta kết quả khác nhau nhưng tất cả các cách 
chia đều đúng). 

0,5   

4 
Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm có số lượng là 9 có 
mấy cách? Đó là những cách nào? 

0,5   

Rất cao (8 - 10 điểm)   

Cao (6,5 - <8 điểm)   

TB (5 - <6,5 điểm)   

Thấp (3,5 - <5 điểm)   

Tổng điểm (4) 

 
Xếp loại 

Rất thấp (<3,5 điểm) 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 

  Họ và tên trẻ:…………………..................................……... 

Lớp: …………............ Trường……………………………. 

Người đánh giá:…………………………………………….  

 

Stt Nội dung 
Điểm 

tối đa
 

Điểm 

đạt 

Ghi 
chú 

Bài tập 5 

1 
Ở trong cuộc sống hàng của chúng ta sử dụng rất nhiều 
con số, vậy con nhìn thấy những con số có ở đâu? Con 
số đó nói lên điều gì? 

2,0   

2 
Con hãy đọc cho cô các con số trên mỗi ngôi nhà. Các 
con số ở mỗi ngôi nhà giúp chúng ta điều gì? (Để tìm 
nhà cho dễ…) 

1,0   

3 
- Con hãy đọc cho cô các con số trên các biển số xe. Các 
con số trên biển số xe giúp chúng ta điều gì? (Để nhận 
ra xe của mình...) 

1,0   

4 
- Con hãy đọc cho cô các con số trên tờ lịch. Các con số 
trên tờ lịch giúp chúng ta điều gì? (Xem được các ngày, 
tháng trong năm..) 

1,0   

5 
Con hãy đọc các con số trên đồng hồ? các con số trên 
đồng hồ cho con biết điêu gì? (giúp mình xem giờ) 

1,0   

6 
Con hãy đếm số quả dứa, sau đó gắn thẻ số tương ứng. 
Số 9 cho con biết điều gì? 

1,0   

7 
 Khi nhìn thấy 1 ngôi nhà bị cháy, con sẽ gọi đến số điện 
thoại khẩn cấp nào? (114) 

1,0   

8 
Khi nhìn thấy 1 người bị ốm cần được đi cấp cứu tại 
bệnh viện, con sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào? 
(115) 

1,0   

9 
Khi thấy trên phố có vụ đánh nhau thì con sẽ gọi đến số 
điện thoại khẩn cấp nào? (113) 

 1,0   

Rất cao (8 - 10 điểm)   

Cao (6,5 - <8 điểm)   

TB (5 - <6,5 điểm)   

Thấp (3,5 - <5 điểm)   

Tổng điểm (5) Xếp loại 

Rất thấp (<3,5 điểm) 

 

 

10 

  

 



 

 

PHỤ LỤC 4                                                                                                             Bảng 1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1 Trần Diệu Anh 4 3 2 9 RC 4.5 3 7.5 C 1.5 1.5 4 7 C 3.25 3 0 6.25 TB 2.5 0 3 5.5 TB 35.25 C

2 Lê Quỳnh Chi 3 2 1 6 TB 2.38 3.25 5.6 TB 1.5 0 2 3.5 T 3 0.75 0.5 4.25 T 2.5 0 0 2.5 RT 21.88 T

3 Nguyễn Dương Nam Khánh 2.5 2 1 5.5 TB 2.38 2.5 4.9 T 1.5 1 2 4.5 T 3.5 0 0 3.5 T 2.5 0 1 3.5 T 21.88 T

4 Nguyễn Trọng Minh Sơn 3.5 2 2 7.5 C 2.63 2.75 5.4 TB 1.5 1.5 2 5 TB 2.5 2.25 0 4.75 T 2.5 0 2 4.5 T 27.13 TB

5 Nguyễn Minh Hương 4 2 1 7 C 2 2.5 4.5 T 1.5 1.5 2 5 TB 3 0 0.5 3.5 T 2.5 0 1 3.5 T 23.50 T

6 Vũ Lan Khuê 5 3 2 10 RC 3.75 3.63 7.4 C 1.5 1.5 4 7 C 3.75 4.5 0.25 8.5 RC 3 0 2 5 TB 37.88 C

7 Vũ Quang Anh 5 3 1 9 RC 3.25 2.75 6.0 TB 1.5 1 4 6.5 C 3.5 4 0 7.5 C 2.5 0 0 2.5 RT 31.50 TB

8 Cao Lan Phương 5 1 1 7 C 3.13 2.13 5.3 TB 1.5 1 2 4.5 T 3 0 0 3 RT 2.5 0 1 3.5 T 23.25 T

9 Bùi Nhật Vy 3 3 2 8 RC 2.75 2.5 5.3 TB 1 1 3 5 TB 3 4 0 7 C 3 0 1 4 T 29.25 TB

10 Nguyễn Thế Nghĩa 3 2 1 6 TB 2.56 3.5 6.1 TB 1.5 0.75 2 4.25 T 3.25 0 0 3.25 RT 3 0 0 3 RT 22.56 T

11 Trần Quang Minh 4 3 2 9 RC 3.44 3.5 6.9 C 1.5 2.5 3 7 C 3.5 2.25 0 5.75 TB 3 0 2 5 TB 33.69 C

12 Hà Kiều Trang 3 2 1 6 TB 2.88 2.75 5.6 TB 1.5 1 3 5.5 TB 3.5 0 0 3.5 T 2.5 0 1 3.5 T 24.13 T

13 Lê Tiến Thành 4 3 1 8 RC 4.38 2.75 7.1 C 2 1 4 7 C 2.75 4 0.25 7 C 2.5 0 1 3.5 T 32.63 C

14 Hứa Hà Tuấn Tú 4 1 1 6 TB 2.38 3 5.4 TB 1.5 1.5 2 5 TB 2.5 0 0 2.5 RT 2.5 0 0 2.5 RT 21.38 T

15 Lê Vũ Anh Tú 5 3 2 10 RC 4 4.5 8.5 RC 1.5 1.5 2 5 TB 2.75 4 0.25 7 C 2 0 3 5 TB 35.50 C

16 Trần Lê Thảo Nhi 4.5 3 2 9.5 RC 4.5 4.5 9.0 RC 1.5 2 4 7.5 C 4 4.25 0.5 8.75 RC 3 0 3 6 TB 40.75 RC

17 Bùi Phương Anh 5 3 2 10 RC 4.75 4.5 9.3 RC 1.5 2 4 7.5 C 3.25 3 0.25 6.5 C 2.5 0 1 3.5 T 36.75 C

18 Phạm Bảo An 4 3 2 9 RC 4 3.75 7.8 C 1.5 2 4 7.5 C 3.5 4 0 7.5 C 3 0 2 5 TB 36.75 C

19 Bùi Tùng Lâm 4 3 1 8 RC 3.63 2.25 5.9 TB 1.5 1.5 2 5 TB 3.25 1.75 0 5 TB 2.5 0 1 3.5 T 27.38 TB

20 Phạm Duy Anh 2.5 2 1 5.5 TB 2.75 2.25 5.0 TB 0.5 0 2 2.5 RT 3.5 0 0 3.5 T 3 0 1 4 T 20.50 T

78.0 49.0 29.0 156 66 62.3 128.3 RC 29.00 25.75 57.0 111.75 RC 64.25 41.75 2.5 108.5 53 0 26 79 RC 583.50 RC

3.9 2.45 1.45 3.30 3.11 1.450 1.288 2.85 3.213 2.088 0.18 2.65 0 1.3

29.175

6.592

Tổng

Điểm TBC của từng tiêu chí 

Điểm TBC của từng bài tập 7.80

MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI -  LỚP 5B

Độ lệch chuẩn

XL

Điểm TBC của từng trẻ

6.41 5.59

Σ XL
TT

31 2
Họ tên 

Bài tập 1

Σ

Bài tập 2

XLΣ

Bài tập 3

1 2 Σ XL

Bài tập 4

3.950

1 Σ 1 3

5.43

Xếp 

loại1 2 3 XL 2

Tổng 

điểm

Bài tập 5

2 3

 
 

 



 

 

1 Hà Mạnh Ninh 4.5 2 1 7.5 C 3.125 3.5 6.625 C 1.5 1.5 3 6 TB 3.5 2 0 5.5 TB 2.5 0 1 3.5 T 29.125 TB

2 Đoàn Chu Bảo Ngọc 4.5 1 2 7.5 C 2.938 3.5 6.4375 TB 1.5 2 3 6.5 C 3.5 0 0 3.5 T 2 0 1 3 RT 26.938 TB

3 Đàm Thanh Sơn 4 1 1 6 TB 1.75 2.5 4.25 T 1.5 0 2 3.5 T 3.5 0 0 3.5 T 2.5 0 1 3.5 T 20.75 T

4 Nguyễn Hà Anh 4.5 3 2 9.5 RC 4.125 3.5 7.625 C 1.5 2 3 6.5 C 3.5 2.75 0 6.25 TB 3 0 2 5 TB 34.875 C

5 Vũ Tuệ Lâm 5 2 1 8 RC 3.625 3.125 6.75 C 1.5 1.5 3 6 TB 3.5 1.5 0 5 TB 3 0 1 4 T 29.75 TB

6 Phạm Lan Chi 3.5 1 1 5.5 TB 1.5 1.25 2.75 RT 0.5 0 2 2.5 RT 2.5 0 0 2.5 RT 2.5 0 0 2.5 RT 15.75 RT

7 Trần Phương Ngân 4 1 1 6 TB 1.625 1.75 3.375 RT 1 0 2 3 RT 3.75 0.75 0 4.5 T 2.5 0 2 4.5 T 21.375 T

8 Nguyễn Thu Lan 4.5 1 2 7.5 C 2.25 3.25 5.5 TB 1.5 3 2 6.5 C 3.5 1 0 4.5 T 2.5 0 3 5.5 TB 29.5 TB

9 Phí Thảo Diệp 4 3 1 8 RC 3.625 3.25 6.875 C 1.5 1.5 2 5 TB 3.75 0 0.5 4.25 T 2.5 0 2 4.5 T 28.625 TB

10 Phạm Khánh An 5 2 2 9 RC 2.5 3.5 6 TB 1.5 2 2 5.5 TB 3.5 1.5 0 5 TB 2.5 0 3 5.5 TB 31 TB

11 Hoàng Minh Tùng 5 3 2 10 RC 3.375 4.25 7.625 C 1.5 1.5 2 5 TB 3.75 3 0.125 6.875 C 2.5 0 2 4.5 T 34 C

12 Đào Ngọc Bảo Ngân 5 1 1.5 7.5 C 3.5 2.5 6 TB 1.5 1 2 4.5 T 3.25 2.25 0.25 5.75 TB 2 0 2 4 T 27.75 TB

13 Cao Hoàng Gia Bảo 4 1 1 6 TB 3 2.75 5.75 TB 1.5 0.5 3 5 TB 3 0 0 3 T 1.5 0 0 1.5 RT 21.25 T

14 Hoàng Minh An 5 1 1.5 7.5 C 3.875 4 7.875 C 1.5 2 4 7.5 C 3.5 2.75 0 6.25 TB 2 0 2 4 T 33.125 C

15 Lê Việt Anh 4 3 2 9 RC 2.875 3.25 6.125 TB 1.5 2 4 7.5 C 3.5 4 0 7.5 C 3 0 3 6 TB 36.125 C

16 Trần Đăng Khánh 4.5 3 2 9.5 RC 3.125 3 6.125 TB 1.5 1.5 4 7 C 3.5 1.5 0 5 TB 3 0 2 5 TB 32.625 C

17 Phạm Tuấn Tú 4.5 2 2 8.5 RC 2.25 3.25 5.5 TB 1.5 1.5 3 6 TB 3.5 1.5 0 5 TB 3 0 2 5 TB 30 TB

18 Trần Phúc An 4 3 2 9 RC 3.375 3.5 6.875 C 1.5 2 3 6.5 C 3.7 1.75 0.5 5.95 TB 2.5 0 3 5.5 TB 33.825 C

19 Nguyễn Ngọc Nam 5 1 1 7 C 3.25 3 6.25 TB 1 1 2 4 T 3.75 2.5 0.25 6.5 C 2.5 0 2 4.5 T 28.25 TB

20 Đỗ Đăng Khoa 4.5 3 2 9.5 RC 3.75 3.5 7.25 C 1.5 2 3 6.5 C 3.75 3.25 0 7 C 3 0 3 6 TB 36.25 C

89 38 31 158.0 RC 59.438 62.13 121.56 RC 28.0 28.5 54.0 110.5 RC 69.7 32.0 1.625 103.3 RC 50.5 0 37.0 87.5 RC 580.89 RC

4.450 1.90 1.55 2.972 3.106 1.4 1.45 2.7 3.485 1.6 0.0813 2.53 0 1.85

29.044

MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI -  LỚP 5A

Bài tập 1
TT

Xếp 

loại

Bài tập 3 Bài tập 4
Tổng 

điểmΣ

Điểm TBC của từng bài tập 7.900

Độ lệch chuẩn 5.574

Điểm TBC của từng trẻ

5.176.08 5.53 4.375
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Bài tập 2
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Điểm TBC của từng tiêu chí 

2XL 211 Σ
Họ tên 
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PHỤ LỤC 5 
MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG 
CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI 

I. Nhóm trò chơi giúp trẻ xác định số lượng các nhóm đối tượng trong 
phạm vi số đã học, khái quát số lượng các nhóm đối tượng bằng chữ số 
tương ứng 

Trò chơi 1. Tìm quả 
1. Mục đích 

- Trẻ xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, 
khái quát số lượng các nhóm quả bằng chữ số tương ứng. 

- Củng cố việc gọi tên các loại quả và biết phân nhóm (quả 1 hạt, quả 
nhiều hạt, quả không hạt) 

- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ 
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm của trẻ 

2. Chuẩn bị 
- 2 sắc xô, bông hoa 
- Bức tranh có các loại quả: 1 quả dừa, 1 quả na, 1 quả vải, 1 quả xoài, 

1 quả cam, 1 quả đào, 1 quả táo, 1 quả dưa hấu, 1 quả bơ và có các chữ số từ 
1-9  

 
 

Quả dừa Quả na Quả vải 

Quả cam Quả đào Quả xoài 

Quả táo Quả dưa hấu Quả bơ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
3. Cách chơi 

Trên đây cô đã chuẩn bị 1 bức tranh có rất nhiều loại quả và các con 
số khác nhau. Cô chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ của các đội hãy quan sát 
bức tranh và trả lời các câu hỏi của cô: 

Câu hỏi 1: Trong bức tranh có bao nhiêu quả? Con hãy nói chữ số 
tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các quả đó. 

Câu hỏi 2: Trong bức tranh có bao nhiêu quả không hạt? Con hãy nói 
chữ số tương ứng với các quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó.  

Câu hỏi 3: Trong bức tranh có bao nhiêu quả 1 hạt? Con hãy nói chữ 
số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó 

Câu hỏi 4: Trong bức tranh có bao nhiêu quả nhiều hạt? Con hãy nói 
chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó 



 

 

Câu hỏi 5: Trong bức tranh có bao nhiêu quả có vỏ nhẵn? Con hãy nói 
chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó. 

Câu hỏi 6: Trong bức tranh có bao nhiêu quả có vỏ sần sùi? Con hãy 
nói chữ số tương ứng với các loại quả đó? Con hãy gọi tên các loại quả đó. 
4. Luật chơi:  
  Đội nào rung sắc xô nhanh nhất thì được quyền trả lời, mỗi câu trả lời 
đúng sẽ được thưởng 1 bông hoa. Nếu đội nào trả lời sai thì sẽ nhường 
quyền trả lời cho đội còn lại. Kết thúc trò chơi đội nào được nhiều bông hoa 
nhất thì đội đó giành chiến thắng. 

Trò chơi 2. Bạn nào giỏi? 
1. Mục đích 

- Trẻ xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, 
khái quát số lượng các nhóm quả bằng chữ số tương ứng. 

- Củng cố kỹ năng phân nhóm (quả 1 hạt, quả nhiều hạt, quả không 
hạt) 

- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; kĩ năng cầm bút 
2. Chuẩn bị 

 Mỗi trẻ một hộp màu sáp; 1 bức tranh  
 

 

Quả mít Quả na Quả cam 

Quả bơ Quả đào Quả dưa hấu 

Quả xoài Quả dừa Quả dứa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Cách chơi 
 Cô sẽ phát cho mỗi bạn một bức tranh và một hộp màu sáp. Nhiệm vụ 
của các con như sau: 

- Khoanh tròn nhóm quả không hạt và nối với chữ số tương ứng 
- Khoanh tròn nhóm quả 1 hạt và nối với chữ số tương ứng 
- Khoanh tròn nhóm quả nhiều hạt và nối với chữ số tương ứng 
- Đếm số lượng tất cả quả có trong bức tranh và tô màu chữ số tương ứng 

4. Luật chơi  
Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc. Kết thúc trò chơi bạn nào thực hiện 

đúng và đủ các yêu cầu cô đề ra thì bạn đó được tuyên dương, khen thưởng 
Trò chơi 3. Tìm đúng con vật 

1. Mục đích 
- Trẻ xác định số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi số đã học, 

khái quát số lượng các nhóm bằng chữ số tương ứng. 
- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 



 

 

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn trong khi chơi 
2. Chuẩn bị 

- Các hình ảnh con vật có gắn chữ số: con mèo có gắn số 7, con mèo 
có gắn số 6; con chó có gắn số 9, con chó có gắn số 8; con trâu có gắn số 9, 
con trâu có gắn số 7. 

-Loto có 7 con cá; Loto có 6 con cá; Loto có 8 khúc xương; Loto có 9 
khúc xương; Loto 8 bó rơm; Loto 9 bó rơm số lượng loto đủ cho trẻ chơi 

- Loa, nhạc bài hát 
3. Cách chơi 
 Cô phát ngẫu nhiên cho mỗi trẻ một 1 lô tô có hình thức ăn của các 
con vật. Các con quan sát kỹ các loto và tìm đúng con vật phù hợp với số 
lượng thức ăn trong mỗi  lôto 

Lần 1: Khi có hiệu lệnh “Tìm đúng con vật” thì ai có bức tranh có số 
lượng thức ăn tương ứng với số có gắn trên mỗi con vật thì sẽ chạy về con 
vật đó (Ví dụ: bức tranh thức ăn là 7 con cá thì tìm đúng bức tranh con mèo 
có gắn thẻ số 7 ) 

Lần 2: Khi có hiệu lệnh “Tìm đúng con vật (con mèo, con chó, con 
trâu) có gắn số (7,8,9…)” thì những trẻ nào cầm bức tranh có số lượng thức 
ăn tương ứng với số có gắn trên mỗi con vật mà cô yêu cầu thì sẽ chạy về 
con vật đó,  còn các trẻ khác đứng tại chỗ. (Ví dụ cô nói: “Tìm đúng con trâu 
có gắn số 9”, thì chỉ những trẻ cầm bức tranh có 9 bó rơm tìm đúng tranh 
con trâu có gắn số 9 để đứng, còn các trẻ khác đứng tại chỗ, không được 
chạy về các bức tranh con vật.) 
4. Luật chơi  
 - Trẻ phải vừa đi thành vòng tròn vừa hát các bài hát. 

- Trẻ nào tìm không đúng con vật sẽ nhảy lò cò 
Trò chơi 4. Tay nào, chân nào? 

1. Mục đích 
- Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Củng cố khả năng định hướng không gian: tay phải – tay trái, chân 

phải – chân trái 
 - Giáo dục trẻ kĩ năng phối hợp linh hoạt giữa mắt, tay, chân khi chơi. 

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm của trẻ 
2. Chuẩn bị 

- Phấn trắng 
- Cô vẽ sẵn 4 ô số 7, 8, 9, 10 ở dưới nền nhà được sắp xếp như sau: 
 

9 10 

   8 7 

 
 



 

 

3. Cách chơi 
 Để chơi được trò chơi này cô sẽ chia lớp thành 3 đội. Trên đây cô đã 
chuẩn bị cho mỗi đội 4 ô số 7, 8, 9, 10.  

Các con lắng nghe và thực hiện yêu cầu của cô 
- Lần 1: Các con hãy đứng chân phải vào ô số 7, chân trái vào ô số 8, 

tay phải chạm vào ô số 10 
- Lần 2: Các con hãy đứng chân phải vào ô số 9, chân trái vào ô số 10, 

tay trái chạm vào ô số 7 
- Lần 3: Các con hãy đứng chân phải vào ô số 10, chân trái vào ô số 7, 

tay trái chạm vào ô số 8, tay phải vào ô số  
- … 

4. Luật chơi  
 - Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì bạn đầu hàng của các đội sẽ theo yêu 
cầu của cô. Thực hiện xong bạn đầu hàng chạy về cuối hàng bạn tiếp theo 
lên thực hiện, cứ như vậy cho đến khi trò chơi kết thúc. 

- Thời gian chơi trong vòng một bản nhạc 
-  Nếu bạn nào thực hiện sai yêu cầu thì bạn đó phải thực hiện lại. 

 - Kết thúc buổi chơi đội nào có nhiều người thực hiện đúng thì đội đó 
giành chiến thắng. 
  
 
 

Trò chơi 5. Thi xem đội nào nhanh 
1. Mục đích 

- Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 
- Trẻ xác định được các nhóm đối tượng trong phạm vi đã học 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 

 - Giáo dục trẻ kĩ năng phối hợp đoàn kết khi tham gia chơi theo nhóm. 
2. Chuẩn bị 
 - 3 hộp màu sáp 
 - Bảng treo kết quả chơi 
 - 3 bức tranh các phương tiện giao thông và dãy số từ 1-10 được sắp 
xếp trên tờ giấy A0 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Tàu lửa 9 Ôtô 7 Thuyền 

9 xe máy 8 xe đạp 6 Máy bay 



 

 

3. Cách chơi 
 Cô sẽ chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ ngồi thành 1 vòng tròn. Cô 
sẽ phát cho mỗi nhóm 1 bức tranh và 1 hộp sáp màu. Nhiệm vụ các nhóm 
hãy lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của cô, sau khi thực hiện xong các 
nhóm mang bài lên bảng trưng bày sản phẩm. Yêu cầu như sau: 
 - Tô màu nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 9 
 - Nối nhóm phương tiện giao thông có số lượng phù hợp với chữ số 
tương ứng. 
4. Luật chơi 
 Thời gian trong vòng 1 bản nhạc, tất cả các thành viên trong nhóm 
phải tham gia chơi. Hết thời gian chơi, đội nào thực hiện đúng theo yêu cầu 
của cô thì đội đó giành chiến thắng. 
 

Trò chơi 6. Gấu nên ăn gì? 
1. Mục đích 
 - Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 

- Trẻ xác định được các nhóm đối tượng trong phạm vi đã học và biểu 
thị bằng chữ số tương ứng. 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn 
ngữ 
2. Chuẩn bị 
 - Mỗi trẻ một hộp sáp màu 
 - Nhạc bài hát 
 - Mỗi trẻ một bức tranh có hình ảnh đồ ăn: thịt, cá, trứng, sữa, rau, quả 
tươi, bánh quy, kẹo ngọt, nước ngọt và dãy chữ số từ 1-10 được sắp xếp như sau: 

 
 

Thịt Rau Kẹo ngọt 
Nước ngọt Bánh quy Trứng  

Cá Quả tươi Sữa 

 
3. Cách chơi 
 Cô sẽ phát cho mỗi bạn một hộp sáp màu, một bức tranh. Các con sẽ 
quan sát bức tranh và thực hiện theo yêu cầu của cô để giúp bạn Gấu trong 
câu chuyện “Gấu con bị sâu răng” tìm ra các loại đồ ăn tốt cho răng của bạn 
Gấu: 
 - Khoanh tròn các loại đồ ăn giúp răng trắng bóng, chắc khỏe  
 - Đếm xem có tất cả bao nhiêu đồ ăn tốt cho răng của Gấu và tô màu 
vào vòng tròn có chữ số tương ứng 
4. Luật chơi 
 - Khi có hiệu lệnh của cô trẻ mới bắt đầu được chơi. 

1 
2 

5 

4 3 6 

7 
8 

9 
10 



 

 

- Thời gian chơi trong vòng một bản nhạc. Hết thời gian chơi, bạn nào 
khoanh tròn đúng các đồ ăn và tô màu đúng vòng tròn có chữ số tương ứng 
thì bạn đó được tuyên dương, khen thưởng. 
  

Trò chơi 7. Chiếc nón kì diệu 
1. Mục đích 

- Trẻ xác định được các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi đã 
học. Nhận biết các con số từ 1-10 và sử dụng chúng để biểu thị số lượng các 
nhóm con vật.  
   - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
2. Chuẩn bị 
  - Chiếc nón kì diệu có kim chỉ và các ô hình ảnh con vật: con mèo, 
con chó, con lợn, con vịt, con gà trống ; các thẻ số 1-10 
  - Lá cờ, nhạc bài hát động vật trong gia đình  
3. Cách chơi 
 Trên đây cô có chiếc nón kì diệu. Cô chia lớp thành 2 đội. Lần lượt 
từng đội sẽ quay chiếc nón kì diệu. Nếu mũi tên chỉ vào hình ảnh nào, thì đội 
đó sẽ phải trả lời câu hỏi ở hình ảnh đó. Câu hỏi ở các hình ảnh như sau: 

- Con gà trống: Hãy bắt chước tiếng gà gáy 9 lần? Đội con sẽ dùng thẻ 
số mấy để biểu thị 9 tiếng gà gáy? Các con hãy giơ thẻ số đó lên? 
 - Con lợn: kể tên 5 con vật nuôi trong gia đình có 4 chân? Đội con sẽ 
dùng thẻ số mấy để biểu thị con vật đó? Các con hãy giơ thẻ số đó lên? 
 - Con vịt: kể tên 4 con vật nuôi trong gia đình có 2 chân? Đội con sẽ 
dùng thẻ số mấy để biểu thị con vật đó? Các con hãy giơ thẻ số đó lên? 
 - Con mèo: kể tên 6 loại thức ăn của con mèo? Đội con sẽ dùng thẻ số 
mấy để biểu thị 6 loại thức ăn? Các con hãy giơ thẻ số đó lên? 
 - Con chó: hãy bắt chước tiếng kêu của chó? Đội con sẽ dùng thẻ số 
mấy để biểu thị 6 loại thức ăn? Các con hãy giơ thẻ số đó lên? 
4. Luật chơi 
 Khi có hiệu lệnh của cô thì từng đội lần lượt lên quay. Nếu đội nào trả lời 
đúng thì được thưởng 1 lá cờ, nếu trả lời sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại. 
Kết thúc trò chơi đội nào giành được nhiều lá cờ hơn đội đó chiến thắng. 
 

Trò chơi 8. Khuôn mặt ngộ nghĩnh 
1. Mục đích  

- Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn 

ngữ 
- Phát triển khả năng tưởng tượng, sáng tạo ở trẻ 

2. Chuẩn bị 
  - Các hình tròn, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
làm từ bìa cứng 
  - Các chữ số từ 0 – 9 được làm từ giấy A4 
  - Loa, nhạc bài hát: “Khuôn mặt cười” 



 

 

3. Cách chơi 
 Cô cho trẻ quan sát, thảo luận về khuôn mặt trạng thái cảm xúc khác 
nhau của các bạn trong lớp. Sau đó, trẻ tự chọn các hình vuông, hình tròn, 
hình tam giác, hình chữ nhật; chọn các chữ số phù hợp với đường nét của 
các bộ phận trên khuôn mặt để tạo thành khuôn mặt thể hiện cảm xúc vui, 
buồn,…theo ý thích của trẻ.  

Ví dụ: - Trẻ chọn 2 chữ số 0 để làm mắt, chữ số 1 làm mũi, 2 chữ số 3 
làm tai, chữ số 8 làm miệng; sau đó dán các chữ số này lên hình tròn tạo 
thành khuôn mặt buồn. 

- Trẻ chọn 2 chữ số 0 làm mắt, số 1 làm mũi, 5 chữ số 7 làm tóc, 2 
chữ số 0 gập dọc làm tai, 1 chữ số 0 gập ngang để ngửa làm miệng; sau đó 
dán các chữ số này lên hình vuông tạo thành khuôn mặt vui. 

- Trẻ chọn chữ số 7 làm mũi, 2 chữ số 3 làm tai, 2 chữ số 0 gập ngang 
để úp làm mắt, 1 chữ số 0 gập ngang để ngửa làm miệng; sau đó gắn các chữ 
số này lên hình tam giác tạo thành khuôn đang hạnh phúc. 

- Trẻ chọn chữ số 1 làm mũi, 2 chữ số 0 gập dọc làm tai, 2 chữ số 0 
làm mắt, 1 chữ số 0 làm miệng; 6 chữ số 1 làm tóc; sau đó gắn các chữ số 
này lên hình chữ nhật tạo thành khuôn mặt đang ngạc nhiên, bất ngờ. 
 Hoàn thành xong khuôn mặt trẻ trả lời các câu hỏi của cô: 
 - Con sử dụng chữ số nào để làm mắt? Có mấy con mắt? 
 - Con sử dụng chữ số nào để làm tai? Có mấy cái tai? 
 - Con sử dụng chữ số nào để làm mũi? Có mấy cái mũi? 
 - Con sử dụng chữ số nào để làm miệng? Có mấy cái miệng? 
4. Luật chơi 
 - Thời gian chơi trong vòng 10 phút 
 - Trẻ nào tạo được khuôn mặt ngộ nghĩnh nhất sẽ được tuyên dương 
và thưởng một bông hoa. 
 - Nếu trẻ trả lời đúng câu hỏi của cô sẽ được thưởng một bông hoa, trẻ 
nào trả lời sai nhường quyền trả lời cho bạn khác 
 - Kết thúc trò chơi bạn nào được nhiều bông hoa nhất thì bạn đó chiến thắng. 
  

Trò chơi 9. Kể đủ 5 quả 
1. Mục đích 

- Trẻ xác định được các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi đã học.  
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ 
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 

2. Chuẩn bị: không 
3. Cách chơi 
 Cô chia lớp thành 2 đội, mỗi đội đứng thành 1 vòng tròn để thảo luận 
với nhau, mỗi đội 1 cái sắc xô. Nhiệm vụ của các đội là lắng nghe và rung 
sắc xô giành quyền trả lời  
. Yêu cầu: kể đủ 5 thứ theo yêu cầu của cô  

- Kể cho cô 5 loại quả khi chín có màu vàng 
 - Kể cho cô 5 loại quả khi chín có màu đỏ 



 

 

 - Kể cho cô 5 loại quả có vỏ sần sùi 
- Kể cho cô 5 loại quả có vỏ nhẵn 
- Kể cho cô 5 loại quả 1 hạt 
- Kể cho cô 5 loại quả nhiều hạt 
- Kể cho cô 5 loại quả không hạt 
- Kể cho cô 5 loại quả có dạng hình dài (tròn) 
- Kể cho cô 5 qu có múi (không múi) 
- Kể cho cô 5 quả có vị chua (ngọt) 
- …. 

4. Luật chơi 
  Khi cô đọc xong câu hỏi các đội nhanh tay rung sắc xô giành quyền 
trả lời. Trong mỗi lần kể, tên các loại quả không được trùng nhau. Đội nào 
kể thiếu hoặc kể sai thì nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Mỗi lần kể 
đúng được thưởng 1 quả. Kết thúc trò chơi đội nào có nhiều quả hơn thì đội 
đó giành chiến thắng. 
 
II. Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ biết so sánh số lượng các nhóm đối tượng 
trong phạm vi các số đã học. Biết thêm, bớt nhằm biến đổi số lượng các 
nhóm đối tượng và mối quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng 
 

Trò chơi 1. Ô số bí mật 
1. Mục đích 
 - Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10 
 - Rèn luyện khả năng đếm xác định số lượng các nhóm con vật. Nhận 
biết các con số từ 1-10 và sử dụng chúng để biểu thị số lượng các nhóm con 
vật. Trẻ biết thêm hoặc bớt để tạo được nhóm có số lượng theo yêu cầu. 
 - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
2. Chuẩn bị 
 -  Slide các ô số có các bức tranh con vật:  

 + Ô số 1 có: 9 con khỉ, 8 con gấu, 7 con cú mèo 
 + Ô số 2 có: 9 con voi, 5 con sóc, 8 con hổ 
 + Ô số 3 có: 8 con báo, 7 con sóc, 6 con gấu 
 + Ô số 4 có: 9 con báo, 5 con khỉ, 6 con gấu 
 + Ô số 5 có: 9 con báo, 6 con khỉ, 7con gấu 
 + Ô số 6 có: 7 con cú mèo 
 + Ô số 7 có: 9 con khỉ 
 + Ô số 8: … 
- Các thẻ số 1-10 cho mỗi trẻ 

3. Cách chơi 
  Cô sẽ gọi 1 bạn bất kì chọn một ô số. Và các con hãy quan sát tranh 
sau mỗi ô số và trả lời câu hỏi 

 + Ô số 1: Nhóm con vật nào có số lượng là 9? Tìm số tương ứng với 
con vật đó 

 + Ô số 2: Nhóm con vật nào có số lượng nhiều hơn 8 là 1? Tìm số 
tương ứng với con vật đó 



 

 

 + Ô số 3: Nhóm con vật nào có số lượng ít hơn 9 là 1? Tìm số tương 
ứng với con vật đó 

 + Ô số 4: Nhóm con vật nào có số lượng nhiều hơn 7 là 2? Tìm số 
tương ứng với con vật đó 

 + Ô số 5: Nhóm con vật nào có số lượng ít hơn 9 là 2? Tìm số tương 
ứng với con vật đó 

 + Ô số 6: Con hãy thêm hoặc bớt để có được kết quả là 9 con vật? 
Tìm số tương ứng với con vật đó 

 + Ô số 7: Con hãy thêm hoặc bớt để có được kết quả là 7 con vật? 
Tìm số tương ứng với con vật đó 

+ Ô số 8: Nhóm con vật nào có sô lượng bằng nhau/ nhóm con vật nào 
có số lượng nhiều nhất/ nhóm con vật nào có số lượng ít nhất… 
4. Luật chơi  

 Thời gian chuẩn bị cho mỗi câu hỏi là 5 giây, bạn nào rung xắc xô 
trước sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ có mặt cười hiện trên 
màn hình, nếu trả lời sai sẽ có mặt mếu và quyền trả lời sẽ thuộc về các bạn 
còn lại. Kết thức trò chơi, bạn nào có nhiều khuôn mặt cười nhất, bạn đó sẽ 
giành chiến thắng 
 

Trò chơi 2. Câu cá 
1. Mục đích 
 - Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10 
 - Rèn luyện khả năng đếm xác định số lượng các nhóm đối tượng trong 
phạm vi 10 
 - Nhận biết các con số từ 1-10 và sử dụng chúng để biểu thị số lượng các 
nhóm con vật 
 - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
 - Rèn kĩ năng nhanh nhẹn, chính xác; kĩ năng phối hợp đoàn kết khi 
tham gia chơi theo nhóm 
2. Chuẩn bị 
 - 2 mô hình ao cá, cá nhựa  
 - Cần câu cá, thùng đựng cá 
 - Quần áo mèo trắng, mèo vàng 
 - Loa, nhạc bài hát “Mèo đi câu cá” 
3. Cách chơi 
 Cô sẽ chia lớp thành 2 đội để tham gia trò chơi và các con sẽ hóa thân 
thành những chú mèo để đi câu cá.  
*Lần 1 :  

 - Đội 1 (mèo trắng): câu  9 con cá. Tìm số tương ứng với 9 con cá 
 - Đội 2 (mèo vàng): câu 8 con cá. Tìm số tương ứng với 8 con cá 

* Lần 2: 
  - Đội 1 (mèo trắng) câu cá có số lượng ít hơn 9 là 1. Tìm số tương ứng  
  - Đội 2 (mèo vàng) câu cá có số lượng nhiều hơn 8 là 1. Tìm số tương ứng  
4. Luật chơi 
  - Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc.  



 

 

  - Khi có hiệu lệnh của cô các bạn trong đội sẽ câu cá. Các đội chơi chỉ 
được câu cá trong ao của đội mình.   
  - Kết thúc trò chơi đội nào câu được số cá đúng theo yêu cầu của cô 
thì đội đó giành chiến thắng. 
 

Trò chơi 3. Đội nào nhanh hơn? 
1. Mục đích 
  - Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10 
  - Rèn luyện khả năng đếm xác định số lượng các nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10. Trẻ biết thêm hoặc bớt để tạo được nhóm có số lượng theo 
yêu cầu 
  - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
        - Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 
2. Chuẩn bị 
 - Rổ đựng các phương tiện giao thông 
 - 2 bức tranh có các nhóm phương tiện giao thông và chữ số 7, 8, 9, 10 
được bố trí trên tờ giấy A0 như sau: 
 

                     9 ca nô 8  
                     7 thuyền nan 9 
                     8 xe đạp 10 
                     8 ô tô 9 
                     9 xe máy 7 
                     10 xích lô 8 
                     10 máy bay 9  

 
3. Cách chơi 
  Cô sẽ chia lớp thành 2 đội, cô đã chuẩn bị cho mỗi đội một bức tranh 
có các phương tiện giao thông. Nhiệm vụ của các con là dán thêm hoặc gỡ 
bớt số lượng các phương tiện giao thông sao cho số phương tiện giao thông 
tương ứng với chữ số cho sẵn.  
4. Luật chơi 
  - Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” của cô thì bạn đầu hàng chạy lên trên 
bảng thêm hoặc bớt số lượng các phương tiện giao thông. Sau đó, chạy về 
đập tay vào vai của bạn tiếp theo rồi chạy về cuối hàng, bạn tiếp theo lên 
chơi cứ như vậy cho đến khi có hiệu lệnh kết thúc.  
  - Kết thúc trò chơi đội nào thực hiện đúng, đủ và nhiều thì đội đó 
giành chiến thắng 

 

Trò chơi 4. Người nội trợ thông thái 
1. Mục đích 
 - Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10 
 - Trẻ biết thêm hoặc bớt để tạo được nhóm có số lượng theo yêu cầu. 
 - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
      - Rèn  kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 



 

 

2. Chuẩn bị 
 - Loa, nhạc bài hát “Học tên rau” 
 - 3 rổ đựng rau 
 - 3 bức tranh tủ đựng các loại rau được sắp xếp trên tờ giấy A0 như sau: 
  

4 cây bắp cải 6 cây bắp cải 
9 cây súp lơ 7 cây súp lơ 
7 cây xà lách 8 cây xà lách 
8 cây mồng tơi 9 cây mồng tơi 
10 cây tía tô 8 cây tía tô 
7 cây rau dền 5 cây rau dền 

 
3. Cách chơi 
  Cô sẽ chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có 1 bức tranh tủ đựng các loại rau 
và  rổ đựng các loại rau. Các con sẽ hóa thân thành các người nội trợ thông 
thái bằng cách: Các con hãy xếp thêm hoặc bỏ bớt số lượng các loại rau để 2 
ngăn tủ có số rau bằng nhau. 
4. Luật chơi 
  Khi có hiệu lệnh bắt đầu, bạn đầu hàng sẽ chạy lên bảng thêm hoặc 
bớt rau để số lượng rau đó trong 2 ngăn tủ có sô lượng bằng nhau, sau đó 
chạy về cuối hàng đứng rồi bạn tiếp theo lên chơi, cứ như thế cho đến khi trò 
chơi kết thúc. Mỗi lần chỉ 1 bạn lên chơi và được thêm hoặc bớt 1 loại rau. 
Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc. Kết thúc trò chơi đội nào thực hiện 
đúng và nhiều hơn thì đội đó giành chiến thắng. 

 
III Nhóm TCHT nhằm giúp trẻ nhận biết mối quan hệ, liên hệ giữa các 
số liền kề, qui luật hình thành dãy số tự nhiên 
 

Trò chơi 1. Con vịt nào đẻ nhiều trứng nhất? 
1. Mục đích: 
 - Trẻ xác định được các số lớn hơn, nhỏ hơn trong phạm vi số đã học 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
 - Rèn cho trẻ kĩ năng nhanh mắt nhanh tay 
 - Rèn cho trẻ khả năng hoạt động nhóm phối hợp đoàn kết khi chơi 
2. Chuẩn bị: 
 - Slide 2 hình ảnh con vịt đẻ trứng: 1 con vịt đẻ 8 quả trứng; 1 con vịt 
đẻ 9 quả trứng 
 - 3 quả chuông 
3. Cách chơi: 
 Cô chia lớp thành 3 đội chơi. Trên màn hình có hình ảnh con vịt và 
các quả trứng vịt, các con hãy quan sát và trả lời các câu hỏi của cô: 

 - Đếm số trứng mà con vịt 1 đã đẻ ra? Nói tên chữ số biểu thị cho số trứng? 



 

 

 - Đếm số trứng mà con vịt 2 đã đẻ ra? Nói tên chữ số biểu thị cho số trứng?  
 - Con vịt nào đẻ nhiều trứng hơn?   
 - Con vịt nào đẻ ít trứng hơn? 
 - Vì sao con biết? 

4. Luật chơi: 
 - Khi cô đọc xong câu hỏi đội nào rung chuông nhanh hơn đội đó được 
quyền trả lời. 
 - Nếu đội nào trả lời sai nhường quyền trả lời cho các đội chơi còn lại. 
Với mỗi câu trả lời đúng sẽ có một tràng pháo hoa hiện trên màn hình. 
 - Mỗi câu trả lời đúng các đội sẽ được cộng 1 điểm. 
 - Kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm nhất đội đó chiến thắng 

 
Trò chơi 2. Tìm chướng ngại vật 

1. Mục đích 
 - Trẻ xếp đúng thứ tự các số trong phạm vi đã học. 
 - Xác định đúng các số liền trước và liền sau trong dãy số tự nhiên 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
2. Chuẩn bị 
 - Hộp màu sáp 
 - Bức tranh có hình ảnh: rùa và thỏ; các chướng ngại vật được bố trí 
trên tờ giấy A4 như sau: 

                                                    Khu rừng                         Suối               

                                                                                      

                                                                                                              Vườn hoa    

                                                   

                                                         Khúc gỗ to 

    

  Đồi thông 

              

                                   Thác nước 

                                                                            Rặng phi lao                                             

 

3. Cách chơi 

Cô sẽ phát cho mỗi trẻ một bức tranh và một hộp sáp màu. Trong câu 
chuyện “Rùa và thỏ” thi chạy đã vượt qua rất nhiều chướng ngại vật, bây giờ 
các con hãy giúp cô tìm ra thứ tự các chướng ngại vật mà rùa và thỏ đã chạy 
qua. Sau đó, các con hãy nối các số theo thứ tự. 

4. Luật chơi 

 - Thời gian chơi trong vòng 5 phút 

 - Bạn nào nối tìm đúng thứ tự các chướng ngại vật sẽ được tuyên dương, 
khen thưởng 

Đích 

Rùa và thỏ                        
1 2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 

Trò chơi 3. Con số kì diệu 
1. Mục đích 
 - Trẻ xếp đúng thứ tự các số từ 1 – 10, từ 10 - 1 theo 1 hàng dọc. 
 - Xác định đúng các số liền trước và liền sau của một số cho trước 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi 

chơi. 
2. Chuẩn bị 
 - Thẻ số 1 – 10 cho mỗi bạn trong từng đội chơi 
 - Bông hoa; sắc xô 
3. Cách chơi 
Lần 1: Cô chia lớp thành 2 đội, phát cho mỗi bạn trong từng đội chơi các thẻ 
số từ 1-10. Nhiệm vụ của 2 đội như sau: Các con hãy tạo thành 1 hàng dọc 
và xếp thứ tự dãy số tự nhiên theo yêu cầu của cô : 
 + Đội 1 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn đứng phía bên phải cô 
 + Đội 2 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé đứng phía bên trái cô 
 Lần 2: Cô chia lớp thành 2 đội, cô phát cho mỗi bạn 1 thẻ số bất kì. Các đội 
hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi. 

+ Số liền trước số 9 là số mấy?  
 + Số liền sau số 9 là số mấy?  
 + Số liền trước số 8 là số mấy?  
 + Số liền sau số 8 là số mấy? 
 + Số đứng trước số 7 là số nào? 
 + Số đứng sau số 7 là số nào?  
4. Luật chơi: 
  Lần 1: Mỗi đội có 15 giây để xếp hàng theo yêu cầu của cô. Đội nào 
xếp đúng thứ tự các chữ số và nhanh hơn đội đó chiến thắng, đội thua sẽ 
nhảy lò cò 1 vòng. 
  Lần 2: Mỗi câu hỏi sẽ có thời gian chuẩn bị 5 giây. Đội nào rung sắc 
xô trước sẽ giành quyền trả lời, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho 
đội còn lại. Mỗi câu trả lời đúng sẽ thưởng 1 bông hoa. Hết thời gian chơi 
đội nào nhiều hoa sẽ giành chiến thắng. 

 
Trò chơi 4. Giải cứu thức ăn 

1. Mục đích 
- Rèn cho trẻ ghi nhớ được thứ tự các con số, biết và dán đúng các số 

liền trước, số liền sau, số đứng trước, số đứng sau. 
- Rèn kĩ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Rèn  kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 

2. Chuẩn bị 
- Keo dán, thẻ số từ 1-10 
- Loa, nhạc bài hát: Ta đi vào rừng xanh 
- 3 bức tranh có hình ảnh các con vật (con nhím, con sóc, con chuột) 

đang đi tìm đồ ăn được sắp xếp trên tờ giấy A4 như sau 



 

 

 

Con nhím 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                           Thức ăn                                   

Con sóc 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                            Thức ăn                              

Con chuột 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                             Thức ăn                                   

 

3. Cách chơi 

Cô sẽ chia lớp làm 3 nhóm, cô sẽ phát cho mỗi đội một bức tranh, keo 
dán, thẻ số. Những con vật này đang rất đói nên chúng đang đi tìm thức ăn, 
bây giờ các con hãy giúp những con vật này: Dán các chữ số còn thiếu vào 
chỗ trống để chúng tìm được đường đi đến chỗ có thức ăn. 

- Đội 1: Bức tranh con nhím 

- Đội 2: Bức tranh con sóc 

- Đội 3: Bức tranh con chuột 

4. Luật chơi 

Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc. Đội nào dán đúng số lượng các 
chữ số, dán đủ hết các chữ số còn thiếu thì đội đó giành chiến thắng. 

 

Trò chơi 5. Bé chọn số nào? 

1. Mục đích 

- Luyện tập khả năng nhận biết các chữ số và vị trí các số trong phạm 
vi số đã học 

- Rèn kĩ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ, kĩ năng 
dán các con số. 

2. Chuẩn bị 

- Keo dán, thẻ số từ 1-10, rổ đựng thẻ số 

- Bức tranh có hình đoàn tàu và chữ số được sắp xếp trên tờ giấy A4 
như sau: 

 

9 

7 4 

 

7 

10 

1 

 

8 

 
4 

 2 

5  

2 

6 



 

 

 

3. Cách chơi  

 Lần 1: Cô sẽ phát cho mỗi bạn một bức tranh có hình ảnh đoàn tàu, 
keo dán và rổ đựng các thẻ số. Các con hãy giúp đoàn tàu chở hàng về ga tàu 
đúng giờ bằng cách như sau: Các con hãy dán các con số còn thiếu vào mỗi 
toa tàu 

 Lần 2: Cô phát cho mỗi trẻ các thẻ số, yêu cầu trẻ xếp các thẻ số theo 
thứ tự ra trước mặt. Con hãy lắng nghe và giơ thẻ số 

 + Cô muốn tìm 1 số liền sau số 2/ liền trước số 2… 

 + Cô muốn tìm 1 số lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn số 7… 

 + …. 

4. Luật chơi 

Lần 1: Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Bạn nào dán đúng và đủ các chữ 
số còn thiếu thì đoàn tàu của bạn đó về ga tàu thành công. 

   Lần 2: Bạn nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, hết thời gian chơi 
bạn nào còn lại trong cuộc chơi thì bạn đó giành chiến thắng. 

  

IV. Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ tách, gộp các nhóm đối tượng 
bằng các cách khác nhau 

 

Trò chơi 1. Bé tinh nhanh 

1. Mục đích 

- Luyện tập khả năng đếm và tách, gộp một nhóm đối tượng thành 2 
phần bằng các cách khác nhau. 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 

- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi 
chơi. 

2. Chuẩn bị 

 - Mỗi trẻ một hộp màu sáp 

 - Mỗi trẻ một bức tranh có các nhóm bông hoa và dãy số được sắp xếp 
trên tờ A4 như sau: 

2 5 7 



 

 

9 bông hoa ly 

 

 

9 bông hoa huệ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Cách chơi  
 Cô phát cho mỗi trẻ 1 bức tranh, các con hãy quan sát tranh và lắng 
nghe yêu cầu của cô 

- Khoanh các bông hoa ly, bông hoa huệ thành 2 nhóm theo ý thích 
- Đếm số lượng bông hoa ly, bông hoa huệ ở mỗi nhóm và nối với chữ 

số thích hợp. 
- Đếm số lượng bông hoa ly, bông hoa huệ ở cả 2 nhóm và tô màu vào 

vòng tròn tương ứng 
4. Luật chơi  
 - Thời gian chơi trong vòng một bản nhạc. Bạn nào thực hiện đúng thì 
bạn đó giành chiến thắng. 

 
Trò chơi 2: Bé khéo tay 

1. Mục đích 
- Luyện khả năng đếm và tách một nhóm đối tượng thành 2 phần bằng 

các cách khác nhau theo yêu cầu của cô 
 - Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 

2. Chuẩn bị 
 - Rổ đựng các loto đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, cục tẩy, cái 
kéo,gọt chì, lọ mực, cuộng băng dính 
 - 2 tờ giấy A0 có dán sẵn loto đồ dùng học tập và thẻ chữ số được sắp 
xếp như sau: 

4 5 Hình ảnh loto 
bút chì (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

1 8 Hình ảnh loto 
thước kẻ (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

3 6 Hình ảnh loto 
quyển vở (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

2 7 Hình ảnh loto 
cục tẩy (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

5 4 Hình ảnh loto 
cái kéo (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

Hình ảnh loto 
gọt chì 

8 1 



 

 

gọt chì (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

6 3 Hình ảnh loto 
lọ mực (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

7 2 Hình ảnh loto 
cuộn băng dính (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) (Trẻ sẽ xếp loto vào đây) 

 

3. Cách chơi 
 Cô chia lớp thành 2 đội, mỗi đội sẽ có một tờ giấy A0 có dán sẵn loto 
đồ dùng học tập và thẻ chữ số được sắp xếp, rổ đựng các đồ dùng học tập. 
Nhiệm vụ của các con: hãy chia các nhóm đồ dùng học tập thành 2 phần ở 
bên dưới mỗi thẻ chữ số cô đã cho sẵn. 
 Ví dụ: Chia nhóm bút chỉ thành 2 phần: Trẻ sẽ xếp loto bút chì thành 
2 phần: 4 loto bút chì xếp dưới thẻ số 4, 5 loto bút chì xếp dưới thẻ số 5. 
4. Luật chơi 
 - Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc 
 - Chơi theo luật tiếp sức. Mỗi lần 1 trẻ lên chơi và chia 1 nhóm đồ dùng 
học tập. Sau đó chạy về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo lên chơi, cứ như thế 
đến khi kết thúc trò chơi 
 - Kết thúc chơi đội nào xếp đúng đồ dùng học tập theo yêu cầu của cô thì 
đội  đó giành chiến thắng 

 

Trò chơi 3: Tôi cần, tôi cần 
1. Mục đích 

- Luyện khả năng đếm và tách một nhóm đối tượng thành 2 phần bằng 
các cách khác nhau theo yêu cầu của cô 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi 

2. Chuẩn bị: Không 
3. Cách chơi 

Để chơi được trò chơi này cô chia lớp thành 2 đội đứng đối diện nhau, 
cô yêu cầu 1 trẻ lên làm trưởng trò và đặt nhiệm vụ chơi cho các đội chơi. 
Các đội sẽ lắng nghe trưởng trò hỏi và trả lời.  

- Trưởng trò nói: “Tôi cần, tôi cần” 
- Đội trả lời đồng thanh: “Cần gì, cần gì?” 
- Trưởng trò: “Tôi cần đội bạn chia cho tôi 8 bông hoa vào 2 lọ khác nhau” 
- Đội trả lời đồng thanh: “Chia như thế nào?” 
- Trưởng trò: + “Chia 1 lọ có 1 bông hoa thì lọ còn lại có mấy bông hoa?” 

       +… 
 - Đội trả lời: + “ 7 bông hoa” 
   +… 
 - Trưởng trò: + “Vì sao bạn biết?” 
 - Đội trả lời: + “Vì 8 bớt đi 1 còn 7” 
   +… 



 

 

4. Luật chơi 
 Khi trưởng trò đọc xong câu hỏi các đội có 5 giây suy nghĩ để trả lời. 
Đội nào rung sắc xô trước sẽ dành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ được 
thưởng 1 bông hoa. Nếu trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội còn lại. 
Kết thúc trò chơi đội nào có nhiều hoa hơn đội đó dành chiến thắng. 
V. Nhóm trò chơi học tập nhằm giúp trẻ nhận biết ý nghĩa của các con 
số trong cuộc sống 
 

Trò chơi 1. Bù số còn thiếu 
1. Mục đích 

- Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 
- Trẻ hiểu được ý nghĩa của các con số chỉ số thứ tự 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ  
- Rèn  kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi 
chơi. 

2. Chuẩn bị 
- Tranh 2 chiếc đồng hồ, 2 chiếc điện thoại bị thiếu 1 số con số (Lưu ý 

đồng hồ không để trống số 11,12) 
- Các chữ số từ 0 – 9 
- Loa, nhạc bài hát “Đồ chơi của bé” 

3. Cách chơi 
 - Lần 1: 

 Cô chuẩn bị 2 chiếc đồng hồ và 2 chiếc điện thoại nhưng bị thiếu 
những con số, mỗi đội có 1 rổ đựng các con số từ 0 – 9. Cô chia lớp thành 2 
đội. Các con hãy quan sát xem chiếc đồng hồ và chiếc điện thoại còn thiếu 
các số nào? 
   + Đội 1 tìm và gắn số còn thiếu vào đồng hồ. 
   + Đội 2 tìm và gắn số còn thiếu vào điện thoại.  
 - Lần 2: Các con hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô: 
   + Các con số trên  đồng hồ giúp con biết điều gì? 
   + Các con số trên điện thoại giúp con biết điều gì? 
4. Luật chơi 

Lần 1: Khi có hiệu lệnh của cô lần lượt từng thành viên của mỗi đội 
chạy tới bảng tìm và gắn số còn thiếu vào đồng hồ/điện thoại theo yêu cầu 
của đội mình. Mỗi lượt chơi chỉ được 1 người lên tìm và gắn 1 chữ số. Thời 
gian chơi là 1 bản nhạc, hết thời gian đội nào tìm, gắn đúng các chữ số là đội 
chiến thắng. 

Lần 2: Đội nào rung sắc xô trước sẽ giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai 
nhường quyền trả lời cho đội còn lại, hết thời gian chơi đội nào trả lời chính 
xác nhiều câu hỏi của cô là đội chiến thắng. 

Trò chơi 2. Số này của xe nào vậy? 
1. Mục đích 

- Trẻ nhận biết các chữ số trong phạm vi số đã học 
- Trẻ hiểu được ý nghĩa của các con số kí hiệu trong cuộc sống. 



 

 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định. 
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn khi chơi. 

2. Chuẩn bị: 
- Tranh các loại xe: 4 xe cứu thương, 4 xe cảnh sát, 4 xe cứu hỏa 

không có các chữ số trên xe 
- Các chữ số từ 0 – 10 đủ để cho trẻ dán, lá cờ 

3. Cách chơi 
   Lần 1: Cô chuẩn bị mỗi đội 3 bức tranh nhưng bị thiếu những con số, 
mỗi đội có 1 rổ đựng các con số từ 0 – 10. Cô chia lớp thành 3 đội: Nhiệm 
vụ của các con hãy quan sát xem các loại xe này còn thiếu các số nào và tìm 
gắn đúng chữ số trên các loại xe đó. (113, 114,115) 
   Lần 2: Các con hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô 

  + Các con số trên xe cứu hỏa giúp con biết điều gì? 
  + Các con số trên xe cứu thương giúp con biết điều gì? 
  + Các con số trên xe cảnh sát giúp con biết điều gì? 

4. Luật chơi   
  Lần 1: Khi có hiệu lệnh của cô lần lượt từng thành viên của mỗi đội chạy 
tới bảng tìm và gắn số còn thiếu vào xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát 
theo yêu cầu của đội mình. Mỗi lượt chơi chỉ được 1 người lên tìm và gắn 1 
chữ số. 
  - Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” các đội mới được bắt đầu chạy lên gắn chữ 
số, đội nào trả lời các câu hỏi sai thì giành quyền trả lời cho các đội còn lại 
  - Thời gian chơi là 1 bản nhạc, hết thời gian đội nào tìm, gắn đúng các 
chữ số và trả lời chính xác các câu hỏi của cô là đội chiến thắng. 

Trò chơi 3. Ai đoán giỏi? 
1. Mục đích: 

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của các con số chỉ số thứ tự, số lượng, số ký hiệu  
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ  

2. Chuẩn bị:  
Hình ảnh slide các ngôi nhà có gắn số nhà, oto, xe máy, thước kẻ, cái 

cân, điều khiển ti vi, nhiệt kế, tủ lạnh… 
3. Cách chơi: 
 Các con hãy quan sát hình ảnh, lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô: 
   - Các con số trên đồng hồ giúp con biết điều gì? 
   - Các con số trên điện thoại giúp con biết điều gì? 

- Các con số trên mỗi ngôi nhà cho con biết điều gì? 
- Các con số ở biển xe máy/otô cho con biết điều gì? 
- Các con số trên thước kẻ cho con biết điều gì? 
- Các con số trên cái cân cho con biết điều gì? 
- Các con số trên điều khiển ti vi cho con biết điều gì?  
- Các con số trong tủ lạnh cho con biết điều gì? 
- Các con số trên nhiệt kế cho con biết điều gì? 
- Các con số trên điều khiển quạt điện cho con biết điều gì? 
-….. 



 

 

4. Luật chơi:   
   Bạn nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, hết thời gian chơi bạn nào 
còn lại trong cuộc chơi thì bạn đó giành chiến thắng. 
  

Trò chơi 4. Lắng nghe, lắng nghe 
1. Mục đích: 

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của các con số kí hiệu, số thứ tự 
- Rèn kĩ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ  

2. Chuẩn bị: Không 
3. Cách chơi: 
Lần 1: Để chơi được trò chơi này thì cả lớp đứng thành vòng tròn rộng, cô sẽ 
gọi một bạn bất kì làm trưởng trò đứng ở giữa vòng tròn. 

- Trưởng trò nói to: “Lắng nghe, lắng nghe” 
- Cả lớp đồng thanh: “Nghe gì, nghe gì?” 
- Trưởng trò: “Nghe tôi kể ngày” 
- Cả lớp: “Ngày gì, ngày gì?” 
- Trưởng trò: + Ngày 1 tháng 6 là ngày gì?;  

     + Ngày 8 tháng 3 là ngày gì?;  
      + Ngày 2 tháng 9 là ngày  gì? 
     + Ngày 10 tháng 3 là ngày gì? 
     + Ngày 1 tháng 5 là ngày gì? 
    +… 
Lần 2: Ở lần chơi này, cả lớp đứng thành vòng tròn, cô sẽ là trưởng trò và 
các con sẽ lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô: 

- Trưởng trò nói to: “Lắng nghe, lắng nghe” 
- Cả lớp đồng thanh: “Nghe gì, nghe gì?” 
- Trưởng trò: “Nghe tôi kể ngày” 
- Cả lớp: “Ngày gì, ngày gì?” 
- Trưởng trò: + “Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày bao nhiêu?” 

    +… 
4. Luật chơi: 
  Khi trưởng trò đọc xong câu hỏi các bạn còn lại mới được giơ tay trả 
lời. nếu bạn nào trả lời đúng sẽ được tặng 1 ngôi sao, nếu bạn nào trả lời sai 
thì nhường quyền trả lời cho bạn khác. Hết thời gian chơi, bạn nào nhiều 
ngôi sao nhât bạn đó sẽ giành chiến thắng 

 

Trò chơi 5. Cuộc đua kì thú 
1. Mục đích 

- Trẻ biết sắp xếp các số theo thứ tự 1-10 
- Giúp trẻ hiểu ý nghĩa thứ 2 hoặc 3… của số “chỉ số thứ tự”. Trẻ hiểu 

thế nào là thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4,… 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển 

ngôn ngữ  
2. Chuẩn bị 
 - Loa, nhạc bài hát về các phương tiện giao thông 



 

 

- Rổ đựng thẻ số từ 1-10, keo dán, bút màu 

- Bức tranh có các phương tiện giao thông: máy bay, tàu hỏa, ô tô, xe 
đạp được sắp xếp trên tờ giấy A4 như sau: 

 

  

 
3. Cách chơi 

Cô sẽ phát cho mỗi bạn một bức tranh, một rổ đựng các thẻ số và keo 
dán. Trong cuộc đua kì thú các phương tiện này sẽ thi đua xem phương tiện 
nào di chuyển nhanh nhất, các con hãy dự đoán và thực hiện các yêu cầu của 
cuộc đua như sau: 

- Tìm ra phương tiện di chuyển nhanh nhất bằng cách tô màu hình tròn 
- Tìm ra phương tiện di chuyển chậm nhất bằng cách tô màu hình vuông 
- Dán các chữ số vào hình chữ nhật theo thứ tự từ bé đến lớn (từ 

phương tiện giao thông di chuyển chậm nhất đến phương tiện di chuyển 
nhanh nhất) 

Sau khi trẻ dán chữ số xong, cô yêu cầu trẻ nêu tên từng phương tiện 
giao thông và vị trí tương ứng (máy bay thứ nhất, ôtô thứ 2…) 
 4. Luật chơi:  
 - Thời gian chơi trong vòng 1 bản nhạc. Kết thúc trò chơi bạn nào thực 
hiện đúng và đủ các yêu cầu của cuộc thi thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. 
  

Trò chơi 6: Bé trổ tài 
1. Mục đích 

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của các con số trong cuộc sống chỉ số lượng  
- Rèn khả năng quan sát và phát triển tư duy và ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 



 

 

- Giáo dục trẻ kĩ năng làm việc nhóm, biết đoàn kết, phối hợp với bạn 
khi chơi. 
2. Chuẩn bị 
 - 2 cái làn, 4 lọ hoa to, thẻ số từ 1 – 9. 
 - Các loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa sen, hoa đồng tiền, mỗi loại số 
lượng là 10 
 - Loa, nhạc bài hát “Màu hoa” 
3. Cách chơi 
 - Lần 1: Cô chia lớp thành 2 đội, nhiệm vụ của các con sẽ đi mua các 
loại hoa mà cô yêu cầu và mang về cắm vào lọ hoa của đội mình 
 + Đội 1: Mua cho cô 6 bông hoa hồng, 7 bông hoa cúc  
 + Đội 2: Mua cho cô 8 bông hoa sen, 9 bông hoa đồng tiền 

Lần 2: Sau khi mua hoa xong, 2 đội trở về vị trí lắng nghe trả lời câu 
hỏi của cô:  

Con hãy đếm số bông  hoa hồng, sau đó gắn thẻ số tương ứng. Số 6 
cho con biết điều gì? 

Con hãy đếm số bông hoa cúc , sau đó gắn thẻ số tương ứng. Số 7 cho 
con biết điều gì? 

Con hãy đếm số bông hoa sen, sau đó gắn thẻ số tương ứng. Số 8 cho 
con biết điều gì? 

Con hãy đếm số hoa đồng tiền, sau đó gắn thẻ số tương ứng. Số 9 cho 
con biết điều gì? 
4. Luật chơi 
 Lần 1: Khi có hiệu lệnh của cô, các bạn trong đội sẽ đi mua hoa theo 
yêu cầu của cô. Thời gian chơi trong vòng một bản nhạc. Kết thúc trò chơi 
Đội nào mua đúng và đủ số lượng hoa mà cô yêu cầu thì đội đó giành chiến 
thắng.  

Lần 2: Đội nào rung sắc xô trước sẽ giành quyền trả lời. Nếu trả lời 
sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại, hết thời gian chơi đội nào trả lời 
chính xác nhiều câu hỏi của cô là đội chiến thắng. 

 
 


